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Tác giả






         Triệu Thị Phương Hải
LỜI GIỚI THIỆU

Thực hành kế toán là một môn học quan trọng của nghề kế toán doanh nghiệp, nó cung cấp những kiến thức về tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp. Tổ chức hệ thống sổ kế toán phù hợp với qui mô, đặc điểm của doanh nghiệp có tác dụng tạo ra thông tin hữu ích cho nhiều đối tượng sử dụng. Cùng với nó thì việc nắm vững phương pháp ghi sổ theo từng hình thức kế toán sẽ giúp cho công việc phân loại và tổng hợp thông tin dễ dàng, thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu quản lý.


Nhằm đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu của học sinh sinh viên học nghề kế toán và đáp ứng kịp thời quá trình chuyển đổi của nền kinh tế với những thay đổi về chế quản lý kinh tế - tài chính, chế độ kế toán trong thời gian qua, đồng thời đáp ứng chương trình khung của Bộ lao động -  thương binh và xã hội, chúng tôi biên soạn cuốn sách này. Cuốn sách này gồm những nội dung cơ bản sau:

· Lập và xử lý chứng từ kế toán

· Ghi sổ kế toán chi tiết

· Ghi sổ kế toán tổng hợp

· Lập Báo cáo tài chính
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn học sinh sinh viên cùng đông đảo bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.


Xin chân thành cảm ơn!
MỤC LỤC
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Thực hành kế toán doanh nghiệp sản xuất

Mã mô đun: MĐ KTDN 17
Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun
- Vị trí: Mô đun thực hành kế toán doanh nghiệp sản xuất là một mô đun thực hành nghề rất quan trọng trong chương trình đào tạo nghề kế toán, được học sau các mô đun Kế toán doanh nghiệp sản xuất 1 và Kế toán doanh nghiệp sản xuất 2. Là mô đun nghiệp vụ chuyên sâu và cho ra sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán.
- Tính chất: Mô đun thực hành kế toán doanh nghiệp sản xuất là mô đun thực hành nghề bắt buộc để cho ra sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán.

- Ý nghĩa và vai trò: Thực hành kế toán cung cấp những kiến thức về tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp. Tổ chức hệ thống sổ kế toán phù hợp với qui mô, đặc điểm của doanh nghiệp có tác dụng tạo ra thông tin hữu ích cho nhiều đối tượng sử dụng. Cùng với nó thì việc nắm vững phương pháp ghi sổ theo từng hình thức kế toán sẽ giúp cho công việc phân loại và tổng hợp thông tin dễ dàng, thuận lợi, đáp ứng được yêu cầu quản lý.

Mục tiêu của mô đun:
- Kiến thức:

+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong các mô đun kế toán đã học trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp toàn doanh nghiệp

+ Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán.
+ Giải quyết được những vấn đề chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán – tài chính doanh nghiệp.

- Kỹ năng:


+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;


+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;


+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định;

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính doanh nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm


+ Có phẩm chất đạo đức, kỷ luật tốt, có ý thức tự rèn luyện, tự học tập để nâng cao trình độ.


+ Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Nội dung của mô đun:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1

2

3

4
	Bài 1: Lập và xử lý chứng từ kế toán

Bài 2: Ghi sổ kế toán chi tiết

Bài 3: Ghi sổ kế toán tổng hợp

Bài 4: Lập báo cáo tài chính
	10

25

30

25
	
	10

24

29

24
	1

1

1

	
	Cộng
	90
	0
	87
	3


BÀI 1: LẬP VÀ XỬ LÝ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
Mã bài: MĐ KTDN 17.01
- Giới thiệu:


Bài Lập và xử lý chứng từ kế toán sẽ gửi đến các bạn các kế mẫu chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; nguyên tắc, yêu cầu khi lập các chứng từ. Qua đó giúp chúng ta phân loại chứng từ, xác định được chứng từ theo từng phần hành kế toán và lập được chứng từ đúng, đầy đủ thông tin.
- Mục tiêu của bài:


+ Xác định được chứng từ theo từng phần hành kế toán

+ Lập được các chứng từ theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh


+ Phân loại và định khoản trên chứng từ kế toán


+ Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành

- Nội dung chính:

1. Quy định chung về lập chứng từ kế toán, ký chứng từ kế toán

1.1. Lập chứng từ kế toán.


Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các chỉ tiêu, phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xóa, không viết tắt. Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng với số tiền viết bằng số.


Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên theo quy định cho mỗi chứng từ. Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung bằng máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giấy than. Trường hợp đặc biệt phải lập nhiều liên nhưng không thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì có thể viết hai lần nhưng phải đảm bảo thống nhất nội dung và tính pháp lý của tất cả các liên chứng từ.


Các chứng từ kế toán được lập bằng máy tính phải đảm bảo nội dung quy định cho chứng từ kế toán.

1.2. Ký chứng từ kế toán.


Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký chức danh quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. Tất cả các chữ ký  trên chứng từ kế toán đều phải  ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và phải giống với chữ ký đã đăng ký theo quy định, trường hợp không đăng ký thì chữ ký lần sau phải khớp với chữ ký các lần trước đó.

2. Nội dung và mẫu chứng từ kế toán

2.1.Chứng từ kế toán vốn bằng tiền

2.1.1. Các chứng từ sử dụng

- Phiếu thu

- Phiếu chi

- Giấy đề nghị tạm ứng

- Giấy thanh toán tiền tạm ứng

- Giấy đề nghị thanh toán

- Biên lai thu tiền

- Bảng kê vàng, bạc, kim khí quí, đá quí

- Bảng kiểm kê quĩ

- Bảng kê chi tiền


Sau đây  là mẫu chứng từ:
	Đơn vị:……

Bộ Phận:…….
	PHIẾU THU

Ngày ……tháng ……năm……
	Quyển số:….

Số:…………

Nợ:………
Có:………
	Mẫu số: 01-TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Họ tên người nộp tiền:…………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Lý do thu:…………………………………………………………………………

Số tiền:…………………….(Viết bằng chữ):…………………………………….

Kèm theo:……………………………………………………….Chứng từ gốc.

Ngày ……….tháng ……..năm……….

	Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Thủ  quỹ

(Ký, họ tên)
	Người lập phiếu

(ký, họ tên)
	Người nhận  tiền

(ký, họ tên)


Đã nhậ đủ số tiền (Viết bằng chữ):………………………………………………
+ Tỷ giá ngoại tệ(vàng, bạc, đá quý):……………………………………………
+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………….
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

	Đơn vị:……
Bộ Phận:…
	PHIẾU CHI
Ngày ……tháng …năm…
	Quyển số:…
Số:……
Nợ:……….
Có::……….
	Mẫu số: 02-TT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Họ tên người nhận tiền:…………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………

Lý do chi:…………………………………………………………………………
Số tiền:…………………….(Viết bằng chữ):…………………………………….
Kèm theo:……………………………………………………….Chứng từ gốc.

Ngày ……….tháng ……..năm……….
	Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Thủ  quỹ
(Ký, họ tên)
	Người lập phiếu

(ký, họ tên)
	Ng ười nhận    tiền
(ký, họ tên)


Đã nhậ đủ số tiền (Viết bằng chữ):………………………………………………
+ Tỷ giá ngoại tệ(vàng, bạc, đá quý):……………………………………………
+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)
	Đơn vị:……
Bộ Phận:…….
	GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ……tháng ……năm……
	    Số:……

	Mẫu số: 03-TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Kính gửi: …………..…………………………………………………………….
Tên tôi là: ………………………………………………………………………..
Địa chỉ:……………………………………………………………………………
Đề nghị cho tạm ứng số tiền:………….(Viết bằng chữ)………………………..
Lý do tạm ứng: …………………………………………………………………..
Thời hạn thanh toán: …………………………………………………………….
	Giám đốc

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Phụ trách bộ phận

(ký , họ tên)
	Người đề nghị tạm ứng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……
Bộ Phận:…
	GI ẤY THANH TOÁN TIỀN  TẠM ỨNG

Ngày ……tháng ……năm……
	Số:……
Nợ:…….
Có::…….
	Mẫu số: 04-TT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Họ tên người thanh toán:……..………………………………………………… 
Địa chỉ:…………………………………………………………………………….
Số tiền tạm ứng  được thanh toán theo bảng dưới đây:
	Diễn giải
	Số tiền

	A
	1

	I. Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng kỳ trước chưa hết

2. Số tạm ứng kỳ  này:

- Phiếu chi số: ………….ngày: …
- Phiếu chi số: ………….ngày : …
II. Số tiền đã chi: 

1. Chứng từ số: ……..ngày: ………..

2. ……………………………………
III. Chênh lệch

1. Số tạm ứng chi không hết (I - II)

2. Chi quá số tạm ứng (II – I)
	………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………
………………………


	Giám đốc

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Kế toán thanh toán

(Ký, họ t ên)
	Người đề nghị  thanh toán

(ký, họ tên)


	Đơn vị: ………

Địa chỉ: ……….
	GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ……tháng ….năm……
	Mẫu số: 05 –TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Kính gửi: ………………………………………………………………….
- Họ và tên người đề nghị thanh toán: ……………………………………………
- Bộ phận (địa chỉ): ………………………………………………………………

- Nội dung thanh toán: ……………………………………………………………

- Số tiền: ……………………….(Viết bằng chữ) ……………………………….
(Kèm theo: ……………chứng từ gốc).

	Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Người duyệt

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: ………

Địa chỉ: ………
	BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày ……tháng ….. năm …..
	Mẫu số 06 –TT

((Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


      






Quyển số: ………..
Số: ………………

- Họ tên người nộp tiền: ………………………………………………………..

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………….

- Nội dung thu: …………………………………………………………………

- Số tiền thu: ……………………..(Viết bằng chữ) ……………………………

	Người nộp tiền

(Ký, họ tên)
	Người thu tiền

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: …………………….

Bộ phận: …………………..
	Mẫu số: 07 –TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ VÀNG, BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ
	(Đính kèm phiếu: ………………
Ngày ….tháng ….năm ………….)


	Quyển số:  ………

Số: ……………...

	STT
	Tên, loại, quy, cách, phẩm chất
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	D

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	x
	x
	x
	
	


Ngày …….tháng …… năm……
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Người nộp (nhận)

(ký, họ tên)
	Thủ quỹ

(Ký,họ tên)
	Người kiểm nghiệm

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: ………..

Bộ phận: ………
	BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho VNĐ)
	Mẫu số: 08a- TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Số: ……….
Hôm nay, vào …….giờ……ngày……tháng …..năm…….

Chúng tôi gồm:    









· Ông /Bà: ………………………………………đại diện kế toán
· Ông/Bà: ……………………………………….đại diện thủ quỹ

· Ông/ Bà: ………………………………………đại diện ……….

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:
	STT
	Diễn giải
	Số lượng
	Số tiền

	A
	B
	1
	2

	I

II

1

2

3

III
	Số dư theo sổ quỹ

Số kiểm kê thực tế

Trong đó: - Loại

            - Loại

                  - …...

Chênh lệch (III = I – II )
	………………….

…………………

…………………

………………….

………………….

…………………
	…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………




- Lý do: + Thừa: …………………………………………………………………

   + Thiếu: ………………………………………………………………….
Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: …………………………………………………….
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Thủ quỹ

(Ký, họ tên)
	Người chịu trách nhiệm 
kiểm kê quỹ

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: ………..

Bộ phận: ………
	BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý,  đá quý )
	Mẫu số: 08b- TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Số: …..

Hôm nay, vào …….giờ……ngày……tháng …..năm…….

Chúng tôi gồm:    









· Ông /Bà: ………………………………………đại diện kế toán

· Ông/Bà: ……………………………………….đại diện thủ quỹ

· Ông/ Bà: ………………………………………đại diện ……….

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ ngoại tệ, vàng, bạc…. kết quả như sau:
	STT


	Diễn giải
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Tính ra VNĐ
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Tỷ giá
	VNĐ
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	D

	I

II

1

2

3

III
	Số dư theo sổ quỹ

Số kiểm kê thực tế

Trong đó:
 - Loại

  - Loại

    - …...

Chênh lệch (III = I – II )
	
	
	
	
	
	


- Lý do: + Thừa: …………………………………………………………………

   + Thiếu: ………………………………………………………………….
Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: …………………………………………………….
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Thủ quỹ

(Ký, họ tên)
	Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)


	Đơn vị: ………..

Bộ phận: ………
	BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày …..tháng ……năm……
	Mẫu số: 09 TT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


- Họ và tên người chi tiền: ………………………………………………………
- Bộ phận (địa chỉ): ………………………………………………………………
- Chi cho công việc: ……………………………………………………………..
	STT
	Chứng từ
	Nội dung chi
	Số tiền

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	

	A
	B
	C
	D
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	


Số tiền viết bằng chữ: ……………………………………………………………
(Kèm theo……………………chứng từ gốc).
	Người lập bảng kê

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Người duyệt

(Ký, họ tên)


2.1.2. Chu trình luân chuyển một số chứng từ
CHU TRÌNH  LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ THU TIỀN MẶT
	Người nộp tiền
	Kế toán thanh toán
	Kế toán trưởng
	Thủ quỹ

	


                 
	
	
	


Ghi chú: Phiếu thu là chứng từ được  lập 3 liên, liên 1 lưu tại quyển, liên 2 thủ quỹ giữ rồi giao cho kế toán, liên 3 giao người nộp tiền.
CHU TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ CHI TIỀN M ẶT

	Người nộp tiền
	Kế toán thanh toán
	Kế toán trưởng
	Giám  đốc
	Thủ quỹ

	

           
	
	
	
	


Ghi chú: Phiếu chi là chứng từ được lập 3 liên, liên 1 lưu tại quyển, liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ.
CHU TRÌNH  LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ THU TIỀN GỬI
	Ngân hàng
	Kế toán ngân hàng

(tại doanh nghiệp)
	Kế toán trưởng

(tại doanh nghiệp)

	

	
	


CHU TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ CHI TIỀN GỬI

	Giám đốc
	Kế toán trưởng
	Kế toán ngân hàng
(tại doanhnghiệp)
	Ngân hàng

	

	
	
	


2.1.3 Bài tập thực hành 
Bài số 1:
Công ty A là một doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.


Số dư tài khoản 111 tại thời điểm 01/01/2011 là 30.000.000đ.


Trong tháng 01/2011 có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

- Mua máy vi tính bằng tiền mặt, số tiền: 19.800.000đ (Trong đó: thuế GTGT: 1.800.000đ. Phiếu chi kèm theo hoá đơn - số 01 ngày 02/01/2011).
- Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ: 230.000.000đ (Phiếu thu 01 - ngày 04/01/2011).

- Tạm ứng chi ông Hải (Cán bộ quản lý) đi công tác: 12.000.000đ (Phiếu chi 02 - ngày 08/01/2011).

- Tạm ứng lương đợt một tháng 01/2011: 135.000.000đ (Phiếu chi số 03 ngày 12/01/2011).

- Công ty B thanh toán tiền mua hàng kỳ trước bằng tiền mặt, số tiền 66.000.000đ (Phiếu thu số 02 - ngày 17/01/2011).

- Ông Hải (cán bộ quản lý) thanh toán tiền tạm ứng số tiền đã chi là 10.500.000đ (Trong đó: thuế GTGT: 500.000đ - kèm hoá đơn và giấy đi đường), số chưa chi ông Hải nộp trả bằng tiền mặt: 1.500.000đ(Phiếu thu 03 - ngày 27/01/2011).
Yêu cầu:   Lập các chứng từ kế toán.
Bài số 2:

- Ngày 01/10/2011 thu tiền bán hàng trực tiếp theo giá thanh toán của HĐGTGT số 0001942, thuế GTGT10% là 16.500.000đ.
- Ngày 02/10/2011 đến hạn thanh toán theo hợp đồng, khách hàng trả tiền số còn nợ kỳ trước là 12.000.000đ
- Ngày 03/10/2011 thu tiền vay ngắn hạn theo khế ước vay số 144/NHCT là 100.000.000đ.
- Ngày 05/10/2011 chi quỹ tiền mặt, tạm ứng cho mua nguyên vật liệu theo lệnh chi đã ghi trong đơn xin tạm ứng của anh Hoàng Nhân - phòng kế hoạch công ty lập ngày 05/10/2011 với số tiền chi quỹ là 50.000.000đ. Thời gian tạm ứng là 30 ngày kể từ ngày nhận tiền.

- Ngày 10/10/2011 rút tiền gửi ngân hàng đã nhập quỹ tiền mặt để chi lương cho cán bộ công nhân viên là 650.000.000đ.
- Ngày 25/10/211 thanh toán số tạm ứng ngày 05/10/2011: 

+ Số tiền tạm ứng đã duyệt chi: 50.000.000đ, lý do chi : mua nguyên vật liệu. Người nhận tạm ứng và thanh toán : Hoàng Nhân- phòng kế hoạch công ty.

+ Chứng từ chi và số tiền chi thực tế từ tạm ứng theo bảng kê khai gồm: Chi mua nguyên vật liệu - HĐGTGT số 0022661: 49.500.000đ, trong đó thuế GTGT 10%; Chi phí vận chuyển bốc dỡ - "Biên nhận tiền" là 500.000đ
- Ngày 28/10/2011 chi sửa chữa máy vi tính sử dụng tại phòng kỹ thuật theo giá thanh toán 2.200.000đ của Hoá đơn bán hàng số 0004321.

Yêu cầu:

- Nêu các chứng từ cần thiết và thực hiện quy trình luân chuyển chứng từ một cách hợp lý cho nghiệp vụ thu ngày 01/10/2011 và nghiệp vụ chi ngày 28/10/2011

- Lập các chứng từ trong bài.

Bài số 3:

Doanh nghiệp A là 1 đơn vị sản xuất kinh doanh, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Số dư tài khoản 112 tại thời điểm 01/02/2011 là : 2.450.000.000đ.

Trong tháng 02/2011 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:

- Mua một máy vi tính bằng chuyển khoản, số tiền: 22.000.000đ (trong đó: thuế GTGT: 2.000.000đ. Giấy báo Nợ ngày 02/02/2011).

- Công ty X chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng tháng trước số tiền: 140.000.000đ (giấy báo Có ngày 08/02/2011)

- Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ, số tiền 320.000.000đ (phiếu thu số 20 ngày 12/02/2011 kèm giấy báo Nợ ngày 12/02/2011).

- Chuyển khoản thanh toán tiền mua nguyên vật liệu tháng trước, số tiền 240.000.000đ (giấy báo Nợ ngày 17/02/2011).

- Chuyển khoản góp vốn thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát số tiền 2.100.000.000đ (báo Nợ ngày 22/02/2011); Cơ sở kinh doanh này dự kiến có thời gian hoạt động là 15 năm.

- Chuyển khoản mua nguyên vật liệu nhập kho, số tiền là 220.00.000đ (thuế GTGT: 20.000.000đ, Giấy báo Nợ ngày 24/02/2011).

- Chuyển khoản số tiền: 150.000.000đ mua trái phiếu xây dựng Tổ quốc kỳ hạn 5 năm từ ngày 27/02/2011 đến ngày 27/02/2016 (giấy báo Nợ ngày 27/2). 

Yêu cầu: Lập các chứng từ.
2.2. Chứng từ kế toán các khoản đầu tư, các khoản phải thu, phải trả.  

2.2.1 Các chứng từ sử dụng:

- Hoá đơn giá trị gia tăng.

- Hoá đơn thông thường

- Phiếu thu.

- Phiếu chi

- Giấy báo Nợ của ngân hàng.

- Giấy báo Có của ngân hàng.

- Biên bản bù trừ công nợ


Sau đây là mẫu chứng từ:

	TÊN CỤC THUẾ:................

                       Mẫu số: 01GTKT3/001
                                                                 HÓA ĐƠN                                                 

                                                      GIÁ TRỊ GIA TĂNG                   Ký hiệu: 01AA/11P

                                                                         Liên 1: Lưu                                Số:         0000001






Ngày………tháng………năm 20.....

Đơn vị bán hàng:.............................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................Số tài khoản....................................

	Điện thoại:.......................................................................................................................

	Họ tên người mua hàng...................................................................................................

Tên đơn vị........................................................................................................................

Mã số thuế:......................................................................................................................

	Địa chỉ................................................................. ... Số tài khoản....................................

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	                                                    Cộng tiền hàng:                                                ..............................

	Thuế suất GTGT:   ...........   %  , Tiền thuế GTGT:                                             …………………..

	                                                    Tổng cộng tiền thanh toán                                …………………..

Số tiền viết bằng chữ:.........................................................................................................................

	
	Người mua hàng
	
	Người bán hàng

	
	(Ký, ghi rõ họ, tên)
	
	(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

	(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)


(In tại Công tu in…….., Mã số thuế………)
Ghi chú:

Liên 1: Lưu
Liên 2: Giao người mua

Liên 3: ….

	TÊN CỤC THUẾ.............                                                                        Mẫu số: 02GTTT3/001                                     

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
                                                                                                                      Ký hiệu: 03AA/11P

                                                                    Liên 1: Lưu                                 Số:         0000001

                                                           Ngày………tháng………năm 20.....

Đơn vị bán hàng:..............................................................................................................................
MST:................................................................................................................................................
Địa chỉ:................................................................ Số tài khoản.......................................................

	Điện thoại:..................................    

	Họ tên người mua hàng...................................................................................................................

Tên đơn vị........................................................................................................................................

MST:................................................................................................................................................
Địa chỉ................................................................ Số tài khoản........................................................

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ:         
                                                     ….......................                                                                           

Số tiền viết bằng chữ:.......................................................................................................................

	Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)


Ghi chú: 

- Liên 1: Lưu                      

- Liên 2: Giao người mua 

- Liên 3: ...     
2.2.2. Chu trình luân chuyển Hoá đơn giá trị gia tăng (Hoá đơn bán hàng)
	Người mua
	Phòng kinh doanh
	Kế toán tiền
	Đơn vị ký duyệt
	Kế toán liên quan

	A

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	          (5)

	
	
	
	

	
	
	
	
	             

	
	
	
	
	


Ghi chú: Hoá đơn giá trị gia tăng (hoá đơn bán hàng) là chứng từ do người bán lập 3 liên, liên 1 lưu tại quyển, liên 2 giao cho người mua hàng và liên 3 sử dụng trong doanh nghiệp để ghi sổ kế toán chi tiết , tổng hợp.
Giải thích:

A. Bắt đầu

1. Người mua hàng chuẩn bị tiền, nộp tiền đề nghị mua hàng

2. Phòng kinh doanh lập hợp đồng bán hàng trong đó ghi số lượng bán, giá bán chưa thuế, thuế .

3. Kế toán tiền căn cứ vào hợp đồng bán hàng lập hoá đơn GTGT (Hoá đơn bán hàng) 3 liên.

4. Chuyển 3 liên cho đơn vị ký duyệt

5. Chuyển cho người mua hàng ký nhận và người mua giữ lại liên 2

6. Chuyển liên 1,3 cho kế toán tiền
7. Kế toán tiền ghi sổ kế toán tiền mặt

8. Chuyển liên 3 cho kế toán liên quan vào sổ kế toán và sau đó chuyển lại hóa đơn cho kế toán tiền.

9. Kế toán tiền mặt lưu hoá đơn.

B. Kết thúc.

2.2.3 Bài tập thực hành:
- Ngày 01/10/2011 thu tiền bán hàng trực tiếp theo giá thanh toán của HĐGTGT số 0001942, thuế GTGT10% là 16.500.000đ.

- Ngày 05/10/2011 chi quỹ tiền mặt, tạm ứng cho mua nguyên vật liệu theo lệnh chi đã ghi trong đơn xin tạm ứng của anh Hoàng Nhân - phòng kế hoạch công ty lập ngày 05/10/2011 với số tiền chi quỹ là 50.000.000đ. Thời gian tạm ứng là 30 ngày kể từ ngày nhận tiền.

- Ngày 25/10/211 thanh toán số tạm ứng ngày 05/10/2011: 

+ Số tiền tạm ứng đã duyệt chi: 50.000.000đ, lý do chi : mua nguyên vật liệu. Người nhận tạm ứng và thanh toán : Hoàng Nhân- phòng kế hoạch công ty.

+ Chứng từ chi và số tiền chi thực tế từ tạm ứng theo bảng kê khai gồm: Chi mua nguyên vật liệu - HĐGTGT số 0022661: 49.500.000đ, trong đó thuế GTGT 10%; Chi phí vận chuyển bốc dỡ - "Biên nhận tiền" là 500.000đ
- Ngày 28/10/2011 chi sửa chữa máy vi tính sử dụng tại phòng kỹ thuật theo giá thanh toán 2.200.000đ của Hoá đơn bán hàng số 0004321.

Yêu cầu: Lập hoá đơn GTGT và hoá đơn bán hàng của các nghiệp vụ trên.
2.3. Chứng từ kế toán vật liệu, dụng cụ, hàng hoá
2.3.1 Các chứng từ sử dụng

- Phiếu nhập kho

- Phiếu xuất kho

- Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

- Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

- Bảng kê mua hàng

- Bảng kê nhập (xuất) vật tư

- Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.


Sau đây là mẫu chứng từ.

	Đơn vị:……

Bộ Phận:…….
	PHIẾU NHẬP KHO

Ngày ……tháng ……năm……
	Quyển số:….

Số:…………

Nợ:………

Có::………
	Mẫu số: 01-VT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


 - Họ và tên người giao: ……………………………………………………………
- Theo: …….. số ……..  ngày …….. tháng …… năm …… của: …………………

- Nhập tại kho: ……………………..địa điểm: ……………………………………

	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ,sản phẩm, hàng hoá
	Mã số 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Theo chứng từ
	Thực nhập
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	


- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………..

- Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………..

Ngày …….tháng …….năm…….

	Người lập phiếu

(Ký, họ tên)
	Người giao hàng

(Ký, họ tên)
	Thủ kho

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


	Đơn vị:……

Bộ Phận:…….
	PHIẾU XUẤT KHO

Ngày ……tháng ……năm……
	Quyển số:….

Số:…………

Nợ:………

Có::………
	Mẫu số: 02-VT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


 - Họ và tên người nhận hàng: ……………………………………………………

- Đ ịa chỉ (bộ phận): …………………………………………………………….
- L ý do xuất kho …………………………………………………………………
- Xuất tại kho: ……………………..địa điểm: ……………………………………
	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ,sản phẩm, hàng hoá
	Mã số 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Yêu

cầu
	Thực xuất
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	


- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………..

- Số chứng từ gốc kèm theo: ……………………………………………………..

Ngày …….tháng …….năm…….

	Người lập phiếu

(Ký, họ tên)
	Người nhận hàng

(Ký, họ tên)
	Thủ kho

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Giám đốc

(Ký, họ tên)


	Đơn vị:……

Bộ Phận:…….
	BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá

Ngày ……tháng ……năm……
	Mẫu số: 03-VT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Số: ………….

- Căn cứ: ……….số ……. ngày ……. tháng …….năm …….. của ……………..

- Ban kiểm nghiệm gồm:

+ Ông/Bà:………………..….Chức vụ…………Đại diện:…………..Trưởng ban.

+ Ông/Bà:………………..….Chức vụ…………Đại diện:………….. Ủy viên.

+ Ông/Bà:………………..….Chức vụ…………Đại diện:………….. Uỷ viên.

Đã kiểm nghiệm các loại:
	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ,sản phẩm, hàng hoá.
	M ã số
	Phương thức 

kiểm nghiệm
	Đơn vị tính
	Số

lượng theo

chứng

từ
	Kết quả kiểm nghiệm
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số lượng đúng quy cách phẩm chất
	Số lượng không đúng quy cách phẩm chất 
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	F

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ý kiến của Ban kiểm nghiệm: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Đại diện kỹ thuật

(Ký, họ tên)
	Thủ kho

(Ký, họ tên)
	Trưởng ban

(Ký, họ tên)


	Đơn vị:……

Bộ Phận:…….
	PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày ……tháng ……năm……
	Mẫu số: 04-VT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Số: ………………….
Bộ phận sử dụng: …………………………………………………………………..
	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ,sản phẩm, hàng hoá.
	M ã số
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Lý do: còn sử dụng hay trả lại

	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	E

	
	
	
	
	
	


Phụ trách bộ phận sử dụng
                                                                                                      (Ký, họ tên) 
	Đơn vị:……

Bộ Phận:…….
	BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày ……tháng ……năm……
	Mẫu số: 06-VT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Quyển: ……………….
Số: ………………….

Bộ phận sử dụng: …………………………………………………………………..
	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ,sản phẩm, hàng hoá.
	Địa chỉ mua hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn 

giá
	Thành tiền

	A
	B
	C
	D
	1
	
	E

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ……………………………………………………
* Ghi chú: ………………………………………………………………………..

	Người mua

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Người duyệt mua

(Ký, họ tên)


	Đơn vị:…………….

Bộ Phận:…………..
	BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM,

HÀNG HOÁ


	Mẫu số: 05-VT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


· Thời điểm kiểm kê: ………………………………giờ ………ngày ………tháng……….năm ………..
· Ban kiểm kê gồm:

      + Ông/Bà:………………..……………..Chức vụ………………………….Đại diện:…………………....Trưởng ban.

      + Ông/Bà:………………..……………..Chức vụ…………………….……Đại diện:…………….…….. Ủy viên.

      + Ông/Bà:………………..……………..Chức vụ………..…………………Đại diện:………………….. Uỷ viên.

· Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:
	Số thứ tự
	Tên nhãn hiệu, quy cách vật tư,dụng cụ…
	Mã số
	Đơn vị tính
	Đơn giá
	Theo sổ kế toán
	Theo kiểm kê
	Chênh lệch
	Phẩm chât

	
	
	
	
	
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền
	Thừa 
	Thiếu
	Còn tốt 100%
	Kém phẩm chất
	Mất phẩm chất

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	x
	x
	x
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x


Ngày ……tháng ……..năm…….
	Giám đốc

(Ý kiến giải quyết số chênh lệch)

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Thủ kho

(Ký, họ tên)
	Trưởng ban kiểm kê

(Ký, họ tên)


	Đơn vị:……

Bộ Phận:…….
	BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN VẬT LIỆU,

 CÔNG CỤ, DỤNG CỤ
Tháng ……năm……
	Mẫu số: 07-VT

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Số: ………………….

	STT
	Ghi có các TK
	Tài khoản 152
	Tài khoản 153
	Tài khoản 142
	Tài khoản 242

	
	Đối tượng sử dụng

(Ghi nợ các TK)
	Giá

hạch toán
	Giá thực tế
	Giá

hạch toán
	Giá thực tế
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Tk 621 –Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

- Phân xưởng (sản phẩm)…

……………………
	
	
	
	
	
	

	2
	623- Chi phí sử dụng máy thi công
	
	
	
	
	
	

	3
	627- Chi phí sản xuất chung

- Phân xưởng……

-……..
	
	
	
	
	
	

	4
	641- Chi phí bán hàng
	
	
	
	
	
	

	5
	642- Chi phí quản lý doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	

	6
	142- Chi phí trả trước ngắn hạn
	
	
	
	
	
	

	7
	242- Chi phí trả trước dài hạn
	
	
	
	
	
	

	
	……………………………..
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	


Ngày ………tháng ………năm ………

	Người lập biểu
(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


2.3.2 Chu trình luân chuyển một số chứng từ

* Chu trình luân chuyển phiếu nhập kho.

	Người yêu cầu
	Kế toán
	Thủ kho

	



	
	


* Chu trình luân chuyển phiếu xuất kho.

	Người yêu cầu
	Kế toán
	Thủ kho

	

	
	
[image: image1]


Ghi chú: Phiếu nhập kho (hoặc xuất kho) được lập làm 3 liên, liên 1 lưu tại quyển, liên 2 thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho, sau đó chuyển cho kế toán ghi vào cột 3,4 và ghi vào sổ kế toán, liên 3 người giao hàng (hoặc người nhận) giữ.

2.3.3 Bài tập thực hành:

Tại doanh nghiệp X có các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho các loại vật tư sau:

-  Mua vật liệu B , hàng đã về nhập kho với số lượng 150 tấn, số tiền: 484.000.000đ, trong đó thuế GTGT: 44.000.000đ, đã thanh toán cho khách hàng 90% giá trị hợp đồng vào tháng trước (phiếu nhập kho ngày 03/04/2011). Chi phí vận chuyển lô hàng là 11.000.000đ, trong đó thuế GTGT là 1.000.000đ thanh toán bằng tiền mặt.
- Mua vật liệu A hàng đã về nhập kho nhưng chưa trả tiền, số lượng 200 tấn, số tiền: 440.000.000đ, trong đó thuế GTGT là 40.000.000đ (Phiếu nhập kho ngày 05/04/2011)

- Xuất CCDC số tiền 25.000.000đ, dùng cho phân xưởng sản xuất 20.000.000đ, cho quản lý doanh nghiệp 5.000.000đ (Phiếu xuất kho ngày 07/04/2011). Công ty thực hiện phân bổ trong 2 năm, trong đó phân bổ lần đầu 50%.

- Xuất kho vật liệu A cho sản xuất, số lượng 150 tấn, dùng cho hoạt động xây dựng cơ bản, số lượng 20 tấn (phiếu xuất kho ngày 10/04/2011).

- Xuất kho vật liệu B cho bộ phận sản xuất, số lượng 120 tấn (phiếu xuất kho ngày 12/04/2011).

- Nhập khẩu vật tư C để sản xuất sản phẩm mới với trị giá phải thanh toán cho nhà cung cấp là: 200.000.000đ, thuế nhập khẩu phải nộp là 20%, thuế GTGT là 10%.


Yêu cầu: Lập các chứng từ cần thiết cho các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho.
2.4. Chứng từ kế toán tiền lương

2.4.1. Các chứng từ sử dụng

- Bảng chấm công

- Bảng chấm công làm thêm giờ

- Bảng thanh toán tiền lương

- Bảng thanh toán tiền thưởng

- Giấy đi đường

- Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

- Bảng than toán tiền làm thêm giờ

- Bảng thanh toán tiền thuê ngoài

- Hợp đồng giao khoán

-Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

- Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

- Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội


Sau đây là mẫu chứng từ:
	Đơn vị: ……………
Bộ phận: ……………
	BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng …….năm…….
	Mẫu số: 01a- LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


	STT
	Họ và tên
	Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc chức vụ
	Ngày trong tháng
	Quy ra công

	
	
	
	1
	2
	3
	
	
	
	
	…
	31
	Số công hưởng lương sản phẩm
	Số công hưởng lương thời gian
	Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng 100% lương
	Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng…lương
	Số công hưởng BH

XH

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	
	
	
	
	…
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày …..tháng …..năm…..

	Người chấm công

(Ký, họ tên)
	Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)
	Người duyệt

(Ký, họ tên)


Ký hiệu chấm công:
	- Lương sản phẩm:          SP

- Lương thời gian:            +

- Ốm, điều dưỡng:            Ô

- Con ốm:                         Cô
	- Thai sản:                  TS

- Tai nạn:                     T

- Nghỉ phép:                P

- Hội nghị, học tập:     H
	- Nghỉ bù:                          NB

- Nghỉ không lương:         KL

- Ngừng việc:                      N

- Lao động nghĩa vụ:         LĐ


	Đơn vị: ……………

Bộ phận: ……………
	BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ

Tháng …….năm…….
	Mẫu số: 01b- LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


	STT
	Họ và tên
	Ngày trong tháng
	Cộng giờ làm thêm

	
	
	1
	2
	…
	31
	Ngày làm việc
	Ngày thứ bảy, chủ nhật
	Ngày lễ, tết
	Làm đêm

	A
	B
	1
	2
	..
	31
	32
	33
	34
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


Ký hiệu chấm công:
· NT: Làm thêm ngày làm việc (Từ giờ……..đến giờ…………)

· NN: Làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật (Từ giờ……..đến giờ…………)

· NL: Làm thêm ngày lễ, tết (Từ giờ……..đến giờ…………)

· Đ: Làm thêm buổi đêm (Từ giờ……..đến giờ…………)

Ngày ……..tháng……… năm………
	Xác nhận của bộ phận (phòng ban) có người làm thêm

(Ký, họ tên)
	Người chấm công

(Ký, họ tên)
	Người duyệt

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: ……………

Bộ phận: ……………
	BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Tháng …….năm…….
	Mẫu số: 02- LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


	STT
	Họ và tên
	Bậc lương
	Hệ số
	Lương sản phẩm
	Lương thời gian
	Nghỉ việc, ngừng việc hưởng …% lương
	Phụ cấp thuộc quỹ lương
	Phụ cấp khác
	Tổng số
	Tạm ứng kỳ I
	Các khoản phải khấu trừ vào lương
	Kỳ II được lĩnh

	
	
	
	
	Số SP
	Số tiền
	Số công
	Số tiền
	Số công 
	Số tiền
	
	
	
	
	BHXH
	….
	Thuế TNCN phải nộp
	Cộng
	Số tiền
	Ký nhận

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	C

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………………………
Ngày ……….tháng …..năm ……….

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Giám đốc

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: ……………

Bộ phận: ……………
	BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Quý …….năm…….
	Mẫu số: 03- LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Bậc lương
	Mức thưởng
	Ghi chú

	
	
	
	
	Xếp loại thưởng
	Số tiền
	Ký nhận
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	D
	E

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………
Ngày ……tháng …….năm……….

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Giám đốc

(Ký, họ tên)


	Đơn vị:    ……

Bộ phận: ……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Mẫu số: 04- LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số :…………

Cấp cho: ………………………………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………………………

Được cử đi công tác tại: ………………………………………………………………

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số:……..ngày ……tháng ……..năm ………
Từ ngày ………tháng ……… năm ………..đến ngày ……tháng…….năm………
Ngày ……..tháng ……..năm…….

           Người duyệt 

     (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương: ………………..đ

Công tác phí: ………….đ

Cộng: ………………….đ
	Nơi đi

Nơi đến
	Ngày
	Phương tiện sử dụng
	Độ dài chặng đường
	Số ngày công tác
	Lý do lưu trú
	Chứng nhận của cơ quan (Ký tên, đóng dấu)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Nơi đi ……
Nơi đến ……
	
	
	
	
	
	

	Nơi đi ……
Nơi đến …..
	
	
	
	
	
	


	Vé người …………………………….vé

Vé cước …………………………….. vé

Phụ phí lấy vé bằng điện thoại……… vé

Phòng nghỉ …………………………..vé
	x……………đ = ………………….. đ

x …………...đ = ………………….. đ

x……………đ = ………………….. đ

x …………...đ = ………………….. đ




1. Phụ cấp đi đường: cộng …………………………đ

2. Phụ cấp lưu trú: …………………………………đ

Tổng cộng ngày công tác …………………………..đ

Ngày …….tháng …….năm………

Duyệt số tiền được thanh toán là: ………………………………………………..

	Người đi công tác

(Ký, họ tên)
	Phụ trách bộ phận

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: ………

Bộ phận: ………
	PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

Ngày …….tháng…….năm…….
	Mẫu số: 05- LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Tên đơn vị (hoặc cá nhân): ……………………………………………………..

Theo Hợp đồng số: …………..ngày ………tháng …………năm …………….

	STT
	Tên sản phẩm (công việc)
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	D

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	


Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………

Ngày ………tháng ……….năm…………
	Người giao việc

(Ký, họ tên)


	Người nhận việc

(Ký, họ tên)


	Người kiểm tra chất lượng

(Ký, họ tên)
	Người duyệt

(Ký, họ tên)




	Đơn vị: ……………

Bộ phận: ……………
	BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ

Tháng …….năm…….
	Mẫu số: 06- LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


	STT
	Họ và tên
	Hệ số lương
	Hệ số phụ cấp chức vụ
	Cộng hệ số
	Tiền lương tháng
	Mức lương
	Làm thêm ngày làm việc


	Làm thêm thứ bảy, chủ nhật


	Làm thêm ngày lễ, tết


	Làm thêm buổi đêm


	Tổng cộng tiền
	Số ngày nghỉ bù
	Số tiền thực tế được thanh toán
	Người nhận ký tiền

	
	
	
	
	
	
	Ngày 
	Giờ
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền
	
	Số lượng
	Thành tiền
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	C

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ………………………………………………………………………………………………………
(Kèm theo………………chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm ngoài giờ tháng……..năm …………)

                                                                                                                                            Ngày …….tháng ……..năm………..

	Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)


	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


	Người duyệt

(Ký, họ tên)




	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	BẢNG THANH TOÁN TIỀN 

THUÊ NGOÀI

(Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc)
	Mẫu số: 07- LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Số: …………..

Họ và tên người thuê:………………………………………………………………….
Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………….
Đã thuê những công việc sau để: ………………..tại địa địa điểm ………………… từ  ngày ………./………/……….đến ngày ………/……../……..
	STT
	Họ và tên người được thuê
	Địa chỉ hoặc số CMT
	Nội dung hoặc tên công việc thuê
	Số công hoặc khối lượng công việc đã làm
	Đơn giá thanh toán
	Thành tiền
	Tiền thuế khấu trừ
	Số tiền còn lại được nhận
	Ký nhận



	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5=3-4
	E

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


Đề nghị ………………….cho thanh toán số tiền ……………………………………
Số tiền (Viết bằng chữ):………………………………………………………………
(kèm theo …………chứng từ kế toán khác).

Ngày ….tháng ….năm…

	Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Người duyệt

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

  Ngày ……..tháng ……năm …….
	Mẫu số: 08- LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Số: …………..

Họ và tên: ………………………………. Chức vụ: …………………………………
Đại diện: ……………………………..bên giao khoán: ……………………………
Họ và tên: ………………………………. Chức vụ: …………………………………
Đại diện: ……………………………..bên nhận khoán: ……………………………
CÙNG KÝ KẾT HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN NHƯ SAU:

I. Điều khoản chung:

-  Phương thức giao khoán: …………………………………………………………
- Điều kiện thực hiện hợp đồng: ……………………………………………………
- Thời gian thực hiện hợp đồng: ……………………………………………………
- Các điều kiện khác: ………………………………………………………………
II. Điều khoản cụ thể:

1. Nội dung công việc khoán:

…………………………………………………………………………………………
2. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của người nhận khoán:

…………………………………………………………………………………………
3. Trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bên giao khoán:

……………………………………………………………………………………….
	Đại diện bên nhận  khoán

(Ký, họ tên)


	Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên)



	Người lập

(Ký, họ tên)


	Ngày……… tháng…….. năm…
Kế toán trưởng bên giao khoán

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày ……..tháng ……năm …….
	Mẫu số: 09- LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Số: …………..

Họ và tên: ………………………………. Chức vụ: …………………………………
Đại diện: ……………………………..bên giao khoán: ……………………………..
Họ và tên: ………………………………. Chức vụ: …………………………………
Đại diện: ……………………………..bên nhận khoán: …………………………….
Cùng thanh lý Hợp đồng số ………..ngày ……….tháng ……..năm……

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện: ………………………
Giá trị hợp đồng đã thực hiện ………………………………………………………
Bên ……….đã thanh toán cho bên ……………số tiền là ……………….....đồng (viết bằng chữ) …………………………………………………………………….
Số tiền bị phạt do bên ………….vi phạm hợp đồng: ……………………….đồng (viết bằng chữ) …………………………………………………………………….
Số tiền bên ………….còn phải thanh toán cho bên ………là …………………đồng (viết bằng chữ):……………………………………………………………………….
Kết luận:……………………………………………………………………………...
	Đại diện bên nhận  khoán

(Ký, họ tên)


	Ngày …...tháng …….năm……...

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên, đóng dấu)




	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG
Tháng ……năm …….
	Mẫu số: 10- LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Đơn vị tính:…………

	STT
	Số tháng trích BHXH, BHYT, KPCĐ
	Tổng quỹ lương trích BHXH, HBYT, KPCĐ
	Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
	Kinh phí công đoàn

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:
	Số phải nộp công đoàn cấp trên
	Số được để lại đơn vị

	
	
	
	
	Trích vào chi phí
	Trừ vào lương
	
	Trích vào chi phí 
	Trừ vào lương
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập bảng

(Ký, họ tên)


	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


	Ngày …..tháng …năm…

Giám đốc

(Ký, họ tên)




	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Tháng ……năm …….
	Mẫu số: 11- LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


	STT
	Ghi Có TK

Ghi Nợ TK
	TK 334- Phải trả người lao động
	TK 338- Phải trả, phải nộp khác
	TK 335 chi phí phải trả
	Tổng cộng

	
	
	Lương 
	Các khoản khác
	Cộng có  TK 334
	Kinh phí công đoàn
	Bảo hiểm thất nghiệp
	Bảo hiểm xã hội
	Bảo hiểm y tế
	Cộng có TK 338
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập bảng

(Ký, họ tên)
	Ngày ………tháng ………năm……..

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)




2.4.2. Chu trình luân chuyển các chứng từ tiền lương
	Nhân viên
	Bộ phận chấm công
	Kế toán tiền lương
	Kế toán trưởng
	Giám đốc

	

[image: image2]

	
	
	
	


2.4.3 Bài tập thực hành:
Bài 1:


Liên quan đến tình hình tiền lương và các khoản trích theo lương trong tháng 01/2011 tại công ty A có 1 số nghiệp vụ kinh tế sau:

- Tổng tiền lương phải trả cho cán bộ, công nhiên viên: 360.000.000đ. Trong đó: Lương trực tiếp: 300.000.000đ, lương nhân viên quản lý phân xưởng: 30.000.000đ, lương nhân viên quản lý công ty: 20.000.000đ, lương nhân viên bán hàng: 10.000.000đ (Giả định tiền lương phải trả bằng tiền lương là căn cứ đóng BHXH).

- Tiền ăn ca phải trả cho cán bộ, công nhân viên: 40.000.000đ. Trong đó: bộ phận trực tiếp: 31.000.000đ, nhân viên quản lý phân xưởng: 4.000.000đ, nhân viên quản lý công ty: 3.000.000đ, nhân viên bán hàng: 2.000.000đ.

- Trích BHXH, BHYT, KPCĐ và BHTN theo qui định.

- Khấu trừ tiền BHXH, BHYT, KPCĐ và BHTN vào lương của cán bộ, công nhân viên: 21.600.000đ.
- Trả lương cán bộ công nhân viên: 340.000.000 và trả trợ cấp mất việc làm cho ông A từ quỹ dự phòng trợ cấp mất việc: 4.800.000đ (Phiếu chi số15 ngày 20/01).

- Nộp bảo hiểm xã hội 72.000.000đ và bảo hiểm thất nghiệp 8.000.000đ bằng tiền gửi ngân hàng (giấy báo Nợ ngày 22/01).

- Thu hồi tạm ứng thừa và trừ vào lương, số tiền là : 2.200.000đ (Giấy thanh toán tạm ứng kèm theo chứng từ liên quan số 30 ngày 24/01).


Yêu cầu: Lập bảng kê trích nộp các khoản theo lương và bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội.
Bài 2:


Tình hình tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ của đơn vị trong tháng như sau:

- Tiền lương phải trả công nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh là 300.000.000 đ.

- Tiền lương phải trả cho cán bộ quản lý doanh nghiệp: 60.000.000đ
- Trích các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ: 360.000.000đ
- Số tiền BHXH, BHYT phải trừ vào lương của cán bộ công nhân viên: 21.600.000đ
- Trả lương cho công nhân viên bằng tiền mặt.
Yêu cầu: Lập bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội.

2.5. Chứng từ tài sản cố định
2.5.1 Các chứng từ sử dụng
- Biên bản giao nhận tài sản cố định

- Biên bản thanh lý tài sản cố định

- Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

- Biên bản đánh giá lại tài sản cố định

- Biên bản kiểm kê tài sản cố định

- Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định
Sau đây là mẫu chứng từ:

	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ

Ngày …….tháng ……năm …….
	Mẫu số: 01- TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Số:………

Nợ: ……..

Có:………

- Căn cứ Quyết định số:………ngày ……..tháng ……năm……của ………………
……………………………………………………………….về việc bàn giao TSCĐ

I. Ban giao nhận TSCĐ gồm:

- Ông/Bà:……………………Chức vụ:……………….... Đại diện bên giao.

- Ông/Bà:……………………Chức vụ:……………….... Đại diện bên nhận.

- Ông/Bà:……………………Chức vụ:……………….... Đại diện ………..

Địa điểm giao nhận TSCĐ:………………………………………………….

Xác nhận việc giao nhận TSCĐ như sau:

	STT
	Tên, ký hiệu, quy cách (cấp hạng TSCĐ)
	Số hiệu TSCĐ
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất
	Năm đưa vào sử dụng
	Công suất (diện tích thiết kế)
	Tính nguyên giá tài sản cố định

	
	
	
	
	
	
	
	Giá mua

(Zsx)
	Chi phí vận chuyển
	Chi phí chạy thử
	…  
	Nguyên giá TSCĐ
	Tài liệu kỹ thuật kèm theo

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	E

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO
	STT
	Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá trị

	A
	B
	C
	1
	2

	
	
	
	
	


	Giám đốc bên nhận

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Kế toán trưởng bên nhận

(Ký, họ tên)


	Người nhận

(Ký, họ tên)


	Người giao

(Ký, họ tên)




	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày …….tháng ……năm …….
	Mẫu số: 02- TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Số:………

Nợ: ……..

Có:………

- Căn cứ Quyết định số:………ngày ……..tháng ……năm……của ……………
……………………………………………………………….về việc thanh lý TSCĐ

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

- Ông/Bà:…………………Chức vụ:…………….Đại diện……………Trưởng ban.

- Ông/Bà:……………………Chức vụ:…………… Đại diện…………… Ủy viên.

- Ông/Bà:……………………Chức vụ:……………  Đại diện ………….. Ủy viên

II.Tiến hành thanh lý TSCĐ

- Tên, kỹ mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ:……………………………………….
- Số hiệu TSCĐ:……………………………………………………………………….
- Nước sản xuất (xây dựng)………………………………………................................
- Năm sản xuất: ………………………………………………………………………
- Năm đưa vào sử dụng:…………………Số thẻ TSCĐ:……………………………
- Nguyên giá TSCĐ:…………………………………………………………………
- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý :……………………………………
- Giá trị còn lại của TSCĐ:……………………………………………………………
 III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ngày….. tháng ……năm…….

                                                                                      Trưởng ban thanh lý

                                                                                                        (Ký, họ tên)

 IV. Kết quả thanh lý TSCĐ

- Chi phí thanh lý TSCĐ ………………….(viết bằng chữ) …………………………
- Giá trị thu hồi ……………………………( viết bằng chữ) ………………………
- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ……tháng ……..năm…….

	Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên)




	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	BIÊN BẢN GIAO NHẬN TSCĐ SỬA LỚN HOÀN THÀNH

Ngày …….tháng ……năm …….
	Mẫu số: 03- TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Số:………

Nợ: ……..

Có:………

- Căn cứ Quyết định số:………ngày ……..tháng ……năm……của ………………
Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà:…………………Chức vụ:…………….Đại diện…………đơn vị sửa chữa

- Ông/Bà:…………………Chức vụ:…………… Đại diện………đơn vị có TSCĐ.

Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:

- Tên, kỹ mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ:……………………………………….
- Số hiệu TSCĐ:………………………… Số thẻ TSCĐ……………..………………
- Bộ phận sử dụng, quản lý: …………………………………………………………
- Thời gian sửa chữa từ ngày ……..tháng……năm….đến ngày ….tháng… năm …
Các bộ phận sửa chữa gồm có:

	Tên bộ phận sửa chữa
	Nội dung (mức độ) công việc sửa chữa
	Giá dự toán
	Chi phí thực tế
	Kết quả kiểm tra

	A
	B
	1
	2
	3

	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	


Kết luận: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Đại diện đơn vị nhận

(Ký, họ tên)


	Đại diện đơn vị giao

(Ký, họ tên)



	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ LẠI TSCĐ
Ngày …….tháng ……năm …….
	Mẫu số: 04- TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Số:………

Nợ: ……..

Có:………

- Căn cứ Quyết định số:………ngày ……..tháng ……năm……của ……………
…………………………………………………………..về việc đánh giá lại TSCĐ

- Ông/Bà:…………………Chức vụ:…………….Đại diện……..Chủ tịch Hội đồng.

- Ông/Bà:……………………Chức vụ:…………… Đại diện…………… Ủy viên.

- Ông/Bà:……………………Chức vụ:……………  Đại diện ………….. Ủy viên

Đã thực hiện đánh giá lại giá trị các TSCĐ sau đây:

	STT
	Tên, ký hiệu, quy cách (cấp hạng TSCĐ)
	Số hiệu TSCĐ
	Số thẻ TSCĐ
	Giá trị đang ghi sổ
	Giá trị còn lại theo đánh giá lại
	Chênh lệch

	
	
	
	
	Nguyên giá
	Hao mòn
	Giá trị còn lại
	
	Tăng 
	Giảm

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: cột 4 “Giá trị còn lại theo đánh giá lại”. Nếu đánh giá lại cả giá trị hao mòn thì Cột 4 phải tách ra 3 cột tương ứng cột 1,2,3.
Kết luận: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	Ủy viên/người lập

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Ngày ….tháng……năm….

Chủ tịch hội đồng

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH


	Mẫu số: 05- TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Thời điểm kiểm kê: ………………..giờ ……….ngày ………tháng ………năm ………

Ban kiểm kê gồm:

- Ông/Bà:…………………………………….Chức vụ:……………...….Đại diện………………………………………..Trưởng ban.

- Ông/Bà:…………………….…..…………..Chức vụ:………………… Đại diện………………………………………. Ủy viên.

- Ông/Bà:…………………………………….Chức vụ:……………..…  Đại diện ………….. …………………………...Ủy viên

Đã kiểm kê tài sản cố định, kết quả như sau:

	STT
	Tên TSCĐ
	Mã số
	Nơi sử dụng
	Theo sổ kế toán
	Theo kiểm kê
	Chênh lệch
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Giám đốc

(Ghi ý kiến giải quyết số chênh lệch)

(Ký, họ tên, đóng dấu)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


	Ngày ….tháng……năm….

Trưởng ban kiểm kê

(Ký, họ tên)




	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng ………năm …………
	Mẫu số: 06- TSCĐ

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


	STT
	Chỉ tiêu
	Tỷ lệ khấu hao (%) hoặc thời gian sử dụng
	Nơi sử dụng


	TK 627-Chi phí sản xuát chung
	TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công 
	TK 641- Chi phí bán hàng
	TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp
	TK 241- XDCB dở dang
	TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn
	TK 242- Chi phí trả trước dài hạn
	TK 335- chi phí phải trả
	…

	
	
	
	Toàn DN
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Nguyên giá TSCĐ
	Số khấu hao
	Phân xưởng (sản phẩm)
	Phân xưởng (sản phẩm)
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	I- Số khấu hao trích tháng trước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	II- Số khấu hao TSCĐ tăng trong tháng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	III- Số khấu hao TSCĐ giảm trong tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	IV- Số khấu hao trích tháng này  (I+ II – III)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

Người lập bảng
(Ký, họ tên)
	Ngày ……..tháng ……năm…….
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


2.5.2 Chu trình luân chuyển các chứng từ TSCĐ
* Các chứng từ ghi tăng TSCĐ.

	Bộ phận liên quan
	Bộ phận sử dụng
	Kế toán TSCĐ
	Kế toán liên quan
	Kế toán trưởng

	



	
	
	
	


* Các chứng từ ghi giảm TSCĐ
	Bộ phận liên quan
	Bộ phận kế toán liên quan
	Bộ phận kế toán TSCĐ
	Kế toán trưởng



	

	
	
	


2.5.3 Bài tập thực hành:

Bài 1:

Tình hình TSCĐHH tại công ty dệt Phương Nam ngày 01/10/2011 như sau:

Đơn vị : 1000 đồng

	Nơi sử dụng
	Nguyên giá
	Tỷ lệ KH năm (%)
	Giá trị HM luỹ kế

	1. PXSX chính số 1

- MMTB

- TSCĐ khác
	1.140.000
900.000

240.000
	-
10

5
	360.000
300.000

60.000

	2. PXSX chính số 2

- MMTB

- TSCĐ khác
	864.000

720.000

144.000
	-
10

5
	306.000
270.000

36.000

	3. PXSX phụ
	270.000
	10
	181.000

	4. Bộ phận bán hàng
	324.000
	5
	48.000

	5. Bộ phận QLDN
	360.000
	5
	90.000

	Cộng
	2.958.000
	x
	985.000


    Trong tháng 10/2011 có tình hình biến động TSCĐ như sau (đơn vị:1000 đồng):
- Ngày 05/10: theo hợp đồng mua bán số 09; hoá đơn GTGT số 0002589 và biên bản giao nhận số 07; PXSX chính số 1 nhận 01 máy thiết bị sản xuất, đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển. Giá mua chưa có thuế GTGT: 288.000, thuế suất thuế GTGT 10%, đã trả 50% bằng chuyển khoản.


Thông tin bổ sung về thiết bị sản xuất:

+ Tên thiết bị: Máy se sợi - Số hiệu XS0987

+ Nước sản xuất Nhật Bản - Năm sản xuất N-5

+ Công suất 1.000.000 tấn.

- Ngày 15/10: Theo biên bản giao nhận số 08 kèm hoá đơn khối lượng XDCB số 250 ngày 07/10. PXSX chính số 2 nhận bàn giao nhà xưởng đưa vào sử dụng, diện tích mặt bằng 4000m2 đầu tư bằng nguồn vốn XDCB.


+ Giá quyết toán của công trình được duyệt chưa có thuế GTGT là 600.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%.


+ Tổng giá thanh toán của công trình 660.000, công ty đã ứng trước cho bên nhận thầu xây dựng 70%. Sau khi giữ lại 5% tổng giá thanh toán của công trình, Công ty đã trả bằng chuyển khoản.

- Ngày 20/10: Theo QĐ số 09TCKT/QĐ ngày 10/10 của Giám đốc công ty và biên bản thanh lý số 25 ngày 20/10, thanh lý một nhà kho của bộ phận SX phụ:


+ Nguyên giá : 180.000

+ Giá trị hao mòn luỹ kế: 170.000


+ Thời gian sử dụng: 10 năm


+ Phiếu chi số 150 ngày 20/10, chi thanh lý TSCĐ: 1.000


+ Phiếu thu số 230 ngày 20/10 về tiền bán thanh lý 12.000

- Ngày 30/10: theo hợp đồng liên doanh số 02/HĐLD. Góp vốn liên doanh với Công ty thương mại Phú Thịnh bằng một của hàng.


+ Thời hạn liên doanh: 10 năm


+ Nguyên giá của cửa hàng: 240.000


+ Giá trị hao mòn luỹ kế: 30.000


+ Hội đồng liên doanh ghi nhận giá trị vốn góp: 220.000


Yêu cầu: - Tổ chức chứng từ cho các nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ nêu trên.



    - Lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng 10/2011.

Bài 2:


Anh (chị) hãy tổ chức chứng từ cho nghiệp vụ tăng, giảm TSCĐ sau tại công ty Y như sau (đơn vị : đồng):
- Ngày 15/9/2011 Công ty nhận bàn giao một số thiết bị dùng cho bộ phận văn phòng theo quyết định sôố456/CTXD ngày 15/7/2011 và hợp đồng mua bán thiết bị sôố05/HIPT-CTXD ký ngày 28/8/2011 với Công ty hỗ trợ và phát triển tin học:


Hội đồng giao nhận gồm:

Bên A: Công ty Y bao gồm các Ông (bà):


+ Ông Trần Đức Mạnh- chức vụ: Phó giám đốc.


+ Ông Đinh Thế Hùng- chức vụ: Trưởng phòng máy tính.


+ Bà Bùi Thị Minh Tâm- chức vụ: Kế toán trưởng.

Bên B: Công ty hỗ trợ và phát triển tin học

+ Ông Nguyễn Trọng Vũ- chức vụ: Giám đốc

+ Ông Trần Tiến Dũng- chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.

Bên B tiến hành cung cấp cho bên A một số thiết bị tin học theo hợp đồng gồm:
	TT
	Tên thiết bị
	Nước sản xuất
	Bảo hành (năm)
	Số lượng (chiếc)
	Đơn giá (USD)
	Thành tiền (USD)

	1
	Máy tính Compag
	Singapore
	3
	02
	695
	1.390

	2
	Máy tính xách tay
	Singapore
	3
	01
	2.950
	2.950

	3
	Máy in Laser Jet
	Singapore
	1
	02
	395
	790

	
	Tổng cộng
	-
	-
	-
	-
	5.130

	Thuế suất thuế GTGT 10%
	-
	513

	Tổng cộng tiền thanh toán
	-
	5.643



Tỷ giá ngoại tệ quy đổi: 1USD = 20.800 VND.

Toàn bộ tiền hàng bên A đã thanh toán bằng chuyển khoản .


Các thiết bị trên được đăng ký khấu hao theo tỷ lệ 20%, bắt đầu đưa vào sử dụng từ ngay 01/10.
- Ngày 20/10 Công ty Y tiến hành thanh lý máy khoan K125HQ theo quyết định thanh lý số 1120 ký ngày 10/10.

+ Số hiệu: 1909625; Nước sản xuất: Hàn Quốc; 

+ Năm đưa vào sử dụng: tháng 10/2007
+ Nguyên giá: 75.150.000

+ Giá trị hao mòn tính đến thời điểm thanh lý: 70.100.000

+ Chi phí thanh lý: 1.200.000 bằng tiền mặt (phiếu chi số 350).

+ Giá trị thu hồi: 7.500.000 đã thu bằng tiền mặt (phiếu thu số480)

Ban thanh lý TSCĐ bao gồm các ông (bà) sau:


+ Ông Nguyễn Kiều Phong- chức vụ: Trưởng phòng kỹ thuật.

+ Ông Trần Xuân Dung- chức vụ: Cán bộ phòng kế hoạch.


+ Bà Nguyễn Thị Xuân - chức vụ: Kế toán trưởng.


+ Ông Trương Bá Long - chức vụ: Cán bộ phòng TC-KT.
2.6. Chứng từ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
2.6.1 Chứng từ :
- Phiếu nhập kho

- Phiếu xuất kho

- Phiếu chi

- Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

- Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương

- Bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định


(Ghi chú: các mẫu biểu xem ở phần trên)
2.6.2 Bài tập thực hành:

Công ty cơ khí X sản xuất hai loại sản phẩm A và B, thực hiện hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Tại thời điểm 01/01/2011, số dư Tài khoản 154 chi tiết sản phẩm A và sản phẩm B như sau (đơn vị tính 1.000đ):

	
	Sản phẩm A
	Sản phẩm B

	1. Chi phí vật liệu
	36.000
	68.000

	2. Chi phí nhân công
	10.000
	12.000

	3. Chi phí sản xuất chung
	12.000
	18.000

	Cộng
	58.000
	98.000



Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, liên quan đến chi phí sản xuất sản phẩm A và B trong tháng 1 như sau:

- Xuất vật liệu chính dùng cho sản xuất: sản phẩm A: 105.000 và sản phẩm B: 132.000.

- Xuất vật liệu phụ dùng cho sản xuất: sản phẩm A: 15.000 và sản phẩm B: 18.000.

- Xuất công cụ dùng cho sản xuất sản phẩm trong tháng, trị giá 7.000.

- Chi phí nhân công phụ vụ sản xuất: sản phẩm A: 35.000 và sản phẩm B: 42.000.

- Khấu hao máy móc thiết bị sản xuất trong tháng: 70.000.

- Chi phí dịch vụ thuê ngoài dùng cho sản xuất sản phẩm, theo hoá đơn của nhà cung cấp: 29.700, trong đó thuế GTGT là 2.700.

- Kết chuyển chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. Biết chi phí sản xuất chung được phân bổ cho từng loại sản phẩm theo chi phí vật liệu (chính và phụ) và nhân công trực tiếp của từng loại sản phẩm.

- Xác định giá thành sản phẩm nhập kho trong kỳ.

Yêu cầu:  Lập thẻ tính giá thành sản phẩm A và sản phẩm B.
2.7. Chứng từ kế toán bán hàng và và xác định kết quả kinh doanh
2.7.1 chứng từ kế toán
- Phiếu nhập kho

- Phiếu xuất kho

- Phiếu thu

- Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

- Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

- Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

- Bảng kê mua hàng

- Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng

- Hóa đơn dịch vụ cho thuê tài chính

- Bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi

- Thẻ quầy hàng


Sau đây là mẫu chứng từ
	Đơn vị:……

Bộ Phận:…….
	BẢNG THANH TOÁN HÀNG 

ĐẠI LÝ, KÝ GỬI

Ngày ……tháng ……năm……
	Quyển số:..
Số:………

Nợ:………

Có::……..
	Mẫu số: 01-BH

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


- Căn cứ Hợp đồng số:………ngày ……..tháng ……năm…….về việc bán hàng đại lý (ký gửi). Chúng tôi gồm có:

- Ông/Bà:…………Chức vụ:………….Đại diện……………có hàng đại lý (ký gửi).

- Ông/Bà:…………Chức vụ:………… Đại diện…………… ……………………
- Ông/Bà:…………Chức vụ:………… Đại diện ……nhận bán hàng đại lý (ký gửi)

- Ông/Bà:…………Chức vụ:…………… Đại diện…………… ……………………
I. Thanh quyết toán số hàng đại lý từ ngày …..../…/…..đến ngày …./…/…. như sau:
	STT
	Tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm (hàng hóa)
	Đơn vị tính
	Số lượng tồn đầu kỳ
	Số lượng nhận trong kỳ
	Tổng số
	Số hàng đã bán trong kỳ
	Số lượng tồn cuối kỳ

	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3=1+2
	4
	5
	6
	7=3-4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


II. Số tiền còn nợ của các kỳ trước: ………………………………………………
III. Số tiền còn phải thanh toán đên kỳ này: (III= II + cột 6): ……………………
IV. Số tiền được nhận lại: …………………………………………………………
+ Hoa hồng: …………………………………………………………………………
+ Thuế nộp hộ: ………………………………………………………………..............
+ Chi phí (nếu có): …………………………………………………………………
+ ………………………………………………………………………………………
V. Số tiền thanh toán kỳ này:

+ Tiền mặt: ……………………………………………………………………………
+ Séc:…………………………………………………………………………………
VI. Số tiền nợ lại (VI= III – IV – V)

* Ghi chú: ………………………………………………………………………………………..
	Giám đốc đơn vị gửi hàng đại lý (ký gửi)

(Ký, họ tên, đóng dấu)
	Người lập bảng

thanh toán
(Ký, họ tên)
	Giám đốc đơn vị nhận bán hàng đại lý
(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Kế toán trưởng đơn vị

gửi hàng đại lý (ký gửi)

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng đơn vị

nhận bán hàng đại lý

(Ký, họ tên)


	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	THẺ QUẦY HÀNG

Ngày lập thẻ …………….Tờ số: ……
	Mẫu số: 02- BH
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


- Tên hàng: ……………………………………….. Quy cách: ………………………
- Đơn vị tính: ……………………………………… Đơn giá: ………………………
	Ngày tháng
	Tên người bán hàng
	Tồn đầu ngày (ca)
	Nhập từ kho trong ngày (ca)
	Nhập khác trong ngày (ca)
	Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca)
	Xuất bán
	Xuất khác
	Tồn cuối ngày (ca)

	
	
	
	
	
	
	Lượng
	Tiền
	Lượng 
	Tiền
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4=1+2+3
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                           Người lập 

                                                                                                   (ký, họ tên)

* Ghi chú: Mẫu các chứng từ khác xem ở phần trên.

2.7.2 Chu trình luân chuyển các chứng từ của hoạt động bán hàng
	Khách hàng
	Nhân viên bán hàng
	Kế toán
	Thủ kho
	Thủ quỹ

	

	
	
	
	


BÀI 2:  GHI SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT
Mã mô đun: MĐ KTDN 17.02
- Giới thiệu:


Sổ kế toán chi tiết là loại sổ không thể thiếu trong quá trình quản lý, hạch toán kế toán. Nó giúp cho việc theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu được cụ thể, rõ ràng và chính xác đến  từng đối tượng cụ thể nên làm cho công tác quản lý được tốt hơn. Trong bài 2 này sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu biểu các loại sổ kế toán chi tiết theo từng phần hành, đúng với quy định hiện hành; cách ghi chép sổ kế toán chi tiết.
- Mục tiêu của bài:


+ Ghi sổ kế toán chi tiết theo từng phần hành kế toán

+ Đối chiếu được sổ kế toán chi tiết với sổ kế toán tổng hợp để phát hiện sai sót.

+ Xử lý được các sai sót khi ghi sổ kế toán chi tiết

+ Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành

- Nội dung chính:
1. Quy định chung

1.1 Các loại sổ


Sổ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin phục vụ cho việc quản lý từng loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa được phản ánh trên Nhật ký và Sổ cái.


Số lượng, kết cấu các sổ kế toán chi tiết không qui định bắt buộc. Các doanh nghiệp căn cứ vào quy định mang tính hướng dẫn của Nhà nước về sổ kế toán chi tiết và yêu cầu quản lý  của doanh nghiệp để mở các sổ kế toán chi tiết cần thiết, phù hợp.

1.2 Hệ thống sổ kế toán


Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ kế toán chính thức và duy nhất cho một kỳ kế toán năm. Doanh nghiệp phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại doanh nghiệp và yêu cầu quản lý mở đủ sổ kế toán chi tiết cần thiết.

1.3 Mở sổ và ghi sổ

* Mở sổ:


Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán ghi bằng tay trước khi sử dụng, hoặc ký duyệt vào sổ kế toán chính thức sau khi in từ máy in ra.


Sổ kế toán phải dùng mẫu in sẵn hoặc kẻ sẵn, có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ khi dung xong phải đóng thành quyển để lưu trữ.


Trước khi dùng sổ kế toán phải hoàn thiện các thủ tục sau:

Đối với sổ kế toán dạng quyển:


Trang đầu sổ phải ghi rõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác.


Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.

Đối với sổ tờ rời:


Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm.
* Ghi sổ:


Việc ghi sổ kế toán nhất thiết phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh.

* Khóa sổ:


Cuối kỳ kế toán phải khóa sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính. Ngoài ra phải khóa sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật
2. Mẫu sổ kế toán chi tiết 
	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Loại quỹ:………….
	Mẫu số: S07-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Đơn vị tính:……………..

	Ngày tháng ghi sổ
	Ngày tháng chứng từ
	Số hiệu chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền
	Ghi chú

	
	
	Thu
	chi
	
	Thu 
	Chi
	Tồn
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	G

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cộng
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đên trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                               Ngày …..tháng…. năm…….

Thủ quỹ                                    Kế toán trưởng                                Giám đốc

(ký, họ tên)
                               (ký, họ tên)
                           ( ký, họ tên, đóng dấu)

	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT

QUỸ TIỀN MẶT

Tài khoản:…………

Loại quỹ:………….

Năm: ………..
	Mẫu số: S07a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Đơn vị tính:……………..

	Ngày tháng ghi sổ
	Ngày tháng chứng từ
	Số hiệu chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số phát sinh
	Số tồn
	Ghi chú

	
	
	Thu
	Chi 
	
	
	Nợ 
	Có
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	1
	2
	3
	G

	
	
	
	
	Số tồn đầu kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Số phát sinh trong kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cộng số phát sinh trong kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Số tồn cuối kỳ
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                               Ngày …..tháng…. năm…….

Thủ quỹ                                    Kế toán trưởng                                Giám đốc

(ký, họ tên)
                               (ký, họ tên)
                           ( ký, họ tên, đóng dấu)
	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch:…………

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: …………
	Mẫu số: S08-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


	Ngày tháng ghi sổ
	Số hiệu chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Thu
	Chi 
	
	
	Thu (gửi vào) 
	Chi (rút ra)
	Còn lại
	

	A
	C
	D
	E
	F
	1
	2
	3
	F

	
	
	
	Số tồn đầu kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số phát sinh trong kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng số phát sinh trong kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số tồn cuối kỳ
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                      Ngày …..tháng… năm……
Thủ quỹ                                    Kế toán trưởng                                Giám đốc

(ký, họ tên)
                               (ký, họ tên)
                           ( ký, họ tên, đóng dấu)

Đơn vị: 



         




                     Mẫu số S10-DN

Địa chỉ: 






                                  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
                                                                                                                                                                                                                                                Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
SỔ CHI TIẾT NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ, THÀNH PHẨM, HÀNG HÓA

Năm: ………
Tài khoản:  ………………………….Tên kho: ……………….

Tên, quy cách vật liệu: ………………………………………….
                                                                                                                                                                         Đơn vị tính: …………….
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK 

đối ứng
	Đơn giá


	Nhập
	Xuất
	Tồn
	Ghi chú

	Số
	Ngày
	
	
	
	SL
	TT
	SL
	TT
	SL
	TT
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3=1x2
	4
	5==1x4
	6
	7=1x6
	12

	
	
	Số dư đầu kỳ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………
                                                                                                                                                Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S11-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM,
HÀNG HOÁ

Tài khoản:.................................

Tháng........năm...............

	STT
	Tên, qui cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa
	Số tiền

	
	
	Tồn đầu kỳ
	Nhập trong kỳ
	Xuất trong kỳ
	Tồn cuối kỳ

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng 
	
	
	
	


	Người lập

(ký, họ tên)
	Ngày …..tháng …….năm ……

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S12-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


THẺ KHO (SỔ KHO)

Ngày lập thẻ:…………………..

Tờ số: …………………………

- Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: ……………………………………………………
- Đơn vị tính: …………………………………………………………………………
- Mã số: ………………………………………………………………………………
	STT
	Ngày tháng
	Số hiệu chứng từ
	Diễn giải
	Ngày, nhập, xuất
	Số lượng
	Ký xác nhận của kế toán

	
	
	Nhập 
	Xuất
	
	
	Nhập
	Xuất 
	Tồn
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	1
	2
	3
	G

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cộng cuối kỳ
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                        Ngày …..tháng…. năm…
Thủ kho                                    Kế toán trưởng                                Giám đốc

(ký, họ tên)
                               (ký, họ tên)
                           ( ký, họ tên, đóng dấu)
	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S21-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Năm:……………

Loại tài sản: ………………..
	STT
	Ghi tăng TSCĐ
	Khấu hao TSCĐ
	Ghi giảm TSCĐ

	
	Chứng từ
	Tên, đặc điểm, ký hiệu TSCĐ
	Nước sản xuất
	Tháng, năm đưa vào sử dụng
	Số hiệu TSCĐ
	Nguyên giá TSCĐ
	Khấu hao
	Khấu hao đã tính đến khi ghi giảm TSCĐ
	Chứng từ
	Lý do giảm TSCĐ

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	
	
	
	Tỷ lệ (%) khấu hao
	Mức khấu hao
	
	Số hiệu
	Ngày , tháng, năm
	

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H
	1
	2
	3
	4
	I
	K
	L

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                                                                               Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)




	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S22-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG
Năm:……………

Tên đơn vị (phòng, ban hoặc người sử dụng): ………………..
	Ghi tăng TSCĐ và công cụ dụng cụ
	Ghi giảm TSCĐ và công cụ dụng cụ
	Ghi chú

	Chứng từ
	Tên, nhãn hiệu, quy cách TSCĐ và công cụ, dụng cụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá 
	Số tiền
	Chứng từ
	Lý do
	Số lượng
	Số tiền
	

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	
	
	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3=1x2
	E
	G
	H
	4
	5
	I

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                                                                                Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị: ……….

Bộ phận: ………
	THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Số:…………

Ngày ….tháng ….năm…..lập thẻ……
	Mẫu số: S23-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


Căn cứ vào biên bản giao nhận TSCĐ số: ……ngày …….. tháng …….….năm ……
Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ: …………………… Số hiệu TSCĐ:…
Nước sản xuất (xây dựng)………………………Năm sản xuất………………………
Bộ phận quản lý, sử dụng……………………….Năm đưa vào sử dụng……………
Công xuất (diện tích thiết kế):…………………………………………………………
Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày ……………tháng ……………….năm ………………
Lý do đình chỉ: ………………………………………………………………………
	Số hiệu chứng từ
	Nguyên giá tài sản cố định
	Giá trị hao mòn tài sản cố định

	
	Ngày, tháng, năm
	Diễn giải
	Nguyên giá
	 Năm
	Giá trị hao mòn
	Cộng dồn

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	


DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO

	STT
	Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá trị

	A
	B
	C
	1
	2

	
	
	
	
	


Ghi giảm TSCĐ chứng từ số: …….ngày …….tháng ……..năm ……

Lý do giảm: …………………………………………………………………………                                                                                                                                                                      

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Ngày ……tháng…….năm…...

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)




	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S31-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)
(Dựng cho TK 131, 331)

Tài khoản:.................................................Đối tượng:.................................................

Loại tiền : VNĐ

	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Thời hạn được chiết khấu
	Số phát sinh
	Số dư

	
	Số
	Ngày
	
	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	
	
	
	Số dư đầu kỳ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng  số phát sinh
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                                                                                Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	
	Mẫu số: S32-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG NGOẠI TỆ

(Dựng cho TK 131, 331)

Tài khoản:.................................................Đối tượng:.................................................

Loại ngoại tệ:………………..

	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Tỷ giá hối đoái
	Thời hạn được chiết khấu
	Số phát sinh
	Số dư         

	
	Số
	Ngày
	
	
	
	
	Nợ 
	Có 
	Nợ 
	Có 

	
	
	
	
	
	
	
	Ngoại tệ
	Quy ra VNĐ
	Ngoại tệ
	Quy ra VNĐ
	Ngoại tệ
	Quy ra VNĐ
	Ngoại tệ
	Quy ra VNĐ

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	Số dư đầu kỳ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng số phát sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                                                                                Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S33-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

(Dùng cho TK 136,138,141,144,244,334,336,338,344)

Tài khoản:.................................................Đối tượng:.................................................

Loại ngoại tệ:………………..

	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Tỷ giá hối đoái
	Số phát sinh
	Số dư         

	
	Số
	Ngày
	
	
	
	Nợ 
	Có 
	Nợ 
	Có 

	
	
	
	
	
	
	Ngoại tệ
	Quy ra VNĐ
	Ngoại tệ
	Quy ra VNĐ
	Ngoại tệ
	Quy ra VNĐ
	Ngoại tệ
	Quy ra VNĐ

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	Só dư đầu kỳ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng số phát sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                                                                                Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S34-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

(Dùng cho TK 311,315,341)

Tài khoản......................... Đối tượng cho vay:………………………………………..

Khế ước vay:………………………… Số…………….ngày ………………

	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Ngày đến hạn thanh toán
	Số tiền

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	
	Nợ
	Có

	A
	B
	C
	D
	
	
	
	

	
	
	
	Só dư đầu kỳ

	
	
	
	

	
	
	
	Cộng số phát sinh
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                                                                                Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S35-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG
Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):.................................................

Năm:…………………………  Quyển số…………….
	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Doanh thu
	Các khoản tính trừ

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Số lượng 
	Đơn giá
	Thành tiền
	Thuế
	Khác (521,531,532)

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	Só dư đầu kỳ

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng số phát sinh
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-Doanh thu thuần
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Giá vốn hàng bán
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	-Lãi gộp 
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………
                                                                                                                                                Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S36-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
(Dùng cho TK 621, 622, 623, 627, 631, 641,, 642, 142, 242, 335, 632)

Tài khoản......................... Tên phân xưởng:………………………………………..

Tên sản phẩm, dịch vụ: ……………………………………………

Đơn vị tính:......................................
	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Ghi Nợ TK………..

	
	Số
	Ngày
	
	
	Tổng số tiền
	Chia ra

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	 Số dư đầu kỳ

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng số phát sinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ghi Có TK...............
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                                                                            Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S37-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

(Dùng cho TK 621, 622, 623, 627, 631, 641,, 642, 142, 242, 335, 632)

Tháng ………………năm …………………..

Tên sản phẩm, dịch vụ: ……………………………………………

	Chỉ tiêu
	Tổng số tiền
	Chia ra theo khoản mục

	
	
	Nguyên vật liệu
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Chi phí SXKD cuối kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                            Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S38-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

(Dùng cho các TK :136, 138, 144, 221, 222, 223, 242, 244, 333, 334, 335, 336, 338, 344, 351, 352, 411, 431, 441…..)

Tài khoản......................... Đối tượng:…………………

Loại tiền: VNĐ
	Ngày, tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số phát sinh
	Số dư

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	Só dư đầu kỳ
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng số phát sinh
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                                                                                Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S41-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT THEO DÕI CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

Năm tài chính: ………………..

	Chứng từ
	Diễn giải
	Giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên kết đầu kỳ
	Các khoản được điều chỉnh tăng(giảm) giá trị ghi sổ của khoản đầu tư 

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Khoản điều chỉnh tương ứng với phần sở hữu của nhà đầu tư trong lợi nhuận hoặc lỗ của công ty liên kết trong kỳ
	Khoản điều chỉnh do báo cáo tài chính của nhà đầu tư và công ty liên kết được lập khác ngày
	Khoản điều chỉnh do nhà đầu tư và công ty liên kết không áp dụng thống nhất chính sách kế toán
	Phần điều chỉnh tăng (giảm) khoản đầu tư theo thay đổi của vốn chủ sở hữu của công ty liên kết nhưng không được phản ánh vào Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty liên kết
	Giá trị ghi sổ khoản đầu tư vào công ty liên kết cuối kỳ

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	Công ty liên kết A
-
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công ty liên kết B
	
	
	
	
	
	

	
	
	………………
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                                                                                Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)

	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S42-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ THEO DÕI PHÂN BỔ CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH PHÁT SINH

KHI MUA KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT
	STT
	Diễn giải
	Tổng số chênh lệch
	Thời gian khấu hao(phân bỏ)
	Năm
…..
	Năm

…..
	Năm

…..
	……

	A
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Công ty liên kết A:
- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của TSCĐ

- Lợi thế thương mại
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng số phân bổ hàng năm
	
	
	
	
	
	

	2.
	Công ty liên kết B:

- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của TSCĐ

- Lợi thế thương mại
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng số phân bổ hàng năm
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                                                                                Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S43-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Năm: ……..

Đơn vị tính………………….

	Đăng ký phát hành
	Phát hành thực tế
	Số cổ phiếu đã đăng ký phát hành nhưng chưa bán

	Giấy phép phát hành
	Loại cổ phiếu
	Số lượng
	Mệnh giá
	Chứng từ
	Loại cổ phiếu
	Số lượng
	Giá trị theo mệnh giá
	Giá thực tế phát hành
	Thành tiền
	

	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Mệnh giá

	A
	B
	C
	1
	2
	D
	E
	G
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                                                                                Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S44-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ

Năm: ……..

Loại cổ phiếu:………………..           Mã số: ……………….

Đơn vị tính………………….

	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Giá thực tế mua, tái phát hành
	Số phát hành
	Số dư

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	
	Tăng
	Giảm
	Số lượng
	Giá trị theo mệnh giá
	Giá mua thực tế

	
	
	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị theo mệnh giá
	Giá mua thực tế
	Số lượng
	Giá trị theo mệnh giá
	Giá trị thực tế
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                                                                                Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S45-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CHI TIẾT ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

(Dùng cho các TK :121,228)
Tài khoản......................... 

Loại chứng khoán: ……………….Đơn vị phát hành: ………………………

Mệnh giá: …………… Lãi suất: ………… Thời hạn thanh toán: ………….

	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số phát sinh
	Số dư

	
	
	
	
	Mua vào
	Xuất ra
	

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền
	Số lượng
	Thành tiền

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	Só dư đầu kỳ

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng số phát sinh
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	
	


 Sổ này có………..trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                                                                                Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S51-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ THEO DÕI CHI TIẾT NGUỒN VỐN KINH DOANH (TK 411)
Năm: ……..

Đơn vị tính………………….

	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số phát sinh
	Số dư

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Nợ (giảm)
	Có (tăng)
	Vốn góp
	Thặng dư vốn
	Vốn khác

	
	
	
	
	
	Vốn góp
	Thặng dư vốn
	Vốn khác
	Vốn góp
	Thặng dư vốn
	Vốn khác
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	Só dư đầu kỳ


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng số phát sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                                                                                Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S52-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Tài khoản 241 – xây dựng cơ bản dở dang

Năm: ……..

Dự án:……………………………………. …..Công trình (HMCT):………………………….
Khởi công: …...ngày ……..tháng …...năm…...  Hoàn thành ……ngày …….tháng ..….năm…...
Tổng dự toán: ……………………………           

	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Tổng số phát sinh
	Nội dung chi phí
	Ghi chú

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Khác 
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	TB cần lắp
	TB không cần lắp
	Công cụ, dụng cụ
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. Số dư đầu kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Số phát sinh trong kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng số phát sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3. Số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. Cộng lũy kế phát sinh quý
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	5. Cộng lũy kế phát sinh từ đầu năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	6. Cộng lũy kế phát sinh từ khởi công
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

                                                                                                                                        Ngày …..tháng…. năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S61-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Năm: …………

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền thuế GTGT đã nộp
	Số thuế GTGT phải nộp

	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2

	
	
	Số dư đầu kỳ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Cộng số phát sinh
	
	

	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	


- Sổ này có………..trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Ngày …..tháng…. năm…….

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)



Ghi chú: Sổ này áp dụng cho các doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp.

	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S62-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC HOÀN LẠI

Năm: …………

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số thuế GTGT được hoàn lại
	Số thuế GTGT đã hoàn lại

	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2

	
	
	Số dư đầu kỳ


	
	

	
	
	Cộng số phát sinh
	
	

	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	


- Sổ này có………..trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Ngày …..tháng…. năm…….

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S63-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM
Năm: …………

	Chứng từ
	Diễn giải
	Số thuế GTGT được miễn giảm
	Số thuế GTGT đã miễn giảm

	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2

	
	
	Số dư đầu kỳ


	
	

	
	
	Cộng số phát sinh
	
	

	
	
	Số dư cuối kỳ
	
	


- Sổ này có………..trang, đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Ngày …..tháng…. năm…….

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


3. Bài tập thực hành:

I. Số dư đầu tháng 12 năm N của công ty Mai Anh như sau (đơn vị tính: đồng)

01. TK 111 : 347.755.500

- TK 1111 : 300.355.500

- TK 1112 : 47.400.000 (Sổ chi tiết 3.000USD, tỷ giá 15.800đ/USD)

02. TK 1121: 350.500.000

03. TK 121 : 210.000.000

Trong đó:

· Công ty Hà Anh: 500 cổ phiếu, trị giá 60.000.000đ, mệnh giá 50.000.000đ.

· Công ty Việt Hà: 1.000 cổ phiếu, trị giá thực tế mua 150.000.000đ, mệnh giá 100.000.000.

04. TK 131: 480.322.300

- Công ty Hòa An : 150.000.000

- Công ty Thanh Bình : 105.000.000

- Công ty Cường Vinh : 205.322.300

- Công ty Nam Trực : 20.000.000

05. TK 152 : 1.031.427.981


- Vật liệu chính X : 33.075kg – 148.837.500đ


- Vật liệu chính Y : 17.077kg – 307.386.000đ


- Vật liệu chính Z : 13.557kg – 124.724.400đ


- Vật liệu chính T : 100.000kg – 278.000.000đ


- Vật liệu phụ H : 9243 cái – 103.983.750đ


- Vật liệu khác : 68.496.331đ

06. TK 154 : 47.310.000 (Sổ chi tiết sản phẩm B, NVLTT : 47.310.000)

07. TK 155 : 1.869.514.447


- Sản phẩm A : 141.000kg – 1.348.708.410đ


- Sản phẩm B : 10.000kg – 94.934.829đ


- Sản phẩm C : 50.000kg – 425.871.208đ

08. TK 157 : 1.078.600.000


- Đại lý Khanh Anh : 40.000kg SP A – 360.000.000đ


                                   20.000kg SP B – 378.480.000đ


- Đại lý Hằng Nga: 30.000kg SP C – 340.120.000đ

09. TK 211 : 4.700.000.000

10. TK 213 : 2.300.000.000

11. TK 217 : 1.200.000.000

12. TK 214 : 2.143.650.000


- TK 2141 : 1.798.650.000


- TK 2143 : 235.000.000


- TK 2147 : 100.000.000

13. TK 228 : 150.000.000 (Công ty Điện lực Hoàng Hà : 1.000 cổ phiếu, mệnh giá 150.000/1 cổ phần).

14. TK 2412: 2.180.000.000

15. TK 331: 754.000.000

16. TK 331: 585.898.500


- Công ty Hưng Thịnh : 150.000.000


- Công ty Hải Tâm : 130.000.000


- Công ty Minh Hoàng : 200.000.000


- Công ty Tuấn Anh : 103.504.900


- Công ty Điện lực Hà Nội : 2.393.600

17. TK 333 (3331): 3.495.664

18. TK 3334 : 68.496.331

19. TK 334 : 75.457.230

20. TK 335 : 125.335.747

21. TK 338 : 7.182.244


- 3382: 756.026


- 3383: 5.670.192


- 3384: 756.026

22. TK 341: 1.728.000.000

23. TK 411: 8.510.000.000

24. TK 414: 980.000.000

25. TK 415: 307.500.000

26. TK 421: 536.414.512

27. TK 431: 120.000.000


- 4311: 20.000.000


- 4312: 100.000.000

II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng 12 của công ty như sau:
1. Ngày 1/12/N:

+ Phiếu chi tiền mặt số 345, chi tiền tạm ứng cho lái xe phục vụ khâu bán hàng, anh Nguyễn Văn Hà: 5.000.000đ, anh Hà Văn Thanh : 10.000.000đ.

+ Phiếu chi tiền mặt số 346, chi tiền mặt mua máy tính của công ty Nam Á dùng cho phòng giám đốc, tổng số tiền: 1.650USD. HĐ GTGT số 004568, thuế suất 10%. Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng áp dụng cho ngày 1/12/N là 15.900đ/1USD. Tài sản này được đầu tư bằng nguồn vốn khấu hao cơ bản.

+ Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý số 150: 40.000kg SP A cho đại lý Khanh Anh.

2. Ngày 2/12/N:

+ Phiếu xuất kho số 375: xuất vật liệu để sản xuất SP A: 290kg VLC X, 150kg VLC Y, 350kg VLC Z, 5500kg VLC T và 275 cái VLP H.

+ PNK thành phẩm số 375, nhập kho 5.000kg SP A.

+ Mua VLC X của công ty Hải Tâm chưa trả tiền hàng theo HĐ GTGT số 007686 ngày 2/12, giá chưa thuế GTGT 45.000.000đ, thuế GTGT: 4.500.000đ, tổng giá thanh toán 49.500.000đ. Vật liệu đã nhập kho đủ theo PNK số 377, số lượng 9.000kg.

3. Ngày 3/12/N:

+ Mua VLC Y của công ty Hưng Thịnh chưa trả tiền theo HĐ GTGT số 008577 ngày 3/12, giá mua chưa thuế GTGT 203.000.000đ, thuế GTGT 10.150.000đ. Tổng giá thanh toán 213.150.000đ. Vật liệu đã được kiểm nghiệm nhập kho đủ theo PNK số 378, số lượng 10.150kg.

+ PXK số 376, xuất vật liệu để sản xuất SP B: 1.390kg VLC Y, 2.500kg VLC Z, 5.000kg VLC X, 1.110kg VLC T, 550 cái VLP H.

+ PXK hàng gửi bán đại lý số 151: 20.000kg SP C cho đại lý Hằng Nga – Hải Phòng.

+ PNK thành phẩm số 376, nhập 10.000kg SP B.

4. Ngày 4/12/N:

+ Phiếu chi TM số 347, chi TM trả lương cho cán bộ công nhân viên tháng 11, số tiền là 75.457.230đ.

+ Phiếu chi TM số 348, chi trả tiền mua VLC Z theo HĐ bán hàng số 005123 của của hàng Lan Anh, số lượng 6.000kg, số tiền 57.600.000. Đã nhập kho đủ  PNK số 379.

+ Phiếu chi TM số 349, chi trả tiền mua VLP H theo HĐ GTGT số 009254 của công ty Hoàng Hà, số lượng 2970 cái, số tiền chưa thuế 33.748.100đ, thuế GTGT 10% là 3.374.810đ. Đã nhập kho đủ theo PNK sô 380.

5. Ngày 5/12/N:

+ Phiếu chi TM số 350a, chi trả tiền mua máy dán sử dụng cho sản xuất theo HĐ bán hàng số 003 457 của cửa hàng Hùng Cường, số tiền 350.000đ.

+ PXK số 377a, xuất vật liệu để sản xuất SP A: 4350kg VLC Y, 2880kg VLC Z, 8.400kg VLC X, 12.870kg VLC T, 1650 cái VLP H.

+ HĐ GTGT số 062169 bán VLC Y cho công ty Hòa An chưa thu tiền 4.500kg, giá bán chưa thuế 90.000.000đ, thuế GTGT 5% là 4.500.000đ. Tổng giá thanh toán là 94.500.000đ ( PXK sô 377b).

+ PNK thành phẩm số 377, nhập kho 15.000kg SP A.

6. Ngày 6/12/N:

+ Giấy báo Nợ số 2001 của NH ĐTTP –HN, trả nợ cho công ty Hưng Thịnh số tiền 100.000.000đ, theo Séc chuyển khoản số AJ 000510, Ủy nhiệm chi sô 240.

+ Mua VLC Y của công ty Hưng Thịnh chưa trả tiền theo HĐ GTGT số 008578 ngày 5/12, giá mua chưa thuế GTGT 190.000.000đ, thuế GTGT 9.500.000đ. Tổng giá thanh toán 199.500.000đ. Vật liệu đã được kiểm nghiệm nhập kho đủ theo PNK số 381, số lượng 10.000kg.

+ Chi phí vận chuyển đã chi bằng TM theo phiếu chi số 350b, số tiền 749.700đ của mua  VLC Y công ty Hưng Thịnh.

+ Mua VLC Z của công ty Hưng Thịnh chưa trả tiền theo HĐ GTGT số 008579 ngày 6/12, giá mua chưa thuế GTGT 57.600.000đ, thuế GTGT 5.760.000đ. Tổng giá thanh toán 213.150.000đ. Vật liệu đã được kiểm nghiệm nhập kho đủ theo PNK số 382, số lượng 6.000kg.

7. Ngày 7/12/N:

+ Phiếu chi TM số 351, chi nộp thuế GTGT tháng 11, số tiền 3.495.664đ.

+ Phiếu chi TM số 352, chi trả tiền tiếp khách theo HĐ bán hàng số 010543 số tiền 2.050.000đ.

+ Phiếu chi TM số 353, chi trả tiền mua VLC Z theo HĐ bán hàng số 005127 của cửa hàng Lan Anh, số lượng 4.900kg, số tiền 48.000.000đ. Đã nhập kho đủ theo phiếu nhập kho số 383.

+ PNK thành phẩm số 378, nhập 14790kg SPA.

8. Ngày 8/12/N

+ Phiếu chi TM số 354, chi tiền mua VLP H theo HĐ GTGT số 009257 của công ty Hoàng Hà, số lượng 1100 cái, số tiền chưa có thuế 12.500.000đ, thuế GTGT 10% là 1.250.000đ. Đã nhập kho đủ theo PNK số 385.

+ Mua VLC X của công ty Minh Hoàng chưa trả tiền theo HĐ GTGT số 009450 ngày 7/12, giá chưa thuế 50.000.000đ thuế GTGT: 500.000đ. Vật liệu đã được kiểm nghiệm nhập kho đủ theo PNK số 384, số lượng 10.000kg.

+ PXK số 378, xuất vật liệu để sản xuất SP A: 4350kg VLC Y, 2880kg VLC Z, 8400kg VLC X, 12.870kg VLC T, 1650 cái VLP H.\

+ PNK thành phẩm số 379, nhập kho 15.000kg SP A.

9. Ngày 9/12/N

+ Phiếu thu TM số 244, rút tiền gửi ngân hàng về quỹ số tiền 90.000.000đ (đã có giấy báo Nợ của NH ĐTPT – HN số 2005 theo Séc rút tiền số Ạ 000511).

+ Phiếu chi TM số 355, chi trả tiền mua VLC Z theo HĐ bán hàng sô 005130 của cửa hàng Lan Anh, số lượng 4.900kg số tiền 48.000.000đ. Đã nhập kho đủ theo phiếu nhập kho số 387.

+ Mua VLC X của công ty Minh Hoàng chưa trả tiền theo HĐ GTGT số 009451 ngày 9/12, giá chưa thuế GTGT: 45.000.000đ, thuế GTGT 10%: 4.500.000. Vật liệu đã được kiểm nghiệm nhập kho đủ theo PNK số 386, số lượng 9.000kg.

+ PNK thành phẩm số 380, nhập kho 13.500kg SP A.

10. Ngày 10/12/N

+ Phiếu chi TM số 356, chi trả tiền mua vật liệu cho công ty Hưng Thịnh: 20.000.000đ

+ Mua VLC X của công ty Minh Hoàng chưa trả tiền theo HĐ GTGT số 009452 ngày 10/12, giá chưa thuế GTGT: 45.000.000đ, thuế GTGT: 4.500.000đ. Vật liệu đã được kiểm nghiệm nhập kho đủ theo PNK số 388, số lượng 9.000kg.

+ Phiếu chi TM số 357, chi mua VLP H theo HĐ GTGT số 009259 của công ty Hoàng Hà, số lượng 1.900cái, số tiền chưa có thuế 21.932.000đ, thuế GTGT 10%: 2.193.000đ. Đã nhập kho đủ theo PNK số 389.

+ Giấy báo Có số 10005 của NH ĐTPT – HN, công ty Hoà An trả nợ số tiền 100.000.000đ.

+ Mua trái phiếu Chính phủ thời hạn 5 năm, lãi suất 10%/năm, số tiền mua 200.000.000đ, lãi suất hưởng vào ngày đáo hạn, đã trả bằng TGNH theo giấy báo Nợ số 2008, theo Séc chuyển số Ạ 000512, Uỷ nhiệm chi số 261.

+ PXK số 379, xuất vật liệu để sản xuất SP C: 3870kg VLC y, 6.000kg VLC Z, 16.500kg VLC X, 3630kg VLC T, 1650cái VLP H.

+ PNK thành phẩm số 381, nhập kho 10.000kg SP C.

11. Ngày 11/12/N

+ Mua VLC X của công ty Hưng Thịnh chưa trả tiền theo HĐ GTGT số 008580 ngày 10/12, giá chưa có thuế GTGT : 81.000.000đ, thuế GTGT: 8.100.000đ. Vật liệu đã nhập kho đủ theo PNK số 390, số lượng 16.200kg.

+ PNK thành phẩm số 382, nhập kho 10.000kg SP C.

12. Ngày 12/12/N

+ Giấy báo Có số 10007 của NH ĐTPT – HN, công ty Thanh Bình trả nợ số tiền 15.000.000đ.

+ Đại lý Khanh Anh thanh toán tiền bán hàng đại lý kèm theo bảng kê hàng đại lý đã bán, số lượng 40.00kg SP A, 20.000kg SP B . Công ty đã thu tiền hàng bằng TGNH theo giấy báo Có số 10010 sau khi đã trừ đi tiền hoa hồng 2% tính trên giá chưa thuế. HĐ GTGT số 062170: 740.000.000đ, thuế GTGT 5%: 37.000.000đ. Tổng giá thanh toán: 777.000.000đ.

+ Giấy báo Nợ số 2010 của NH ĐTPT –HN, trả nợ cho công ty Hưng Thịnh số tiền 150.000.000đ, theo Séc chuyển khoản số AJ 000531, Uỷ nhiệm chi số 275.

+ Phiếu chi Tm số 358, chi trả tiền điện sản xuất tháng 11, số tiền 2.393.600đ cho công ty điện lực Hà Nội.

+ Mua VLC X của công ty Hải Tâm chưa trả tiền theo HĐ GTGT số 007690 ngày 12/12, giá chưa có thuế GTGT: 126.000.000đ, thuế GTGT 12.600.000đ. Vật liệu đã được kiểm nghiệm nhập kho đủ theo PNK số 391, số lượng 25.200kg.

+ PNK thành phẩm số 383, nhập kho 10.000kg SP C.

13. Ngày 13/12/N

+ Giấy báo Nợ số 2016 của NH ĐTPT – HN, trả nợ cho công ty Hải Tâm số tiền 50.000.000đ, theo Séc chuyển khoản số AJ 000514, Uỷ nhiệm chi số 289.

+ Bán 500 cổ phiếu của Công ty Việt Hà: giá gốc 150.000đ/1 cổ phiêu, giá bán 120.000đ/1 cổ phiếu, thu bằng TGNH theo giấy báo Có 10010, chi phí môi giới cho công ty CKSG: 1.000.000đ đã chi bằng TGNH theo giấy báo Nợ số 2017, theo Séc chuyển khoản số AJ 000515, Uỷ nhiệm chi số 293.

+ Mua VLC Y của công ty Hưng Thịnh chưa trả tiền theo HĐ GTGT số 008581 ngày 13/12, giá chưa thuế GTGT: 220.000.000đ, thuế GTGT: 11.000.000đ. Vật liệu đã được kiểm nghiệm nhập kho đủ theo PNK số 392, số lượng 11.000kg.

14. Ngày 14/12/N

+ Đại lý Hằng Nga thanh toán tiền bán hàng đại lý kèm theo bảng kê hàng đại lý đã bán, số lượng 30.00kg SP C. Công ty đã thu tiền hàng bằng TGNH theo giấy báo Có số 10011 sau khi đã trừ tiền hoa hồng 2% tính trên giá chưa thuế. HĐ GTGT số 062171: 360.000.000đ, thuế GTGT%:18.000.000đ. Tổng giá thanh toán 378.000.000đ.

15.Ngày 15/12/N

+ Phiếu thu TM số 245, thu tiền bán thanh lý máy tính cũ ở phòng giám đốc, nguyên giá 15.000.000đ, giá trị hao mòn 12.000.000đ, số tiền thanh lý thu được: 2.200.000đ theo HĐ GTGT số 0621172(thuế suất 10%).

+ Giấy báo Có số 10015 của NH ĐTPT – HN, công ty Cường Vinh trả nợ số tiền: 100.000.000đ.

+ Mua phần mềm kế toán phục vụ cho công tác kế toán, giá chưa thuế là 30.000.000đ, thuế: 3.000.000đ, tổng giá thanh toán 33.000.000đ, thanh toán bằng TGNH( HĐ GTGT số 100456, giấy báo Nợ số 2017, theo Séc chuyển khoản số AJ000516, Uỷ nhiệm chi số 310).

+ Mua VLC X của công ty Hưng Thịnh chưa trả tiền theo HĐ GTGT số 008593 ngày 15/12, giá chưa thuế 69.500.000đ, thuế GTGT 6.950.000đ, tổng giá thanh toán 76.350.000đ. Vật liệu đã được kiểm nghiệm nhập kho đủ theo PNK số 393, số lượng 13.900kg.

16. Ngày 16/12/N

+ Phiếu chi TM số 359, chi trả tiền mua bàn ghế theo HĐ bán hàng số 045760 của cửa hàng Hoa Hồng sử dụng cho phòng giám đốc, số tiền 2.500.000đ.

+ Phiếu chi TM số 360, chi trả tiền mua VLP H theo HĐ GTGT số 009263 của công ty Hoàng Hà, số lượng 3084 cái, số tiền chưa thuế 35.045.400đ, thuế GTGT 10%: 3.504.540đ. Đã nhập kho đủ theo PNK sô 394.

+ PXK số 380, xuất vật liệu để sản xuất SP A: 5.850kg VLC Y, 2.970kg VLC Z, 12.780kg VLC X, 8400kg VLC T, 1.650 cái VLP H.

+ PNK thành phẩm số 384, nhập kho 10.000kg SP A.

17. Ngày 17/12/N

+ Giấy báo Nợ số 2019 của NH ĐTPT –HN: trả nợ cho công ty Hưng Thịnh số tiền 200.000.000đ theo Séc chuyển khoản số AJ 000517, Uỷ nhiệm chi số 321.

+ PNK thành phẩm số 385, nhập kho 10.000kg SP A.

18.Ngày 18/12/N

+ PNK thành phẩm số 386, nhập kho 10.000kg SP A.

+ HĐ GTGT số 062173 bán SP A và SP B cho công ty Thanh Bình chưa thu tiền: 40.000kg SP A, 9.400kg SP B, giá chưa thuế là 602.200.000đ, thuế GTGT 5% là 30.110.000đ, tổng giá thanh toán: 632.310.000đ (PXK thành phẩm số 236).

19. Ngày 19/12/N.

+ PXK số 381: xuất vật liệu để sản xuất SP A: 5.850kg VLC Y, 2.970kg VLC Z, 12.780kg VLC X, 8.400kg VLC T, 1.650 cái VLP H.

+ PNK thành phẩm số 387, nhập kho 10.000kg SP A.

20. Ngày 20/12/N

+ Giấy báo Có số 10026 của NH ĐTPT – HN, công ty Hoà An trả nợ số tiền 50.000.000đ.

+ Giấy báo Có số 10029 của NH ĐTPT –HN, công ty Thanh Bình trả nợ số tiền 70.000.000đ.

+ Mua VLC X của công ty Tuấn Anh chưa trả tiền theo HĐ GTGT số 005650 ngày 19/12, giá chưa thuế GTGT 200.000.000đ, thuế GTGT 20.000.000đ, tổng giá thanh toán 220.000.000đ. Vật liệu đã được kiểm nghiệm, nhập kho đủ theo PNK số 395, số lượng 40.000kg.

+ PNK thành phẩm số 388, nhập kho 10.000kg SP A.

21. Ngày 21/12/N

+ Giấy báo Có số 10030 của NH ĐTPT – HN,công ty Hoà An trả nợ số tiền 80.000.000đ.

+ Phiếu chi TM số 361 chi trả tiền mua thẻ điện thoại cho giám đốc, số tiền 990.000đ ( HĐ GTGT số 015103, thuế suất 10%)

+ PNK thành phẩm số 389, nhập kho 10.000kg SP A.

22. Ngày 23/12/N

+ Phiếu thu TM số 246, rút TGNH về quỹ số tiền 25.000.000đ (đã có giấy báo Nợ của NH ĐTPT- HN số 2045, theo Séc chuyển khoản số AJ000518).

+ Phiếu chi TM số 362, chi trả tiền tiếp khách theo HĐ bán hàng số 010643, số tiền 3.500.000đ.

23. Ngày 24/12/N

+ Giấy báo Có số 10040 của NH ĐTPT –HN, công ty Cường Vinh trả nợ số tiền 100.000.000đ.

+ Phiếu chi TM số 363, chi trả tiền in tờ rơi quảng cáo, số tiền 5.500.000đ ( HĐ GTGT số 046132, thuế suất 10%).

+ Phiếu chi TM sso 364, chi trả tiền làm biển quảng cáo, số tiền 3.300.000đ (HĐ GTGT số 046132, thuế suất 10%).

24. Ngày 25/12/N

+ Giấy báo Nợ sô 2130 của NH ĐTPT – HN, trả nợ cho công ty Minh Hoàng số tiền 100.000.000đ, theo Séc chuyển khoản số AJ000519, Uỷ nhiệm chi số 329.

+ Phiếu chi TM số 365, chi trả tiền mua đồ dùng văn phòng số tiền 500.000đ (HĐBH số 053452).

+ Bán 500 cổ phiếu của công ty Hà Anh, giá gốc là 120.000/1cổ phiếu, giá bán 170.000đ/1cổ phiếu, thu bằng TGNH theo giấy báo Có 10050. Chi phí môi giới cho công ty CKSG là 1.200.000đ, đã chi bằng TGNH theo giấy  Nợ số 2131, théo Séc chuyển khoản số AJ00052, Uỷ nhiệm chi số 341.

+ PXK số 382, xuất vật liệu để sản xuất SP C: 1.700kg VLC Y, 2.700kg VLC Z, 7.400kg VLC X, 2.700kg VLC T, 742cái VLP H.

+ PNK thành phẩm số 390, nhập kho 14.500kg SP C.

25. Ngày 27/12/N

+ Phiếu chi TM số 366, chi trả tiền tiếp khách hàng 2.500.000đ (HĐBH số 052413).

26. Ngày 29/12/N

+ PXK số 383 xuất kho vật liệu để sản xuất SP B: 1390kg VLC Y, 2.500kg VLC Z, 5.000kg VLC X, 1.110kg VLC T, 550 cái VLP H.

+ PNK thành phẩm số 391, nhập kho 10.000 kg SP B.

+ HĐ GTGT số 062174 bán sản phẩm cho công ty Hoà An chưa thu tiền 65.000kg SP C, giá bán chưa có thuế là 780.000.000đ, thuế GTGT 5%: 39.000.000đ, tổng giá thanh toán 819.000.000đ (PXK thành phẩm số 237).

27. Ngày 30/12/N

+ Giấy báo Có số 10059 của NH ĐTPT –HN công ty Thanh Bình trả nợ số tiền 500.000.000đ.

+ Quyết toán công trình Kiốt cho thuê với tổng quyết toán được duyệt là 2.180.000.000đ (xây dựng từ đầu năm) trong đó vốn vay để đầu tư 1.200.000.000đ, quỹ ĐTPT là 500.000.000đ, còn lại là dùng nguồn vốn khấu hao cơ bản.

+HĐ GTGT số 062175 bán SP A và SP B cho công ty Thanh Bình chưa thu tiền: 100.000kg SP A, 100.000kg SP B, giá bán chưa có thuế là 1.330.000.000đ, thuế GTGT: 66.500.000đ, tổng giá thanh toán: 1.396.500.000đ (PXK thành phẩm số 238).

28. Ngày 31/12/N

+ Đại lý Khanh Anh thanh toán tiền bán hàng đại lý kèm theo bảng kê hàng đại lý đã bán số lượng 20.000kg Sp A. Công ty đã thu tiền bằng TM theo phiếu thu số 247 sau khi đã trừ tiền hoa hồng 2% tính trên giá chưa thuế. HĐ GTGT số 062176: 240.000.000đ, thuế GTGT 5%: 12.000.000đ, tổng giá thanh toán 252.000.000đ.

+ Đại lý Hằng Nga thanh toán tiền bán hàng đại lý kèm theo bảng kê hàng đại lý đã bán, số lượng 10.000kg SP C. Công ty đã thu bằng TM theo phiếu thu số 248 sau khi đã trừ tiền hoa hồng 2% tính trên giá chưa thuế. HĐ GTGT số 062177: 120.000.000đ, thuế  GTGT 5%: 6.000.000đ, tổng giá thanh toán: 126.000.000đ.

+ Giấy báo Có số 10065 của NH ĐTPT- HN, công ty Hoà An trả nợ số tiền 500.000.000đ.

+ Phiếu chi TM số 368, chi tiền thưởng tết dương lịch cho cán bộ công nhân viên, số tiền: 28.000.000đ từ quỹ phúc lợi (danh sách kèm theo).

+ Anh Nguyễn Văn Hà thanh toán tiền tạm ứng mua xăng dầu: thực chi 5.500.000đ theo giấy thanh toán tiền tạm ứng số 62 (có chứng từ gốc kèm theo), số vượt chi đã chi bằng tiền mặt theo phiếu chi số 369 là: 500.000đ.

+ Anh Hà Văn Thanh thanh toán tiền tạm ứng mua xăng dầu: thực chi 7.700.000đ theo giấy thanh toán tạm ứng số 63 (có HĐ GTGT kèm theo), số còn lại đã nộp vào quỹ theo phiếu thu số 249.

+ Công ty Hoàng Minh thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng: 16.500.000đ (trong đó bao gồm cả thuế GTGT 10%) bằng TGNH theo giấy báo có của NH ĐTPT- HN số 10067.

+ Giấy báo Nợ của NH ĐTPT –HN số 2140 tạm nộp thuế TNDN quý 4/N là 225.000.000đ.

+ Giấy báo Có của NH ĐTPT –HN số 10068 lãi tiền gửi: 25.000.000đ.

+ Thông báo chia cổ tức của công ty Việt Hà 7%.

+ Thông báo của công ty cổ phần điện lực Hoàng Hà 15%.

+ Đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng áp dụng cho ngày 31/12/N là 16.000đ/USD.

+ Tiền lương phải trả cho công nhân viên trong tháng của các bộ phận trong công ty như sau: 

· Công nhân trực tiếp sản xuất: 92.005.000đ

Trong đó: CNTTSX SP A: 61.645.000đ

 CNTTSX SP B:    9.000.000đ

 CNTTSX SP C: 21.360.000đ

· Nhân viên quản lý phân xưởng: 5.000.000đ.

· Nhân viên bán hàng: 10.000.000đ.

· Nhân viên quản lý công ty: 20.000.000đ.

+ Trích BHXH, BHYT,  KPCĐ theo chế độ quy định, biết rằng tiền lương cơ bản của các bộ phận là 

· CN TTSX: 65.100.000đ.

· NV quản lý phân xưởng: 4.200.000đ

· NV bán hàng: 8.050.000đ.

· NV quản lý DN: 17.500.000đ.

và BHXH, BHYT phân bổ cho từng loại sản phẩm theo lương sản phẩm.

+ Tiền điện dùng cho sản xuất phải trả tháng này theo HĐ GTGT số 1305277 của công ty điện lực Hà Nội, số tiền chưa có thuế GTGT: 2.368.000đ, thuế GTGT10%: 236.800đ.

+ Tiền nước dùng cho sản xuất phải trả tháng này theo HĐ GTGT số 136587 của công ty nước sạch Hà Nội, số tiền chưa có thuế GTGT: 545.600đ, thuế GTGT 10%: 54.560đ.

+ Khối lượng SP B SXDD cuối kỳ: 5.572kg.

+ Số KH TSCĐ đã trích tháng 11: Thiết bị sản xuất và quản lý sản xuất: 40.000.000đ trong đó: 30.000.000đ KH TSCĐHH, 10.000.000đ KH TSCĐVH; TSCĐ phục vụ bán hàng: 15.000.000đ; TSCĐ phục vụ quản lý công ty là 20.000.000đ; BĐS đầu tư : 10.000.000đ. Tháng 11 không có TSCĐ tăng, giảm.

+ Trích trước tiền lãi vay vốn sản xuất phải trả là 14.544.150đ.

+ Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, số tiền là 120.468.910đ

+ Lãi xuất trái phiếu được hưởng: 1.111.111đ. 

+ Dự phòng phải thu khó đòi: 20.000.000đ.

Yêu cầu;
1. Định khoản các nghiệp vụ kế toán.

2. Vào các sổ chi tiết : Sổ kế toán chi tiết tiền mặt; Sổ tiền gửi ngân hàng; Sổ chi tiết nguyên vật liệu, CCDC, thành phẩm, hàng hoá; Sổ tài sản cố định; Sổ theo dõi TSCĐ và CCDC tại nơi sử dụng; Thẻ tài sản cố định; Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán); Sổ chi tiết tiền vay; Sổ chi tiết bán hàng; Sổ chi phí sản xuất kinh doanh; Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ; Sổ chi tiết các tài khoản khác; Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng…
Biết:  - Trích KPCĐ theo lương thực tế; BHXH, BHYT theo lương cơ bản.

· NVL xuất kho theo phương pháp giá đơn vị bình quân gia quyền.

· Chi phí sản xuất chung phân bổ theo tiền lương.

· Giá trị sản phẩm dở dang được tính theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

BÀI 3: GHI SỔ KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Mã mô đun: MĐ KTDN 17.02
- Giới thiệu:


Sổ kế toán tổng là loại sổ không thể thiếu trong quá trình quản lý, hạch toán kế toán. Nó giúp cho việc theo dõi, kiểm tra và đối chiếu số liệu tổng quát. Trong bài 2 này sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu biểu các loại sổ kế toán tổng hợp theo từng hình thức đúng với quy định hiện hành; cách ghi chép sổ kế toán tổng hợp.
- Mục tiêu của bài:


+ Ghi được sổ kế toán tổng hợp theo từng phần hành kế toán

+ Đối chiếu được sổ kế toán tổng hợp với sổ kế toán chi tiết để phát hiện sai sót.

+ Xử lý được các sai sót khi sổ kế tổng hợp

+ Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành

- Nội dung chính:
1. Quy định chung

1.1 Các loại sổ


- Sổ nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.

Sổ Nhật ký phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

+ Ngày, tháng ghi sổ; 

+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

+ Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; 

+ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;


- Sổ cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán trên Sổ cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp .


Sổ cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:

+  Ngày, tháng ghi sổ; 

+ Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;

+ Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh; 

+ Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản;

1.2 Hệ thống sổ kế toán


Mỗi đơn vị kế toán chỉ có một hệ thống sổ kế toán chính thức và duy nhất cho một kỳ kế toán năm. Doanh nghiệp phải căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán áp dụng tại doanh nghiệp và yêu cầu quản lý mở đủ sổ kế toán chi tiết cần thiết.

1.3 Ghi sổ kế toán bằng tay hoặc bằng máy tính


Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng tay hoặc ghi sổ kế toán bằng máy tính.

Trường hợp ghi sổ bằng tay phải theo một trong các hình thức kế toán và mẫu sổ kế toán theo quy định. 


Trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy tính thì doanh nghiệp được lựa chọn mua hoặc tự xây dựng hình thức kế toán trên máy vi tính cho phù hợp. Hình thức kế toán trên máy vi tính áp dụng tại doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có đủ các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết cần thiết để đáp ứng yêu cầu kế toán theo quy định. Các sổ kế toán tổng hợp phải có đầy đủ các yếu tố theo quy định của Chế độ sổ kế toán.

- Thực hiện đúng các quy định về mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và sửa chữa sổ kế toán theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và quy định tại Chế độ Kế toán này.

- Doanh nghiệp phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện của phần mềm kế toán do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 để lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện của doanh nghiệp.

1.4 Mở sổ và ghi sổ

* Mở sổ:


Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm. Đối với doanh nghiệp mới thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập. Người đại diện theo pháp luật và kế toán trưởng của doanh nghiệp có trách nhiệm ký duyệt các sổ kế toán ghi bằng tay trước khi sử dụng, hoặc ký duyệt vào sổ kế toán chính thức sau khi in từ máy in ra.


Sổ kế toán phải dùng mẫu in sẵn hoặc kẻ sẵn, có thể đóng thành quyển hoặc để tờ rời. Các tờ sổ khi dung xong phải đóng thành quyển để lưu trữ.


Trước khi dùng sổ kế toán phải hoàn thiện các thủ tục sau:

Đối với sổ kế toán dạng quyển:


Trang đầu sổ phải ghi rõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác.


Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.

Đối với sổ tờ rời:


Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm.

* Ghi sổ:


Việc ghi sổ kế toán nhất thiết phải căn cứ vào chứng từ kế toán đã được kiểm tra bảo đảm các quy định về chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán bắt buộc phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lý chứng minh.

* Khóa sổ:


Cuối kỳ kế toán phải khóa sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính. Ngoài ra phải khóa sổ kế toán trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật
2. Trình tự ghi sổ kế toán theo các hình thức
2.1  Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – sổ cái

a, Sơ đồ trình tự ghi sổ 
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Ghi chú:


                     Ghi hàng ngày



Ghi cuối tháng hoặc định kỳ



Quan hệ đối chiếu.

b, Kết cấu và phương pháp ghi sổ: 
* Kết cấu:


Nhật ký - Sổ cái là sổ kế toán tổng hợp gồm 2 phần: Phần Nhật ký và phần Sổ cái.


Phần Nhật ký: gồm các cột: Cột "Ngày, tháng ghi sổ" , cột "Số hiệu", cột "Ngày tháng" của chứng từ, cột "Diễn giải" nội dung nghiệp vụ và cột "Số tiền phát sinh". Phần Nhật ký dùng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian.

Phần Sổ Cái: có nhiều cột, mỗi tài khoản ghi 2 cột: cột Nợ, cột Có. Số lượng cột nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng các tài khoản sử dụng ở đơn vị kế toán. Phần  Sổ Cái dùng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo nội dung kinh tế (Theo tài khoản kế toán).


* Phương pháp ghi sổ:


Hàng ngày, mỗi khi nhận được chứng từ kế toán, người giữ Nhật ký - Sổ Cái phải kiểm tra tính chất pháp lý của chứng từ. Căn cứ vào nội dung nghiệp vụ ghi trên chứng từ để xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có. Đối với các chứng từ kế toán cùng loại, kế toán lập "Bảng tổng hợp chứng từ kế cùng loại". Sau đó ghi các nội dung cần thiếtcủa chứng từ kế toán hoặc "Bảng tổng hợp chứng từ kế cùng loại" vào Nhật ký - "Sổ Cái.

Mỗi chứng từ kế toán hoặc "Bảng tổng hợp chứng từ kế cùng loại" được ghi vào Nhật ký - Sổ Cái trên một dòng, đồng thời cả ở cả 2 phần: Phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Trước hết ghi vào phần Nhật ký ở các cột: cột "Ngày, tháng ghi sổ", cột "Số hiệu" và cột "Ngày, tháng" của chứng từ, cột "Diễn giải" nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh và căn cứ vào số tiền ghi trên chứng từ để ghi vào cột "số tiền phát sinh". Sau đó ghi số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào cột ghi Nợ, cột ghi Có của các tài khoản liên quan trong phần Sổ Cái, cụ thể:


Cột F, G: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng của nghiệp vụ kinh tế;


Cột H: Ghi số thứ tự của nghiệp vụ trong Nhật ký - Sổ Cái; 


Từ cột 2 trở đi: Ghi số tiền phát sinh của mỗi tài khoản theo quan hệ đối ứng đã được định khoản ở các cột F, G.


Cuối tháng phải cộng số tiền phát sinh ở phần nhật ký và số phát sinh nợ, số phát sinh có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát sinh từ đầu quý của từng tài khoản để làm căn cứ lập Báo cáo tài chính.
2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung

a, Sơ đồ trình tự ghi sổ







Ghi chú:

                       
Ghi hàng ngày


Ghi cuối tháng hoặc định kỳ



Quan hệ đối chiếu.
b, Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ
* Nhật ký chung (Mẫu số 03a - DN)

+ Nội dung: Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản (Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái. Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung được dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái.
+ Kết cấu và phương pháp ghi sổ:

Kết cấu sổ Nhật ký chung được quy định thống nhất theo mẫu biểu ban hành trong chế độ kế toán doanh nghiệp:

Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ
Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiêp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế toán.

Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ Cái.

Cột G: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung.

Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, tài khoản ghi Có ghi sau, mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng.

Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ
Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ  kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Về nguyên tắc tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ Nhật ký chung. Tuy nhiên, trong trường hợp một hoặc một số đối tượng kế toán có số lượng phát sinh lớn, để đơn giản và giảm bớt khối lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp có thể mở các sổ Nhật ký đặc biệt để ghi riêng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán đó.

Các sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Song để tránh sự trùng lặp các nghiệp vụ đã ghi vào sổ Nhật ký đặc biệt thì không ghi vào sổ Nhật ký chung. Trường hợp này, căn cứ để ghi Sổ Cái là sổ Nhật ký chung và các sổ Nhật ký đặc biệt.
Dưới đây là hướng dẫn nội dung, kết cấu và cách ghi sổ của một số Nhật ký đặc biệt thông dụng.

* Sổ Nhật ký thu tiền (Mẫu số 03a1 - DN)

+ Nội dung: là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B….).

+ Kết cấu và phương pháp ghi sổ:

Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ
Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ.

Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiêp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán.

Cột 1: Ghi số tiền thu được vào bên Nợ của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này như: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng…
Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phát sinh bên Có của các tài khoản đối ứng.

Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau.

Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.
* Nhật ký chi tiền (Mẫu số S03a2 – DN)


+ Nội dung: là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ chi tiền của doanh nghiệp. Mẫu sổ này được mở riêng cho chi tiền mặt, chi tiền qua ngân hangfm cho từng loại tiền (đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi chi tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B…).


+ Kết cấu và phương pháp ghi sổ: 


Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ


Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ làm căn cứ ghi sổ.


Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.


Cột 1: Ghi số tiền chi ra vào bên Có của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này, như: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng…


Cột 2,3,4,5,6: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ của các tài khoản đối ứng.


Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.


* Nhật ký mua hàng (Mẫu số S03a3 – DN)


+ Nội dung: là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại hàng tồn kho của đơn vị, như: Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa…


Sổ Nhật ký mua hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình thức trả tiền sau (mua chịu). Trường hợp trả tiền trước cho người bán thì khi phát sinh nghiệp vụ mua hàng cũng ghi vào sổ này.


+ Kết cấu và phương pháp ghi sổ:


Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ


Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ làm căn cứ ghi sổ.


Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.


Cột 1,2,3: Ghi Nợ các tài khoản hàng tồn kho như: hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ… Trường hợp đơn vị mở sổ này cho từng loại hàng tồn kho thì các cột này có thể dùng để ghi chi tiết cho loại hàng tồn kho đó như: Hàng hóa A, hàng hóa B…


Cột 4: Ghi số tiền phải trả người bán tương ứng với số hàng đã mua.


Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.


* Nhật ký bán hàng (Mẫu số S03a4 – DN)


+ Nội dung: là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng của đơn vị, như: Bán hàng hóa, bán thành phẩm, bán dịch vụ …


Sổ Nhật ký bán hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng theo hình thức thutiền sau (bán chịu). Trường hợp người mua trả tiền trước thì khi phát sinh nghiệp vụ mua bán hàng cũng ghi vào sổ này.


 + Kết cấu và cách ghi sổ:


Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ


Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ làm căn cứ ghi sổ.


Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.


Cột 1: Ghi số tiền phải thu từ người mua theo doanh thu bán hàng.


Cột 2,3,4: Mở theo yêu cầu của doanh nghiệp để ghi doanh thu theo từng loại nghiệp vụ: Bán hàng hóa, bán thành phẩm, bán bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ… Trường hơp doanh nghiệp mở sổ này cho từng loại doanh thu: Bán hàng hóa, bán thành phẩm… thì các cột này có thể dùng để ghi chi tiết cho từng loại hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ. Trường hợp không cần thiết, doanh nghiệp có thể gộp 3 cột này thành 1 cột để ghi doanh thu bán hàng chung. 


Cuối trang sổ, cộng số phát sinh lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang.


Doanh nghiệp có thể mở một hoặc một số sổ Nhật ký đặc biệt như đã nêu trên để ghi chép. Trường hợp cần mở thêm các sổ Nhật ký đặc biệt khác phải tuân thủ theo các nguyên tắc mở sổ và ghi sổ đã quy định.


* Sổ Cái (Mẫu số S03b – DN)


+ Nội dung: Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản được mở một hoặc một số trang liên tiếp trên Sổ Cái đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán.


+ Kết cấu và phương pháp ghi sổ:


Sổ Cái được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ.


Cách ghi Sổ Cái được quy định như sau:


Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ


Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ làm căn cứ ghi sổ.


Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán.


Cột E: Ghi số trang của  sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này.


Cột H: Ghi số hiệu của các tài khoản đối ứng liên quan đến nghiệp vụ phát sinh với tài khoản trang Sổ Cái này (Tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau).


Cột 1,2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có của tài khoản theo từng nghiệp vụ kinh tế.


Đầu tháng, ghi số dư đầu kỳ của tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). Cuối tháng, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng lũy kế số phát sinh từ đầu quý của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng Cân đối số phát sinh và báo cáo tài chính.
2.3 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ - Ghi sổ

a, Sơ đồ trình tự ghi sổ











Chú thích:



Ghi hàng ngày



Ghi cuối tháng



Quan hệ đối chiếu.
b, Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ theo hình thức Chứng từ ghi sổ

* Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (Mẫu số S 02b – DN)


+ Nội dung: Là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian (Nhật ký). Sổ này vừa dùng để đăng ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ, vừa để kiểm tra, đối chiếu số liệu với Bảng Cân đối số phát sinh.


+ Kết cấu và phương pháp ghi chép:


Cột A: Ghi số hiệu của Chứng từ ghi sổ.


Cột B: Ghi ngày, tháng lập Chứng từ ghi sổ.


Cột 1: Ghi số tiền của chứng từ ghi sổ.


Cuối trang sổ phải cộng số lũy kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ phải ghi số cộng trang trước chuyển sang.


Cuối tháng, cuối năm, kế toán cộng tổng số tiền phát sinh trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, lấy số liệu đối chiếu với Bảng Cân đối số phát sinh.


* Sổ Cái (Mẫu số S02c1 – DN và S02c2 – DN)


+ Nội dung: Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.


Số liệu ghi trên Sổ Cái dùng để kiểm tra, đối chiếu với số liệu ghi trên Bảng tổng hợp chi tiết hoặc các Sổ (thẻ) kế toán chi tiết và dùng để lập Bảng cân đối số phát sinh và Báo cáo Tài chính.


+ Kết cấu và phương pháp ghi Sổ Cái:


Sổ Cái của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ được mở riêng cho từng tài khoản. Mỗi tài khoản được mở một trang hoặc một số trang tùy theo số lượng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều hay ít của từng tài khoản.


Sổ Cái có 2 loại: Sổ Cái ít cột và Sổ Cái nhiều cột


- Sổ cái ít cột: Thường được áp dụng cho những tài khoản có ít nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn giản.


Kết cấu của Sổ Cái loại ít cột (Mẫu số S02c1 – DN).


Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ


Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của Chứng từ ghi sổ


Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh 


Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.


Cột 1,2: Ghi số tiền ghi Nợ, ghi Có của tài khoản này.


- Sổ Cái nhiều cột: Thường được áp dụng cho những tài khoản có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoặc nghiệp vụ kinh tế phát sinh phức tạp cần phải theo dõi chi tiết có thể kết hợp mở riêng cho một trang sổ trên Sổ Cái và được phân tích chi tiết theo tài khoản đối ứng.


Kết cấu của Sổ Cái loại nhiều cột (Mẫu số S02c2 – DN).


Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ


Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ


Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh 


Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.


Cột 1,2: Ghi tổng số tiền phát sinh Nợ, phát sinh Có của tài khoản này.


Cột 3 đến cột 10: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ, bên Có của các tài khoản cấp 2.


+ Phương pháp ghi Sổ Cái:


Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, sau đó Chứng từ ghi sổ được sử dụng để ghi vào Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan.


Hàng ngày, căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào Sổ Cái ở các cột phù hợp.


Cuối mỗi trang phải cộng tổng số tiền theo từng cột và chuyển sang đầu trang sau.


Cuối tháng, quý, năm kế toán phải khóa sổ, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng lũy kế số phát sinh từ đầu quý, đầu năm của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng Cân đối số phát sinh và Báo cáo tài chính.
2.4 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký – Chứng từ

a, Sơ đồ trình tự ghi sổ


[image: image6]
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Ghi chú:



Ghi hàng ngày



Ghi cuối tháng hoặc định kỳ



Quan hệ đối chiếu.

b, Nội dung, kết cấu và phương pháp ghi sổ theo hình thức Nhật ký – Chứng từ

* Nhật ký chứng từ


Trong hình thức Nhật ký – Chứng từ có 10 Nhật ký – Chứng từ, được đánh số từ Nhật ký – Chứng từ số 1 đến Nhật ký – Chứng từ số 10.


Nhật ký chứng từ là sổ kế toán tổng hợp, dùng để phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo vế Có của các tài khoản. Một Nhật ký chứng từ có thể mở cho một tài khoản hoặc có thể mở cho một số tài khoản có nội dung kinh tế giống nhau hoặc có quan hệ đối ứng mật thiết với nhau. Khi mở Nhật ký chứng từ dùng chung cho nhiều tài khoản thì trên Nhật ký chứng từ đó số phát sinh của mỗi tài khoản được phản ánh riêng biệt ở một số dòng hoặc một số cột dành cho mỗi tài khoản. Trong mọi trường hợp số phát sinh bên Có của mỗi tài khoản chỉ tập trung phản ánh trên một Nhật ký chứng từ và Nhật ký chứng từ này ghi vào Sổ Cái một lần vào cuối tháng. Số phát sinh Nợ của mỗi tài khoản được phản ánh trên các Nhật ký chứng từ khác nhau, ghi Có các tài khoản liên quan đối ứng Nợ với tài khoản này và  cuối tháng được tập hợp vào Sổ Cái từ các Nhật ký chứng từ đó.


Để phục vụ nhu cầu phân tích và kiểm tra, ngoài phần chính dùng để phản ánh số phát sinh bên Có, một số Nhật ký chứng từ có bố trí thêm các cột phản ánh số phát sinh Nợ, số dư đầu kỳ và số dư cuối kỳ của tài khoản. Số liệu của các cột phản ánh số phát sinh bên Nợ các tài khoản trong trường hợp này chỉ dùng cho mục đích kiểm tra, phân tích không dùng để ghi Sổ Cái.


Căn cứ để ghi chép các Nhật ký chứng từ là chứng từ gốc, số liệu của sổ kế toán chi tiết, của bảng kê và bảng phân bổ.


Nhật ký chứng từ phải mở  từng tháng một, hết mỗi tháng phải khóa sổ Nhật ký chứng từ cũ và mở Nhật ký chứng từ mới cho tháng sau. Mỗi lần khóa sổ cũ, mở sổ mới phải chuyển toàn bộ số dư cần thiết từ Nhật ký chứng từ cũ sang Nhật ký chứng từ mới tùy theo yêu cầu cụ thể của từng tài khoản.


Nội dung cơ bản và trình tự ghi chép các Nhật ký chứng từ:


+ Nhật ký – Chứng từ số 1 (Mẫu số S04a1 – DN)


Dùng để phản ánh số phát sinh bên Có TK 111 “Tiền mặt” đối ứng Nợ với các tài khoản liên quan.


Nhật ký – Chứng từ số 1 gồm có các cột thứ tự, ngày của chứng từ ghi sổ các cột phản ánh số phát sinh bên Có của TK 111 “Tiền mặt” đối ứng Nợ với các tài khoản liên quan và cột cộng Có Tk 111. Cơ sở để ghi Nhật ký – Chứng từ số 1 là báo cáo quỹ kèm theo các chứng từ gốc (Phiếu chi, Hóa đơn…). Mỗi báo cáo quỹ được ghi một dòng trên Nhật ký – Chứng từ số 1 theo thời gian.


Cuối tháng hoặc cuối quý, khóa sổ Nhật ký – Chứng từ số 1, xác định tổng số phát sinh bên Có TK 111 đối ứng Nợ của các tài khoản liên quan và lấy số tổng cộng của Nhật ký – Chứng từ số 1 để ghi Sổ Cái (Có TK 111, Nợ các tài khoản liên quan).


+ Nhật ký – Chứng từ số 2 (Mẫu số S04a2 – DN)


Dùng để phản ánh số phát sinh bên Có TK 112 “Tiền gửi ngân hàng” đối ứng Nợ với các tài khoản có liên quan. Kết cấu và phương pháp ghi sổ : Nhật ký – Chứng từ số 2 gồm có các cột số thứ tự, số hiệu, ngày  tháng của chứng từ ghi sổ, diễn giải nội dung nghiệp vụ ghi sổ, các cột phản ánh số phát sinh bên Có của Tk 112 đối ứng Nợ với các tài khoản có liên quan và cột cộng Có TK 112. Cơ sở để ghi Nhật ký – Chứng từ số 2 là các giấy báo Nợ của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc có liên quan.


Cuối tháng hoặc cuối quý, khóa  sổ Nhật ký – Chứng từ số 2, xác định tổng số phát sinh bên Có TK 112 đối ứng Nợ của các tài khoản liên quan, và lấy số tổng cộng của Nhật ký – Chứng từ số 2 để ghi Sổ Cái (Có TK 112, Nợ các tài khoản liên quan).


+ Nhật ký – Chứng từ số 3 (Mẫu số S04a3 – DN)


Dùng để phản ánh số phát sinh bên Có TK 113 “Tiền đang chuyển” đối ứng Nợ các tài khoản có liên quan. Kết cấu và phương pháp ghi sổ : Nhật ký – Chứng từ số 3 gồm có các cột số thứ tự, số hiệu, ngày  tháng của chứng từ ghi sổ, diễn giải nội dung nghiệp vụ ghi sổ, các cột phản ánh số phát sinh bên Có của Tk 113 đối ứng Nợ với các tài khoản có liên quan và cột cộng Có TK 113. Cơ sở để ghi vào Nhật ký – Chứng từ số 3:


- Đầu tháng khi mở sổ Nhật ký – Chứng từ số 3 phải căn vào Nhật ký – Chứng từ số 3 tháng trước để ghi vào dòng số dư đầu tháng Tk 113.


- Phần ghi Có TK 113, căn cứ vào giấy báo Có của Ngân hàng để ghi.


Cuối tháng hoặc cuối quý, khóa  sổ Nhật ký – Chứng từ số 3, xác định tổng số phát sinh bên Có TK 113 đối ứng Nợ của các tài khoản liên quan, và lấy số tổng cộng của Nhật ký – Chứng từ số 3 để ghi Sổ Cái (Có TK 113, Nợ các tài khoản liên quan).


+ Nhật ký – Chứng từ số 4 (Mẫu số S04a4 – DN)


Dùng để phản ánh số phát sinh bên Có các TK 311 “Vay ngắn hạn”, TK 315 “Nợ dài hạn đến hạn trả”, TK 341 “Vay dài hạn”, TK 342 “Nợ dài hạn”, TK 343 “Trái phiếu phát hành” đối ứng Nợ của các tài khoản có liên quan.


Nhật ký – Chứng từ số 4 ngoài phần ghi có các TK 311, 315, 341, 342, 343 đối ứng Nợ các tài khoản liên quan, còn có phần theo dõi thanh toán (ghi Nợ TK 311 hoặc 315, 341, 342, 343, đối ứng Có các tài khoản liên quan). Kết cấu và phương pháp ghi sổ:

Nhật ký – Chứng từ số 4 gồm có các cột số thứ tự, số hiệu, ngày  tháng của chứng từ ghi sổ, diễn giải nội dung nghiệp vụ ghi sổ, các cột phản ánh số phát sinh bên Có của các TK 311, 315, 341, 342, 343, đối ứng Nợ và đối ứng Có các tài khoản có liên quan.

Khi mở Nhật ký – Chứng từ số 4, số phát sinh của mỗi tài khoản tiền vay, nợ ngắn hạn và dài hạn được phản ánh riêng biệt ở một số trang dành cho mỗi tài khoản.

Cơ sở để ghi vào Nhật ký – Chứng từ số 4 là khế ước vay, hợp đồng kinh tế (thuê mua TSCĐ, các khoản nợ dài hạn), giấy báo Nợ, báo Có của Ngân hàng và các chứng từ liên quan khác đến các khoản vay, nợ ngắn hạn và dài hạn.

Cuối tháng hoặc cuối quý khóa sổ Nhật ký – Chứng từ số 4, xác định tổng số phát sinh bên Có của từng TK 311, 315, 341, 342, 343, đối ứng Nợ của các tài khoản liên quan.

Số liệu tổng cộng của Nhật ký – Chứng từ số 4 được dùng để ghi Sổ Cái của các TK 311, 315, 341, 342, 343 (Có Tk 311, Nợ các tài khoản liên quan; Có Tk 315, Nợ các tài khoản liên quan; Có Tk 341, Nợ các tài khoản liên quan; Có Tk 342, Nợ các tài khoản liên quan; Có Tk 343, Nợ các tài khoản liên quan).


+ Nhật ký – Chứng từ số 5 (Mẫu số S04a5 – DN)

Dùng để tổng hợp tình hình thanh toán và công nợ với người cung cấp vật tư, hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp (Tài khoản 331 “Phải trả cho người bán”).

Nhật ký – chứng từ số 5 gồm 2 phần: Phần phản ánh số phát sinh bên Có TK 331 đối ứng Nợ với các  tài khoản có liên quan và phần theo dõi thanh toán (ghi Nợ TK 331 đối ứng Có với các tài khoản liên quan). Kết cấu và phương pháp ghi sổ:

Nhật ký – Chứng từ số 5 gồm có các cột số thứ tự, tên đơn vị (hoặc người bán), số dư đầu tháng, các cột phản ánh số phát sinh bên Có của TK 331 đối ứng Nợ với các tài khoản liên quan và các cột phản ánh số phát sinh bên Nợ của TK 331 đối ứng Có với các tài khoản liên quan.

Cơ sở để ghi vào Nhật ký – Chứng từ số 5 là sổ theo dõi thanh toán (TK 331 “Phải trả cho người bán”). Cuối mỗi tháng sau khi đã hoàn thành việc ghi sổ chi tiết TK 331, kế toán lấy số liệu cộng cuối tháng của từng sổ chi tiết được mở cho từng đối tượng để ghi vào Nhật ký – Chứng từ số 5 (Số liệu tổng cộng của mỗi sổ chi tiết được ghi vào Nhật ký – Chứng từ số 5 một dòng).

Cuối tháng khóa sổ Nhật ký – Chứng từ số 5, xác định tổng số phát sinh bên Có TK 331, đối ứng Nợ các tài khoản liên quan và lấy số liệu tổng cộng của Nhật ký – Chứng từ số 5 để ghi Sổ Cái (Có TK 331, Nợ các tài khoản).

+ Nhật ký – Chứng từ số 6 (Mẫu số S04a6 – DN)

Dùng để phản ánh số phát sinh bên Có TK 151 “Hàng mua đang đi đường” nhằm theo dõi tình hình mua vật tư, dụng cụ, hàng hóa còn đang đi đường. 

Nhật ký – Chứng từ số 6 gồm có các cột số thứ tự, diễn giải nội  nghiệp vụ ghi sổ, số hiệu ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ, các cột phản ánh số phát sinh bên Có của TK 151 đối ứng Nợ với các tài khoản liên quan, các cột số dư đầu tháng và cuối tháng.

Cơ sở để ghi Nhật ký – Chứng từ số 6 là hóa đơn của người bán, phiếu nhập kho. Nguyên tắc ghi Nhật ký – Chứng từ số 6 là ghi theo từng hóa đơn, phiếu nhập kho vật tư, hàng hóa.

Toàn bộ hóa đơn mua vật tư, hàng hóa đã mua, đã thanh toán tiền hàng hoặc đã chấp nhận thanh toán, nhưng đến cuối tháng hàng vẫn chưa về thì căn cứ vào các hóa đơn này ghi cột “Số dư đầu tháng” của Nhật ký – Chứng từ số 6 tháng sau (mỗi hóa đơn ghi một dòng), sang tháng, khi hàng về căn cứ vào phiếu nhập kho ghi số hàng đã nhập kho vào các cột phù hợp phần ghi “Có TK 151, Nợ các tài khoản”.

Cuối tháng hoặc cuối quý, khóa  sổ Nhật ký – Chứng từ số 6, xác định tổng số phát sinh bên Có TK 151 đối ứng Nợ của các tài khoản liên quan, và lấy số tổng cộng của Nhật ký – Chứng từ số 6 để ghi Sổ Cái (Có TK 151, Nợ các tài khoản liên quan).

+ Nhật ký – Chứng từ số 7 (Mẫu số S04a7 – DN)

Dùng để tổng hợp toàn bộ chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để phản ánh số phát sinh bên Có các tài khoản liên quan đến chi phí sản xuất, kinh doanh bao gồm TK 142, TK152,  TK153, TK154, TK214, TK241, TK242, TK334, TK335, TK338, TK351, TK352, TK611, TK621, TK622, TK623, TK627, TK631 và một số tài khoản đã phản ánh ở các Nhật ký – Chứng từ khác, nhưng có liên quan đến chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh trong kỳ, và dùng để ghi Nợ các tài khoản 154, 621, 622, 627, 631, 142, 242, 2413,335, 351, 641, 642.

Nhật ký – Chứng từ số 7 gồm có 3 phần:

- Phần I: Tập hợp chi phí SXKD toàn doanh nghiệp, phản ánh toàn bộ số phát sinh bên Có của các tài khoản liên quan đến chi phí sản xuất, kinh doanh.

- Phần II: Chi phí sản xuất theo yếu tố.

- Phần III: Luân chuyển nội bộ không tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

Phương pháp ghi chép Nhật ký – Chứng từ số 7:

Phần I. Tập hợp chi phí SXKD toàn doanh nghiệp, phản ánh toàn bộ số phát sinh bên Có của các tài khoản liên quan đến chi phí sản xuất, kinh doanh. Cơ sở để ghi phần này là:

- Căn cứ vào dòng cộng Nợ của các TK 154, 631, 621, 622, 623, 627 trên các Bàng kê số 4 để xác định số tổng cộng Nợ của từng TK 154, 631, 621, 622, 623, 627 ghi vào các cột và dòng phù hợp của phần này.

- Lấy số liệu từ Bảng kê số 5 phần ghi bên Nợ của các TK 2413, 641, 642 để ghi vào các dòng liên quan.

- Lấy số liệu từ Bảng kê số 6, phần ghi bên Nợ của các TK 142, 242, 335, 352 để ghi vào các dòng Nợ TK 142, 242, 335, 352 của phần này.

- Căn cứ vào các Bảng phân bổ, các Nhật ký – Chứng từ và các chứng từ có liên quan để ghi vào các dòng phù hợp trên mục B phần I của Nhật ký – Chứng từ số 7.

- Số liệu tổng cộng của Phần I được sử dụng để ghi vào Sổ Cái.

Phần II. Chi phí sản xuất theo yếu tố: Theo quy định hiện hành, chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gồm 5 yếu tố chi phí:

· Chi phí nguyên liệu, vật liệu; 

· Chi phí nhân công;
· Chi phí khấu hao TSCĐ;
· Chi phí dịch vụ mua ngoài;
· Chi phí khác bằng tiền.
Cách lập Phần II Nhật ký – Chứng từ số 7

1. Yếu tố nguyên liệu, vật liệu:

Căn cứ vào  số phát sinh bên Có của các TK 152, 153 đối ứng với Nợ các tài khoản ghi ở Mục A phần I trên Nhật ký – Chứng từ số 7 để ghi vào các dòng phù hợp của phần này.

Căn cứ vào chứng từ và các sổ kế toán có liên quan để xác định phần nguyên liệu mua ngoài không qua nhập kho đưa ngay vào sử dụng để ghi vào yếu tố nguyên liệu, vật liệu ở các dòng phù hợp của phần II Nhật ký – Chứng từ số 7.

Yếu tố chi phí nguyên liệu, vật liệu khi tính phải loại trừ nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu dùng không hết nhập lại kho và phế liệu thu hồi.

2. Yếu tố chi phí nhân công:

Căn cứ vào  số phát sinh bên Có TK 334 và số phát sin bên Có TK 338 đối ứng Nợ các tài khoản ghi ở Mục A phần I trên Nhật ký – Chứng từ số 7 để ghi vào yếu tố chi phí nhân công ở các dòng phù hợp của phần II Nhật ký – Chứng từ số 7.

3. Yếu tố khấu hao TSCĐ:

Căn cứ vào số phát sinh bên Có TK 214 đối ứng Nợ các tài khoản ghi ở Mục A phần I trên Nhật ký – Chứng từ số 7 để ghi vào yếu tố khấu hao TSCĐ ở các dòng phù hợp của phần II Nhật ký – Chứng từ số 7.

4. Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài:

Căn cứ vào các Bảng kê, Sổ chi tiết, Nhật ký – Chứng từ số 1, 2, 5… liên quan, xác định phần chi phí dịch vụ mua ngoài để ghi vào cột 4 (các dòng phù hợp) trên II Nhật ký – Chứng từ số 7.

5. Yếu tố chi phí khác bằng tiền:

Căn cứ vào các Bảng kê, Sổ chi tiết, Nhật ký – Chứng từ số 1, 2, 5… liên quan, xác định phần chi phí khác bằng tiền để ghi vào cột 5 (các dòng phù hợp) trên II Nhật ký – Chứng từ số 7.

Phần III. Luân chuyển nội bộ không tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

Căn cứ vào số phát sinh bên Có TK 154 hoặc 631 đối ứng Nợ các TK 154, 631, 142, 242, 2413, 335, 351, 352, 621, 627, 641, 642 ở Mục A phần I trên Nhật ký – Chứng từ số 7 để ghi vào cột 1 ở các dòng TK 154, 631, 142, 242, 2413, 335, 621, 623, 627, 641, 642, 632 cho phù hợp của phần III Nhật ký – Chứng từ số 7.

Căn cứ vào số phát sinh bên Có Tk 621 đối ứng Nợ các tài khoản 154, 631 ở Mục A phần I trên Nhật ký – Chứng từ số 7 để ghi vào cột 2 ở dòng TK 154 hoặc dòng TK 631 ở phần III trên Nhật ký – Chứng từ số 7.

Căn cứ vào phát sinh bên Có TK 622 đối ứng Nợ các tài khoản 154, 631 ở Mục A phần I trên Nhật ký – Chứng từ số 7 để ghi vào cột 3 ở dòng TK 154 hoặc dòng TK 631 ở phần III  trên Nhật ký – Chứng từ số 7.

Căn cứ vào phát sinh bên Có TK 623 đối ứng Nợ các tài khoản 154, 631 ở Mục A phần I trên Nhật ký – Chứng từ số 7 để ghi vào cột 4 ở dòng TK 154 hoặc dòng TK 631 ở phần III trên Nhật ký – Chứng từ số 7.

Căn cứ vào phát sinh bên Có TK 627 đối ứng Nợ các tài khoản 154, 631 ở Mục A phần I trên Nhật ký – Chứng từ số 7 để ghi vào cột 5 ở dòng TK 154 hoặc dòng TK 631 ở phần III trên Nhật ký – Chứng từ số 7.

Căn cứ vào phát sinh bên Có các TK 142, 242, 335, 2413, 352 đối ứng Nợ các tài khoản 154, 631, 623, 627, 641, 642 ở Mục A phần I trên Nhật ký – Chứng từ số 7 để ghi vào cột  6, cột 7, cột 8, cột 9 ở dòng các TK 154, 631, 621, 622, 623, 627, 641, 642 cho phù hợp phần III trên Nhật ký – Chứng từ số 7.

+ Nhật ký – Chứng từ số 8 (Mẫu số S04a8 – DN)

Dùng để phản ánh số phát sinh bên Có TK 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 635, 641, 642, 711, 811, 821, 911.

Nhật ký – Chứng từ số 8 gồm có các cột số thứ tự, số hiệu tài khoản ghi Nợ và các cột phản ánh số phát sinh bên Có của các TK 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 635, 641, 642, 711, 811, 821, 911, các dòng ngang phản ánh số phát sinh bên Nợ của các tài khoản liên quan với các tài khoản ghi Có ở các cột dọc.

Cơ sở và phương pháp ghi:

- Căn cứ vào Bảng kê số 8 và Bảng kê số 10 phần ghi Có để ghi vào các cột ghi Có TK 155, 156, 157, 158.

- Căn cứ vào Bảng kê số 11 phần ghi Có để ghi vào cột ghi Có Tk 131.

- Căn cứ vào sổ chi tiết bán hàng dùng cho TK  511, 521 phần ghi Có để ghi vào các cột ghi Có TK 511, 521.

- Căn cứ vào sổ chi tiết dùng chung cho các tài khoản 159, 515, 521, 531, 532, 632, 635, 641, 642, 711, 811, 821, 911 phần ghi Có để ghi vào các cột có TK 159, 515, 521, 531, 532, 632, 635, 641, 642, 711, 811, 821, 911.

Cuối tháng hoặc cuối quý khóa sổ Nhật ký – Chứng từ số 8 xác định tổng số phát sinh bên Có của các TK 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 635, 641, 642, 711, 811, 821, 911 đối ứng Nợ các tài khoản liên quan và lấy số liệu tổng cộng của Nhật ký – Chứng từ số 8 để ghi Sổ Cái.

+ Nhật ký – Chứng từ số 9 (Mẫu số S04a9 – DN)

Dùng để phản ánh số phát sinh bên Có TK 211 “TSCĐ hữu hình”, TK 212 “TSCĐ thuê tài chính”, TK 213 “TSCĐ vô hình”, TK 217 “Bất động sản đầu tư”

Nhật ký – Chứng từ số 9 gồm có các cột số thứ tự, số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ, diễn giải nội dung nghiệp vụ ghi sổ, các cột phản ánh số phát sinh bên Có của TK 211, 212, 213, 217 đối ứng Nợ với các tài khoản có liên quan.

Cơ sở để ghi Nhật ký – Chứng từ số 9 là  các Biên bản bàn giao, nhượng bán, thanh lý TSCĐ và các chứng từ có liên quan đến giảm TSCĐ của doanh nghiệp.

Cuối tháng hoặc cuối quý khóa sổ Nhật ký – Chứng từ số 9, xác định số phát sinh bên Có TK 211, 212, 213, 217 đối ứng Nợ với các tài khoản có liên quan và lấy số tổng cộng của Nhật ký – Chứng từ số 9 để ghi Sổ Cái.

+ Nhật ký – Chứng từ số 10 (Mẫu số S04a10 – DN)
Dùng để phản ánh số phát sinh bên Có của các TK 121, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466, mỗi tài khoản được ghi trên một tờ Nhật ký – Chứng từ.

Nhật ký – Chứng từ số 10 gồm có các cột số thứ tự, diễn giải nội dung nghiệp vụ ghi sổ, các cột phản ánh số phát sinh bên Có và bên Nợ của các TK 121, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466 đối ứng Nợ và Có với các tài khoản liên quan, các cột số dư đầu tháng, số dư cuối tháng. Cơ sở để ghi Nhật ký – Chứng từ số 10:

- Căn cứ vào sổ chi tiết đầu tư chứng khoán dùng cho tk 121, 221 phần ghi Có để ghi vào các cột ghi Có TK 121, 221, Nợ các tài khoản liên quan ở các cột phù hợp.

- Căn cứ vào sổ theo dõi thanh toán dùng cho các TK 136, 138,141, 144, 161,222, 223, 244, 333, 336, 344 phần ghi Có để ghi vào các cột ghi Có TK 136, 138,141, 144, 161,222, 223, 244, 333, 336, 344, Nợ các tài khoản liên quan ở các cột phù hợp.

- Căn cứ sổ chi tiết dùng chung cho các TK 128, 129,161, 139, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466, phần ghi Có để ghi vào các cột ghi Có TK 128, 129,161, 139, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466.

Cuối tháng hoặc cuối quý khóa sổ Nhật ký – Chứng từ số 10, xác định số phát sinh bên Có TK 121, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466 và lấy số tổng cộng của Nhật ký – Chứng từ số 10 để ghi Sổ Cái.

* Bảng kê 

Trong hình thức Nhật ký – Chứng từ có 10 bảng kê được đánh số thứ tự từ Bảng kê số 1 đến Bảng kê số 11 (Không có bảng kế số 7). Bảng kê được sử dụng trong những trường hợp khi các chỉ tiêu hạch toán chi tiết của một số tài khoản không thể kết hợp phản ánh trực tiếp trên Nhật ký – Chứng từ được. Khi sử dụng bản kê thì số liệu của chứng từ gốc trước hết được ghi vào bảng kê. Cuối tháng số liệu tổng cộng của các bảng kê được chuyển vào các Nhật ký – Chứng từ có liên quan.

Bảng kê có thể mở theo vế Có hoặc vế Nợ của các tài khoản, có thể kết hợp phản ánh cả số dư đầu tháng, số phát sinh Nợ, số phát sinh Có trong tháng và số dư cuối tháng … phục vụ cho việc kiểm tra, đối chiếu số liệu và chuyển sổ cuối tháng. Số liệu của bảng kê không sử dụng để ghi Sổ Cái.

+ Bảng kê số 1 (Mẫu số S04b1 – DN):

Dùng để phản ánh số phát sinh bên Nợ TK 111 “Tiền mặt” (Phần thu) đối ứng Có với các tài khoản có liên quan. 

Bảng kê số 1 gồm có các cột số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ, diễn giải nội dung nghiệp vụ ghi sổ, các cột phản ánh số phát sinh bên Nợ của TK 111 đối ứng Có với các tài khoản liên quan và cột số dư cuối ngày.

Cơ sở để ghi Bảng kê số 1 là các phiếu thu kèm theo các chứng từ gốc liên quan.

Đầu tháng khi mở Bảng kê số 1 căn cứ vào số dư cuối tháng trước của TK 111 để ghi vào số dư đầu tháng này. Số dư cuối ngày được tính bằng số dư cuối ngày hôm trước cộng (+) số phát sinh Nợ trong ngày trên Bảng kê số 1 và trừ (-) Số phát sinh Có trong ngày trên Nhật ký – Chứng từ số 1. Số dư này phải khớp với số dư tiền mặt hiện có tại quỹ cuối ngày.

Cuối tháng hoặc cuối quý khóa sổ Bảng kê số 1, xác định tổng số phát sinh bên Nợ TK 111 đối ứng Có của các tài khoản liên quan.

+ Bảng kê số 2 (Mẫu số S04b2 – DN):

Dùng để phản ánh số phát sinh bên Nợ TK 112 “Tiền gửi ngân hàng” (Phần thu) đối ứng Có với các tài khoản có liên quan. 

Bảng kê số 2 gồm có các cột số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ, diễn giải nội dung nghiệp vụ ghi sổ, các cột phản ánh số phát sinh bên Nợ của TK 112 đối ứng Có với các tài khoản liên quan và cột số dư cuối ngày.

Cơ sở để ghi Bảng kê số 2 là các giấy báo Có của Ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc có liên quan. Cách tính số dư đầu tháng, cuối tháng, cuối ngày của TK 112 trên Bảng kê số 2 tương tự như cách tính số dư TK 111 trên Bảng kê số 1.

Cuối tháng hoặc cuối quý khóa sổ Bảng kê số 1, xác định tổng số phát sinh bên Nợ TK 111 đối ứng Có của các tài khoản liên quan.

+ Bảng kê số 3 (Mẫu số S04b3 – DN):

Dùng để tính giá thành thực tế nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ. Bảng kê số 3 chỉ sử dụng ở doanh nghiệp có sử dụng giá hạch toán trong hạch toán chi tiết vật liệu. Phương pháp lập Bảng kê số 3 phải căn cứ vào:

- Nhật ký – Chứng từ số 5 phần ghi Có TK 331, Nợ các TK 152, 153.

- Nhật ký – Chứng từ số 6 phần ghi Có TK 151, Nợ các TK 152, 153.

- Nhật ký – Chứng từ số 2 phần ghi Có TK 112, Nợ các TK 152, 153.

- Nhật ký – Chứng từ số 1 phần ghi Có TK 111, Nợ các TK 152, 153.

- Nhật ký – Chứng từ số 7…

+ Bảng kê số 4 (Mẫu số S04b4 – DN):

Dùng để tổng hợp số phát sinh Có của các TK 142, 152, 153, 154, 214, 241, 242, 334, 335, 338, 352, 611, 621, 622, 623, 627, 631 đối ứng Nợ các TK 154, 631, 621, 622, 623, 627 và được tập hợp theo từng phân xưởng, bộ phận sản xuất và chi tiết cho từng sản phẩm, dịch vụ.

Bảng kê số 4 gồm các cột thứ tự, các cột phản ánh số phát sinh bên Có của các TK 142, 152, 153, 154, 214, 241, 242, 334, 335, 338, 352, 611, 621, 622, 623, 627, 631, các dòng ngang phản ánh chi phí trực tiếp sản xuất (ghi Nợ các TK 154, 631, 621, 622, 623, 627) đối ứng Có với các tài khoản liên quan phản ánh ở các cột dọc.

Cơ sở để ghi vào Bảng kê  số 4 là căn cứ vào Bảng phân bổ số 1, số 2, soos3, các bảng kê và các Nhật ký – Chứng từ liên quan để ghi vào các cột và các dòng thu phù hợp của Bảng kê số 4. Số liệu tổng hợp của Bảng kế số 4 sau khi khóa sổ vào cuối tháng hoặc cuối quý được dùng để ghi vào Nhật ký – Chứng từ số 7.

+ Bảng kê số 5 (Mẫu số S04b5 – DN):

Dùng để tổng hợp số phát sinh Có của các TK 142, 152, 153, 154, 214, 242, 334, 335, 338, 351, 352, 611, 622, 623, 627, 631 đối ứng Nợ với các TK 641, 642, 241. Trong từng tài khoản chi tiết theo yếu tố và nội dung chi phí: Chi phí nhân viên, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ, đồ dùng… 

Bảng kê số 5 gồm có các cột số thứ tự, các cột dọc phản ánh số phát sinh bên Có của các TK 142, 152, 153, 154, 214, 242, 334, 335, 338, 351, 352, 611, 622, 623, 627, 631… Các dòng ngang phản ánh chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp hoặc chi phí đầu tư XDCB (ghi Nợ TK 641, 642, 241 đối ứng Có với các tài khoản liên quan phản ánh ở các cột dọc).

Cơ sở để ghi vào Bảng kê số 5 là các Bảng phân bổ số 1, số 2, số 3, các bảng kê và Nhật ký chứng từ có liên quan để ghi vào các cột và các dòng phù hợp với Bảng kê số 5. Số liệu tổng hợp của Bảng kê số 5 sau khi khóa sổ cuối tháng hoặc cuối quý được dùng để ghi vào Nhật ký – Chứng từ số 7.

+ Bảng kê số 6 (Mẫu số S04b6 – DN):

Dùng để phản ánh chi phí phải trả và chi phí trả trước ngắn hạn, chi phí trả trước dài hạn (TK 142 “Chi phí trả trước ngắn hạn”, TK 242 “Chi phí trả trước dài hạn”, TK 335 “Chi phí phải trả”, TK 352 “ Dự phòng phải trả”)

Bảng kê số 6 gồm có các cột số thứ tự, diễn giải nội dung chứng từ dùng để ghi sổ, số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ, số phát sinh Nợ và phát sinh Có đối ứng với các tài khoản liên quan. Cơ sở để ghi vào Bảng kê số 6:

- Căn cứ vào các bảng phân bổ tiền lương, nguyên vật liệu, khấu hao TSCĐ và các chứng từ liên quan để ghi vào phần số phát sinh Nợ của các TK 142, 242, 335, 352 đối ứng Có các tài khoản liên quan.

- Căn cứ vào kế hoạch phân bổ chi phí để ghi vào bên Có TK 142, 242, căn cứ vào kế hoạch chi phí phải trả để ghi vào Có TK 335, và căn cứ vào các khoản dự phòng phải trả phải trích lập để ghi vào bên Có TK 352, Nợ các TK liên quan.

Cuối tháng hoặc cuối quý, khóa sổ Bảng kê số 6, xác định tổng số phát sinh bên Có TK 142,,242, 335, 352 đối ứng Nợ của các tài khoản liên quan và lấy số liệu tổng cộng của Bảng kê số 6 để ghi Nhật ký – Chứng từ số 7.

+ Bảng kê số 8 (Mẫu số S04b8 – DN):

Dùng để tổng hợp tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm hoặc hàng hóa theo giá thực tế và giá hạch toán (TK 155 “thành phẩm”, TK 156 “hàng hóa”, TK 158 “hàng hóa kho bảo thuế”). 

Bảng kê số 8 gồm có các cột số thứ tự, số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ, diễn giải nội dung chứng từ ghi sổ, các cột phản ánh số phát sinh bên Nợ và bên Có của TK 155, 156, 158 đối ứng Có hoặc Nợ với các tài khoản liên quan. Cơ sở để lập Bảng kê số 8 là các chứng từ, hóa đơn nhập, xuất và các chứng từ khác có liên quan.

Số dư đầu tháng phản ánh số tồn kho đầu tháng được lấy từ số dư đầu tháng của TK 155, 156, 158.

Số phát sinh Nợ TK 155, 156, 158 đối ứng Có với các tài khoản phản ánh số nhập trong tháng của hàng hóa, thành phẩm, số phát sinh Có đối ứng với các tài khoản ghi Nợ phản ánh số xuất trong tháng của hàng hóa, thành phẩm.

Số dư cuối tháng phản ánh số tồn kho cuối tháng bằng (=) số dư đầu tháng (+) số phát sinh Nợ trong tháng trừ (-) số phát sinh Có trong tháng.

Bảng kê số 8 được mở riêng cho từng tài khoản. Số lượng tờ trong bảng kê nhiều hay ít phụ thuộc vào việc theo dõi phân loại hàng hóa, thành phẩm của doanh nghiệp. Số liệu tổng hợp của Bảng kê số 8 sau khi khóa sổ cuối tháng hoặc cuối quý được dùng để ghi vào Nhật ký – Chứng từ số 8.

+ Bảng kê số 9 (Mẫu số S04b9 – DN):

Dùng để tính giá thực tế thành phẩm, hàng hóa, hàng hóa kho bảo thuế.

Phương pháp lập Bảng kê số 9 tương tự như phương pháp lập và tính giá thành thực tế của vật liệu quy định ở Bảng kê số 3.

Số liệu tổng cộng cuối tháng hoặc cuối quý của Bảng kê số 9 dùng để ghi vào Nhật ký – Chứng từ số 8.

+ Bảng kê số 10 (Mẫu số S04b10 – DN):

Dùng để phản ánh các loại hàng hóa, thành phẩm gửi đại lý nhờ bán hộ, và gửi đi hoặc đã giao chuyển đến cho người mua, giá trị dịch vụ đã hoàn thành, bàn giao cho người đặt hàng nhưng chưa được chấp nhận thanh toán. Nguyên tắc theo dõi hàng gửi bán trên Bảng kê số 10 là theo dõi từng hóa đơn bán hàng từ khi gửi hàng đi đến khi được coi là đã bán.

Bảng kê số 10 gồm có các cột số thứ tự, số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ, các cột ghi Nợ và ghi Có TK 157, đối ứng Có hoặc Nợ với các tài khoản liên quan, cơ sở để ghi vào Bảng kê số 10 là căn cứ vào các hóa đơn và các chứng từ liên quan.

Số dư đầu tháng lấy từ số cuối tháng trước của TK 157.

Số phát sinh Nợ và phát sinh Có căn cứ vào từng hóa đơn và chứng từ để ghi vào các cột có liên quan, mỗi hóa đơn, chứng từ ghi một dòng.

Số dư cuối tháng bằng (=) số dư đầu tháng cộng (+) số phát sinh Nợ trừ (-) số phát sinh Có.

Số liệu tổng cộng cuối tháng hoặc cuối quý của bảng kê này sau khi khóa sổ được ghi vào Nhật ký – Chứng từ số 8.

+ Bảng kê số 11 (Mẫu số S04b11 – DN):

Dùng để phản ánh tình hình thanh toán tiền hàng với người mua và người đặt hàng (TK 131 “phải thu khách hàng”).

Bảng kê số 11 gồm có các cột số thứ tự, tên người mua, số dư, các cột phản ánh số phát sinh bên Nợ, bên Có của TK 131 đối ứng Có hoặc Nợ với các tài khoản liên quan.

Cơ sở để ghi Bảng kê số 11 là căn cứ vào số liệu tổng cộng cuối tháng của sổ theo dõi thanh toán (TK 131 “Phải thu khách hàng”) mở cho từng người mua, và ghi một lần vào một dòng của Bảng kê số 11. Cuối tháng hoặc cuối quý khóa sổ Bảng kê số 11, xác định số phát sinh bên Có TK 131 và lấy số tổng cộng của Bảng kê số 11 để ghi Nhật ký – Chứng từ số 8.

* Sổ cái (Mẫu số S05 – DN):

Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp mở cho cả năm, mỗi tờ sổ dùng cho một tài khoản trong đó phản ánh số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và số dư cuối tháng hoặc cuối quý. Số phát sinh Có của mỗi tài khoản được phản ánh trên Sổ Cái theo tổng số lấy từ Nhật ký – Chứng từ ghi Có tài khoản đó, số phát sinh Nợ được phản ánh chi tiết theo từng tài khoản đối ứng Có lấy từ các Nhật ký – Chứng từ liên quan. Sổ Cái chỉ ghi một lần vào ngày cuối tháng hoặc cuối quý sau khi đã khóa sổ và kiểm tra, đối chiếu số liệu trên các Nhật ký – Chứng từ.

3. Mẫu sổ kế toán tổng hợp 
3.1. Hình thức Nhật ký – sổ cái

	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


NHẬT KÝ – SỔ CÁI

Năm: ……..

	Thứ tự dòng
	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Số tiền phát sinh
	Số hiệu TK đối ứng
	Thứ tự dòng
	TK…
	TK…
	TK …
	TK …

	
	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Nợ 
	Có 
	
	Nợ 
	Có 
	Nợ 
	Có 
	Nợ 
	Có 
	Nợ 
	Có 


	
	
	
	
	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Số phát sinh trong tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cộng phát sinh tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Số dư cuối tháng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Cộng lũy kế từ đầu quý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………                                                                                                                                
	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Ngày ….. tháng ……năm …..
Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)


3.2. Hình thức Chứng từ - Ghi sổ

	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S02a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số:………….

Ngày ……..tháng ……năm …..


                                 ĐVT:………..

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


Kèm theo……….chứng từ gốc.

Ngày….. tháng…….. năm……

Người lập
                      Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
                           (ký, họ tên)
	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S02b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

Năm:………….

	Chứng từ ghi sổ
	Số tiền
	Chứng từ ghi sổ
	Số tiền

	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	

	A
	B
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	-Cộng tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý
	
	-Cộng tháng

- Cộng lũy kế từ đầu quý
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Ngày ….. tháng ……năm …

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S02c1-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Năm:…………………

Tên tài khản:…………

Số hiệu:………………


                          ĐVT:………

	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ ghi sổ
	Diễn giải
	Số hiệu TKĐƯ
	Số tiền
	Ghi

chú

	
	Số

hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Nợ
	Có
	

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	G


	
	
	
	Số dư đầu năm
	
	
	
	

	
	
	
	Số phát sinh trong tháng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng phát sinh tháng
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư cuối tháng
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng lũy kế từ đầu quý
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Ngày ….. tháng ……năm …

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S02c2-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Năm:…………………

Tên tài khản:…………

Số hiệu:………………

                          ĐVT:………

	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ 

ghi sổ
	Diễn giải
	Số hiệu TK

ĐƯ
	Số tiền
	Tài khoản cấp 2

	
	
	
	
	
	TK…
	TK …

	
	Số

hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	2
	6

	
	
	
	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số phát sinh trong tháng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng phát sinh tháng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư cuối tháng
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng lũy kế từ đầu quý
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Ngày ….. tháng ……năm …

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)


3.3. Hình thức Nhật ký chung

	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S03a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm:…………………

	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Đã ghi sổ cái
	STT dòng
	TK đối ứng
	Số phát sinh

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	
	
	Nợ
	Có

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H
	1
	2

	
	
	
	Số  trang trước chuyến sang
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng chuyển sang trang sau
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Ngày ….. tháng ……năm …

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S03a1-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

Năm:…………………
	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Ghi Nợ TK…
	Ghi Có các TK

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	…
	…
	…
	…
	Tài khoản khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số tiền
	Số hiệu

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	E

	
	
	
	Số  trang trước chuyến sang
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng chuyển sang trang sau
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Ngày ….. tháng ……năm …

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S03a2-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN

Năm:…………………

	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Ghi Có TK …
	Ghi Nợ các TK

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	…
	…
	…
	…
	Tài khoản khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số tiền
	Số hiệu

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	E

	
	
	
	Số  trang trước chuyến sang
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng chuyển sang trang sau
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………                                                                                                                       

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Ngày ….. tháng ……năm …

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S03a3-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG
Năm:…………………

	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Tài khoản ghi Nợ
	Phải trả người bán (ghi Có)

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	Hàng hoá
	Nguyên liệu, vật liệu
	Tài khoản

khác
	

	
	
	
	
	
	
	Số hiệu


	Số tiền
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	E
	3
	4

	
	
	
	Số  trang trước chuyến sang
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng chuyển sang trang sau
	
	
	
	
	


- Sổ này có………trang, đánh số từ trang 01 đến trang………….

- Ngày mở sổ:……………………

Ngày…… tháng…… năm……

Người ghi sổ
            Kế toán trưởng
                        Giám đốc

  (ký, họ tên)
                                    (ký, họ tên)
                            (ký, họ tên, đóng dấu) 
	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S03a4-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
Năm:…………………

	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Phải thu từ người mua(ghi Nợ)
	Ghi có tài khoản doanh thu

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	Hàng hoá
	Thành phẩm
	Dịch vụ

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	Số  trang trước chuyến sang
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng chuyển sang trang sau
	
	
	
	


- Sổ này có………trang, đánh số từ trang 01 đến trang………….

- Ngày mở sổ:……………………

Ngày…… tháng…… năm……

Người ghi sổ
            Kế toán trưởng
                          Giám đốc

  (ký, họ tên)
                                    (ký, họ tên)
                            (ký, họ tên, đóng dấu) 
	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S03b-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CÁI
(dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Năm:…………………

Tên tài khoản: ……………………………. 

Số hiệu: ……………..

	Ngày tháng ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	Nhật ký chung
	Số hiệu TK

ĐƯ
	Số tiền

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	Trang

số
	STT dòng
	
	Nợ
	Có

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H
	1
	2

	
	
	
	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số phát sinh trong tháng
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng phát sinh tháng
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dư cuối tháng
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng lũy kế từ đầu quý
	
	
	
	
	


- Sổ này có………trang, đánh số từ trang 01 đến trang………….

- Ngày mở sổ:……………………

Ngày…… tháng…… năm……

Người ghi sổ
            Kế toán trưởng
                       Giám đốc

  (ký, họ tên)
                                    (ký, họ tên)
                           (ký, họ tên, đóng dấu) 
 3.4. Hình thức Nhật ký – Chứng từ

	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04a1-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 1

Ghi Có Tài khoản 111 – Tiền mặt
Tháng ……….năm……

	Số TT
	Ngày
	Ghi Có Tài khoản 111, ghi Nợ các tài khoản

	
	
	112
	113
	121
	128
	131
	133
	138
	141
	142
	144
	151
	152
	…
	Cộng Có TK 111

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Sổ này có………..trang. đánh số từ trang số 01 đến trang…………

- Ngày mở sổ:………………                                                                                                                                

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Ngày ….. tháng ……năm …

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04b1-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ SỐ 1

Ghi Nợ Tài khoản 111 – Tiền mặt
Tháng ……….năm……

Số dư đầu tháng:……………..

	Số TT
	Ngày
	Ghi Có Tài khoản 111, ghi Nợ các tài khoản
	Số dư cuối ngày

	
	
	112
	113
	121
	128
	…
	311
	331
	511
	…
	711
	811
	…
	Cộng Nợ TK 111
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Số dư cuối tháng: ………………                                                                                                                                

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Ngày ….. tháng ……năm …

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04a2-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 2

Ghi Có Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng
Tháng ……….năm……

	Số TT
	Chứng từ
	Diễn giải
	Ghi Có Tài khoản 112, ghi Nợ các tài khoản

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	111
	121
	128
	133
	151
	152
	153
	156
	211
	213
	221
	222
	…
	Cộng Có TK 112

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Đã ghi Sổ cái ngày ……tháng ……năm…….

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Ngày ….. tháng ……năm …

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04b2-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ SỐ 2

Ghi Nợ Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng
Tháng ……….năm……

Số dư đầu tháng: …………………

	Số TT
	Chứng từ
	Diễn giải
	Ghi Nợ Tài khoản 112, ghi Có các Tài khoản
	Số dư cuối ngày

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	111
	113
	121
	128
	136
	138
	141
	…
	311
	511
	711
	…
	Cộng Nợ TK 112
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Số dư cuối tháng: ……………
	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Ngày ….. tháng ……năm …

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04a3-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 3

Ghi Có Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển
Tháng ……….năm……

Số dư đầu tháng: ……………..

	Số TT
	Chứng từ
	Diễn giải
	Ghi Có Tài khoản 113, ghi Nợ các tài khoản

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	112
	133
	151
	152
	153
	156
	311
	315
	331
	333
	341
	342
	…
	Cộng Có TK 113

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Số dư cuối tháng:…………

Cộng số phát sinh bên Nợ theo chứng từ gốc: …………………….

Đã ghi Sổ cái ngày ……tháng ……năm…….                                                                   

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Ngày ….. tháng ……năm …

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04a4-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 4

           Ghi Có các Tài khoản 
                                                                                          315 – Nợ dài hạn đến hạn trả

            341 – Vay nợ tài chính
 342- Nợ dài hạn

            343 – Trái phiếu phát hành

 







 Tháng ……...năm……….

Số dư đầu tháng………………………..

	Số TT
	Chứng từ
	Diễn giải
	Ghi Có TK……..,Ghi Nợ các TK
	Số TT
	Chứng từ
	Phần theo dõi thanh toán 

(Ghi nợ TK…….,Ghi có các TK)

	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	
	
	
	
	Cộng 

Có TK…
	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	
	
	
	Cộng 

Nợ TK…

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	E
	G
	H
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Số dư cuối tháng:…………

Đã ghi Sổ cái ngày ……tháng ……năm…….                                                                  

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán tổng hợp
(ký, họ tên)
	Ngày ….. tháng ……năm …

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04a5-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 5

Ghi Có Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

Tháng ……….năm …………

	STT
	Tên đơn vị

(người bán)
	Số dư đầu tháng
	Ghi Có TK 331, ghi Nợ các TK
	Theo dõi thanh toán 

(Nợ TK331)
	Số dư cuối tháng

	
	
	Nợ 
	Có 
	152
	153
	151
	…
	Cộng Có TK 331
	111
	112
	…
	Cộng Nợ TK 331
	Nợ
	Có

	
	
	
	
	Giá HT
	Giá TT
	Giá HT
	Giá TT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đã ghi Sổ cái ngày ……tháng ……năm…….                                                                 

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán tổng hợp
(ký, họ tên)
	Ngày ….. tháng ……năm …

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04a6-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 6

Ghi Có Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

Tháng ……….năm …………
	STT
	Diễn giải
	Số dư đầu tháng
	Hoá đơn
	Phiếu nhập
	Ghi Có TK 151,ghi Nợ các TK
	Số dư cuối tháng

	
	
	
	Số hiệu
	Ngày tháng
	Số hiệu
	Ngày tháng
	152
	153
	156
	157
	632
	…
	Cộng Có TK 151
	

	
	
	
	
	
	
	
	Giá HT
	Giá TT
	Giá HT
	Giá TT
	
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	D
	E
	G
	H
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đã ghi Sổ cái ngày ……tháng ……năm…….                                                                

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán tổng hợp
(ký, họ tên)
	Ngày ….. tháng ……năm …

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)

	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04a7-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 7

Phần I: Tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp

Ghi Có TK: …………………………………..
	TT
	       Các TK ghi Có       

Các TK ghi Nợ                                                            
	142
	152
	153
	154
	214
	242
	334
	…
	Các TK phản ánh ở các NKCT khác
	Tổng cộng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NKCT số 1
	NKCT số 2
	NKCT số …
	NKCT số …
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	154
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	631
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	241
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	242
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	621
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Cộng A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	152
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	153
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	157
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	632
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	241
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Cộng B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	15
	Tổng cộng (A+B)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phần II

CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TÍNH THEO YẾU TỐ

Tháng ……năm…….
	Số TT
	Tên các tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh
	Yếu tố chi phí sản xuất kinh doanh
	Luân chuyển nội bộ không tính vào chi phí SXKD
	Tổng cộng chi phí

	
	
	Chi phí nguyên vật liệu
	Chi phí nhân công
	Chi phí khấu hao TSCĐ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	Chi phí khác bằng tiền
	Cộng
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	TK 154
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	TK 631
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TK 142
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	TK 242
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	TK 335
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	TK 621
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	TK 622
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	TK 623
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	TK 627
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	TK 641
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	TK 642
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	TK 2413
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	TK 632
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng trong tháng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Luỹ kế từ đầu năm
	
	
	
	
	
	
	
	


Phần III

SỐ LIỆU CHI TIẾT PHẦN

“LUÂN CHUYỂN NỘI BỘ KHÔNG TÍNH VÀO CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH”
	Số TT
	Tên các tài khoản chi phí sản xuất, kinh doanh
	Số liệu chi tiết các khoản luân chuyển nội bộ không tính vào chi phí SXKD

	
	
	Dịch vụ cúa các phân xưởng cung cấp lẫn cho nhau

TK 154, 631
	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

TK 621
	Chi phí nhân công trực tiếp

TK 622
	Chi phí sử dụng máy thi công

TK 623
	Chi phí sản xuất chung

TK 627
	Chi phí trả trước

TK142, TK 242
	Chi phí phải trả

TK 335
	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ

TK 2413
	Dự phòng phải trả

TK 352
	Cộng

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	TK 154
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	TK 631
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TK 621
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	TK 622
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	TK 627
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	TK 142
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đã ghi sổ cái ngày ……tháng ……năm……..

	Người ghi sổ

(Ký, họ tên)
	Kế toán tổng hợp

(Ký, họ tên)
	Ngày …..tháng ……năm…….

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04a8-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC 

ngày 20/03/2006của Bộ trưởng BTC)


NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8
Ghi Có các TK: 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 515, 521, 531, 532, 632, 635, 641, 642, 711, 811, 821, 911

Tháng ……năm ……
	STT
	Số hiệu TK ghi Nợ
	          Các TK ghi Có

Các TK ghi Nợ
	156
	157
	158
	159
	131
	511
	521
	531
	532
	632
	…
	Cộng

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	111
	Tiền mặt 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	112
	Tiền gửi ngân hàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	113
	Tiền đang chuyển
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	131
	Phải thu khách hàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	138
	Phải thu khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	128
	Đầu tư ngắn hạn khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	222
	Vốn góp liên doanh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	511
	Doanh thu bán hàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đã ghi sổ cái ngày ……tháng ……năm……..

	Người ghi sổ

(Ký, họ tên)
	Kế toán tổng hợp

(Ký, họ tên)
	Ngày …tháng ……năm……
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04a9-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 9
Ghi Có các TK: 211, 212, 213, 217

Tháng ……năm …..
	Số TT
	Chứng từ
	Diễn giải
	Ghi có TK 211, ghi Nợ các TK 
	Ghi có TK 212, ghi Nợ các TK 
	Ghi có TK 213, ghi Nợ các TK 
	Ghi có TK 217, ghi Nợ các TK 

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	214
	811
	…
	Cộng có TK 211
	211
	213
	…
	Cộng có TK 212
	214
	811
	…
	Cộng có TK 213
	211
	213
	…
	Cộng có TK 217

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đã ghi sổ cái ngày ……tháng ……năm……..

	Người ghi sổ

(Ký, họ tên)
	Kế toán tổng hợp

(Ký, họ tên)
	Ngày …..tháng ……năm…….

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04a10-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 10

Ghi Có các TK: 121,  128, 129, 133, 136, 138,139, 141,144, 161, 221, 222, 223, 228,229, 243,244, 

 333, 336,  338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466

Tháng ……năm …..
	Số TT
	Diễn giải
	Số dư đầu tháng
	Ghi Nợ TK ……Ghi Có cácTK 
	Ghi Có TK …. Ghi Nợ các TK 
	Số dư cuối tháng

	
	
	Nợ 
	Có
	…
	…
	Cộng Nợ TK ….
	…
	…
	Cộng Có TK ...
	Nợ 
	Có

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Đã ghi sổ cái ngày ……tháng ……năm……..

	Người ghi sổ

(Ký, họ tên)
	Kế toán tổng hợp

(Ký, họ tên)
	Ngày …..tháng ……năm…….

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04b3-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BẢNG KẾ SỐ 3

Tính giá thành thực tế nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ (TK 152, 153)

Tháng ……..năm …….

	STT
	Chỉ tiêu
	TK 152-Nguyên vật liệu
	TK 153- Công cụ dụng cụ

	
	
	Giá hạch toán
	Giá thực tế
	Giá hạch toán
	Giá thực tế

	A
	B
	1
	2
	3
	4

	1
	I. Số dư đầu tháng
	
	
	
	

	2
	II. Số phát sinh trong tháng
	
	
	
	

	3
	Từ NKCT số 1 (ghi Có TK 111)
	
	
	
	

	4
	Từ NKCT số 2 (ghi Có TK 112)
	
	
	
	

	5
	Từ NKCT số 5 (ghi Có TK 331)
	
	
	
	

	6
	Từ NKCT số 6 (ghi Có TK 151)
	
	
	
	

	7
	Từ NKCT số 7 (ghi Có TK 152)
	
	
	
	

	8
	Từ NKCT khác
	
	
	
	

	9
	III. Cộng số dư đầu tháng và phát sinh trong tháng(I+II)
	
	
	
	

	10
	IV. Hệ số chênh lệch
	
	
	
	

	11
	V. Xuất dùng trong tháng
	
	
	
	

	12
	VI. Tồn kho cuối tháng (III – V)
	
	
	
	


	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Ngày ….. tháng ……năm …

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04b4-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BẢNG KẾ SỐ 4
Tập hợp chi phí sản xuất theo phân xưởng
Dùng cho các TK: 154, 621, 622, 623, 627, 631

Tháng ………năm …….
	TT
	         Các TK ghi  Có       

Các TK  

ghi Nợ                                                            
	142
	152
	153
	154
	214
	242
	334
	…
	Các TK phản ánh ở các NKCT khác
	Cộng chi phí thực tế trong tháng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NKCT số 1
	NKCT số 2
	NKCT số …
	NKCT số …
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	TK 154 hoặc TK 631
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân xưởng…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	TK 621
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân xưởng…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	TK 622
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân xưởng…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	TK 623
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân xưởng…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	TK 627
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phân xưởng…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Ngày ….. tháng ……năm …

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)

	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04b5-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BẢNG KẾ SỐ 5

Tập hợp:- chi phí sản đầu tư XDCB (TK 241)

                                                                           - chi phí bán hàng ( TK 641)

                     - chi phí quản lý doanh nghiệp ( TK642)
Tháng ………năm …….
	TT
	            Các TK ghi  Có       

Các TK  

ghi Nợ                                                            
	142
	152
	153
	154
	214
	242
	334
	…
	Các TK phản ánh ở các NKCT khác
	Cộng chi phí thực tế trong tháng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NKCT số 1
	NKCT số 2
	NKCT số …
	NKCT số …
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	TK 2411-mua sắm TSCĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	TK 2412-xây dựng cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Hạng mục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	- chi phí xây lắp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	- chi phí thiết bị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	-chi phí khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Hạng mục
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	TK 2413- sửa chữa lớn TSCĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	TK 641-chi phí bán hàng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	- chi phí nhân viên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	- chi phí vật liệu, bao bì
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	- chi phí dụng cụ, đồ dùng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	- chi phí khấu hao TSCĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	-chi phí dịch vụ mua ngoài 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	-chi phí bằng tiền khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	TK 642-chi phí quản lý doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	- chi phí nhân viên quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	- chi phí vật liệu quản lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	- chi phí đồ dùng văn phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	- chi phí khấu hao TSCĐ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	- thuế, phí và lệ phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	- chi phí dự phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	- chi phí dịch vụ mua ngoài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	-chi phí bằng tiền khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Ngày ….. tháng ……năm …

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04b6-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ SỐ 6

Tập hợp: - chi phí trả trước (TK 142, TK 242)

                                                                               - chi phí phải trả ( TK 335)

- dự phòng phải trả ( TK 352)

Tháng ……năm …..
	Số TT
	Diễn giải
	Số dư đầu tháng
	Ghi Nợ TK ……Ghi Có cácTK 
	Ghi Có TK …. Ghi Nợ các TK 
	Số dư cuối tháng

	
	
	Nợ 
	Có
	…
	…
	Cộng Nợ 
	…
	…
	Cộng Có 
	Nợ 
	Có

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Ngày ….. tháng ……năm …

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04b8-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ SỐ 8

NHẬP, XUẤT, TỒN KHO

Thành phẩm(TK 155), hàng hóa(TK 156), hàng hóa kho bảo thuế(TK 158)

Tháng …….năm…….

Số dư đầu kỳ: ……………
	Số TT
	Chứng từ
	Diễn giải
	Ghi Nợ TK …….., Ghi Có TK ………
	Ghi Có TK …….., Ghi Nợ TK ………

	
	Số hiệu
	Ngày, tháng
	
	….
	…
	Cộng Nợ TK
	….
	…
	Cộng Có TK 

	
	
	
	
	Số lượng
	Giá HT
	Giá TT
	Số lượng
	Giá HT
	Giá TT
	Giá HT
	Giá TT
	Số lượng
	Giá HT
	Giá TT
	Số lượng
	Giá HT
	Giá TT
	Giá HT
	Giá TT

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Số dư cuối kỳ: ………..

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Ngày ….. tháng ……năm …

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)

	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04b9-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ SỐ 9

Tính giá thành thực tế thành phẩm, hàng hóa, hàng hóa kho bảo thuế

Tháng …….năm……

	STT
	Chỉ tiêu
	TK 155 –thành phẩm
	TK 156- hàng hóa
	TK 158- hàng hóa kho bảo thuế

	
	
	Giá hạch toán
	Giá thực tế
	Giá hạch toán
	Giá thực tế
	Giá hạch toán
	Giá thực tế

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	I. Số dư đầu tháng
	
	
	
	
	
	

	2
	II. Số phát sinh trong tháng
	
	
	
	
	
	

	3
	Từ NKCT số 1 (ghi Có TK 111)
	
	
	
	
	
	

	4
	Từ NKCT số 2 (ghi Có TK 112)
	
	
	
	
	
	

	5
	Từ NKCT số 5 (ghi Có TK 331)
	
	
	
	
	
	

	6
	Từ NKCT số 6 (ghi Có TK 151)
	
	
	
	
	
	

	7
	Từ NKCT số 7 (ghi Có TK 152)
	
	
	
	
	
	

	
	…..
	
	
	
	
	
	

	8
	III. Cộng số dư đầu tháng và phát sinh trong tháng(I+II)
	
	
	
	
	
	

	9
	IV. Hệ số chênh lệch
	
	
	
	
	
	

	10
	V. Xuất kho trong tháng
	
	
	
	
	
	

	11
	VI. Tồn kho cuối tháng (III – V)
	
	
	
	
	
	


	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Ngày ….. tháng ……năm …

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04b10-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ SỐ 10

HÀNG GỬI ĐI BÁN (TK 157)

Tháng …….năm…….

Số dư đầu kỳ: ……………

	Số TT
	Chứng từ
	Diễn giải
	Ghi Nợ TK 157, ghi Có các TK
	Cộng Nợ TK 157
	Ghi Có TK 157, ghi Nợ các TK 
	Cộng Có TK 157

	
	Số hiệu
	Ngàytháng
	
	155
	156
	154
	…
	…
	
	632
	…
	

	
	
	
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Số dư cuối kỳ: ………..

	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Ngày ….. tháng ……năm …

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04b11-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BẢNG KÊ SỐ 11

PHẢI THU KHÁCH HÀNG (TK 131)

Tháng …….năm…….
	Số TT
	Tên người mua
	Số dư Nợ đầu tháng
	Ghi Nợ TK 131, Ghi Có cácTK 
	Ghi Có TK 131, Ghi Nợ các TK 
	Số dư Nợ cuối tháng

	
	
	
	511
	711
	…
	Cộng Nợ TK 131
	111
	112
	…
	Cộng Có TK 131
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	
	Ngày ….. tháng ……năm …

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)


	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: S04b10-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức Nhật ký – Chứng từ)
Tài khoản: ………………….
	Số dư đầu năm

	Nợ
	Có

	
	


	Ghi Có các TK, đối ứng Nợ với TK này
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12
	Cộng

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng số phát sinh Nợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số phát sinh Có
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối tháng        
	Nợ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người ghi sổ

(ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(ký, họ tên)
	Ngày ….. tháng ……năm …

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)


BÀI 4: LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Mã mô đun: MĐ KTDN 17.04
- Giới thiệu:


Lập báo cáo tài chính là khâu cuối cùng và quan trọng nhất của kế toán. Nó giúp cho người quản lý theo dõi, kiểm tra nắm bắt được tình hình tài chính cụ thể của đơn vị một cách rõ ràng và chính xác giúp cho việc ra các quyết định trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong công tác quản lý đạt được kết quả tốt nhất. Trong bài này sẽ giới thiệu cho các bạn mẫu biểu các loại báo cáo tài chính đúng với quy định hiện hành; cách lập các báo cáo tài chính.
- Mục tiêu của bài:


+ Phân biệt được các báo cáo tài chính doanh nghiệp


+ Trình bày được phương pháp lập các báo cáo tài chính

+ Tổng hợp được số liệu từ các sổ kế toán, lập được các báo cáo tài chính theo bài thực hành ứng dụng

+ Tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành

- Nội dung chính:
1. Quy định chung

1.1. Mục đích của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền cuat một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một doanh nghiệp về:

- Tài sản;

- Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

- Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác;

- Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;

- Thuế và các khoản nộp Nhà nước;

- Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán;

- Các luồng tiền .


Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp các thông tin khác trong “Bản thuyết minh báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày báo cáo tài chính.

1.2. Đối tượng áp dụng


Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các nghành và các thành phần kinh tế. Riêng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn tuân thủ các quy định chung tại phần này và những quy định, hướng dẫn cụ thể phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự được quy định bổ sung ở Chuẩn mực kế toán số 22 “Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự” và các văn bản quy định cụ thể.


Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, nghành đặc thù tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho nghành ban hành.

Công ty mẹ và tập đoàn lập báo cáo tài chính hợp nhất phải tuân thủ quy định tại chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con”.


Đơn vị kế toán cấp trên có các đơn vị kế toán trực thuộc, hoặc Tổng công ty Nhà nước hoạt động theo mô hình không có công ty con phải lập báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định tại Thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện Chuẩn mực kế toán sô 25 “Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư và công ty con”.


Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ (Báo cáo tài chính quý) được áp dụng cho các doanh nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp khác khi tự nguyện lập báo cáo tài chính giữa niên độ.
1.3. Hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp


Hệ thống báo cáo tài chính gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ.
* Báo cáo tài chính năm gồm:

- Bảng cân đối kế toán

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

* Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm:

 - Bảng cân đối kế toán giữa niên độ

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc.
1.4. Trách nhiệm lập và trình bày báo cáo tài chinh


(1) Tất cả các doanh nghiệp thuộc các nghành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm.


Các công ty, Tổng công ty có các đơn vị kế toán trực thuộc ngoài việc phải lập báo cáo tài chính năm của công ty, Tổng công ty còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm dựa trên báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trực thuộc công ty, Tổng công ty.

(2) Đối với DNNN, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán còn phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ kế toán dạng đầy đủ.


Các doanh nghiệp khác nếu tự nguyện lập báo cáo tài chính giữa niên độ thì được lựa chọn dạng đầy đủ hoăc tóm lược/


Đối với Tổng công  ty Nhà nước và DNNN có các đơn vị kế toán trực thuộc còn phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ(*).


(3) Công ty mẹ và tập đoàn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ (*) và báo cáo tài chính hợp nhất vào cuối kỳ kế toán năm theo quy định tại Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ. Ngoài ra còn phải lập báo cáo tài chính hợp nhất sau khi hợp nhất kinh doanh theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 11 “ Hợp nhất kinh doanh”.

(*) Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ được thực hiện từ năm 2008.

1.5. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính


Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải tuân thủ sáu (06) nguyên tắc quy định tại Chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính”: Hoạt động liên tục, cơ sở dồn  tích, nhất quán, trọng yếu, tập hợp, bù trừ và có thể so sánh .


Việc thuyết minh báo cáo tài chính phải căn cứ vào yêu cầu trình bày thông tin quy định trong các chuẩn mực kế toán. Các thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

1.6. Kỳ lập báo cáo tài chính

* Kỳ lập báo cáo tài chính năm


Các doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán năm là năm dương lịch hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn sau khi thông báo cho cơ quan thuế. Trong trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm đầu tiên hay kỳ kế toán năm cuối cùng có thể ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng nhưng không được vượt quá 15 tháng.

* Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ


Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ là mỗi quý của năm tài chính (không bao gồm quý IV).

* Kỳ lập báo cáo tài chính khác


Các doanh nghiệp có thể lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.


Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.
2. Biểu mẫu báo cáo tài chính năm.
2.1. Bảng cân đối kế toán
2.1.1 Mẫu biểu
	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: B 01-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày ……tháng …..năm…..

	
	
	
	Đơn vị tính:………

	TÀI SẢN
	Mã số 
	Thuyết minh
	Số đầu năm
	 Số cuối năm 

	A
	B
	C
	3
	                       4 

	A . Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)
	100
	 
	
	

	I. Tiền và các khoản t​ương đ​ương tiền
	110
	
	
	

	1. Tiền
	111
	V.01
	
	

	2. Các khoản tương đương tiền
	112
	
	
	

	II. Đầu t​ư tài chính ngắn hạn
	120
	V.02
	
	

	1. Đầu tư​ tài chính ngắn hạn
	121
	 
	
	

	2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*)
	129
	 
	(……)
	(……)

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	 
	
	

	1. Phải thu của khách hàng
	131
	 
	
	

	2. Trả tr​ước cho ngư​ời bán
	132
	 
	
	

	3. Phải thu nội bộ
	133
	 
	
	

	4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	134
	
	
	

	5. Các khoản phải thu khác
	135
	V.03
	
	

	6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)
	139
	 
	(……)
	(……)

	IV . Hàng tồn kho
	140
	 
	
	

	1. Hàng tồn kho
	141
	V.04
	
	

	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	149
	 
	(…..)
	(…..)

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	150
	 
	
	

	1. Chi phí trả trước ngắn hạn
	151
	 
	
	

	2. Thuế GTGT đ​ược khấu trừ
	152
	
	
	

	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước
	154
	V.05 
	
	

	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
	157
	
	
	

	5. Tài sản ngắn hạn khác
	158
	 
	
	

	 B . Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)
	200
	 
	
	

	I – Các khoản phải thu dài hạn
	210
	
	
	

	1. Phải thu dài hạn của khách hàng
	211
	
	
	

	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc
	212
	
	
	

	3. Phải thu dài hạn nội bộ
	213
	V.06
	
	

	4. Phải thu dài hạn khác
	218
	V.07
	
	

	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)
	219
	
	(...)
	(...)

	II - Tài sản cố định
	220
	
	
	

	1. Tài sản cố định hữu hình
	221
	V.08
	
	

	          - Nguyên giá
	222
	 
	
	

	          - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	223
	 
	(...)
	(...)

	2. Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	V.09
	
	

	          - Nguyên giá
	225
	
	
	

	          - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	226
	
	(...)
	(...)

	3. Tài sản cố định vô hình
	227
	V.10
	
	

	          - Nguyên giá
	228
	
	
	

	          - Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	229
	
	(...)
	(...)

	4. Chí phí xây dựng cơ bản dở dang
	230
	 V.11
	
	

	III. Bất động sản đầu t​ư
	240
	 V.12
	
	

	1. Nguyên giá
	241
	 
	
	

	2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	242
	 
	(...)
	(...)

	IV. Các khoản đầu t​ư tài chính dài hạn 
	250
	
	
	

	1. Đầu tư vào công ty con
	251
	 
	
	

	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
	252
	 
	
	

	3. Đầu tư dài hạn khác
	258
	V.13
	
	

	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)
	259
	
	(...)
	(...)

	V. Tài sản dài hạn khác
	260
	 
	
	

	1. Chi phí trả trước dài hạn 
	261
	V.14 
	
	

	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
	262
	 V.21
	
	

	3. Tài sản dài hạn khác
	268
	 
	
	

	Tổng cộng tài sản (270 =100+200)
	270
	 
	
	

	NGUỒN VỐN
	
	 
	
	

	A- Nợ phải trả (300 =310+330)
	300
	 
	
	

	I . Nợ ngắn hạn
	310
	 
	
	

	1. Vay ngắn hạn
	311
	V.15 
	
	

	2. Phải trả cho ng​ười bán
	312
	 
	
	

	3. Ng​ười mua trả tiền trư​ớc
	313
	 
	
	

	4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nư​ớc 
	314
	V.16
	
	

	5. Phải trả ng​ười lao động
	315
	 
	
	

	6. Chi phí phải trả
	316
	V.17 
	
	

	7. Phải trả nội bộ
	317
	
	
	

	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
	318
	
	
	

	9. Các khoản phải trả , phải nộp ngắn hạn khác
	319
	V.18 
	
	

	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
	320
	 
	
	

	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	323
	
	
	

	12. Giao dịch khi mua bán lại trái phiếu Chính phủ
	327
	
	
	

	II. Nợ dài hạn 
	330
	 
	
	

	1. Phải trả dài hạn người bán
	331
	 
	
	

	2. Phải trả dài hạn nội bộ
	332
	V.19 
	
	

	3. Phải trả dài hạn khác
	333
	 
	
	

	4. Vay và nợ dài hạn
	334
	V.20 
	
	

	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	335
	V.21
	
	

	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	336
	
	
	

	7. Dự phòng phải trả dài hạn
	337
	
	
	

	8. Doanh thu chưa thực hiện
	338
	
	
	

	9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
	339
	
	
	

	B- Nguồn vốn chủ sở hữu (400 = 410+430)
	400
	 
	
	

	I . Vốn chủ sở hữu
	410
	V.22
	
	

	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	411
	 
	
	

	2. Thặng dư vốn cổ phần
	412
	 
	
	

	3. Vốn khác của chủ sở hữu
	413
	 
	
	

	4. Cổ phiếu quỹ (*)
	414
	 
	(…)
	(…)

	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	415
	 
	
	

	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	416
	 
	
	

	7. Quỹ đầu tư phát triển
	417
	 
	
	

	8. Quỹ dự phòng tài chính
	418
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	Lập, ngày……   tháng….  năm……. 

	Ngư​ời lập biểu                      Kế toán trưởng
	                      Giám đốc 

	(Ký và ghi rõ họ tên)                          ( Ký và ghi rõ họ tên)
	                       (Ký, họ tên, đóng dấu) 


Ghi chú :


(1) Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và ‘Mã số’.

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).


(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì ‘Số cuối năm’ có thể ghi là ‘31.12.X’.
2.1.2 Cơ sở lập và phương pháp lập: 

- Cơ sở :

+ Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước ;

+ Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp ;

+ Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết.

- Phương pháp lập :

+ Số liệu ghi vào cột 5 ‘Số dư đầu năm’ của báo cáo này năm nay được căn cứ vào số liệu ghi vào cột 4 ‘Số cuối năm’ của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước.

+ Số liệu ghi vào cột 4 ‘Số cuối năm’ của báo cáo này tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được hướng dẫn như sau:

 Phần: TÀI SẢN

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (mã số 100)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác có thể chuyển đổi thành tiền, hoặc có thể bán hay sử dụng trong vòng 1 năm hoặc một chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp có đến thời điểm báo cáo, gồm: Tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và tải sản ngắn hạn khác.

Mã số 100 =  Mã số 100 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150 

I. Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110)


Chi tiêu này phản ánh tổng hợp toàn bộ số tiền và các khoản tương đương tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm : Tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, vàng bạc, kim khí quý, đá quý, tiền gửi ngân hàng (không kỹ hạn), tiền đang chuyển và các khoản tương đương tiền.

 Mã số 110 = Mã số 111 + Mã số 112

1. Tiền (Mã số 111)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm : Tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp, tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn), vàng, bạc, kim khí quý, đá quý và tiền đang chuyển. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu ‘Tiền’ là tổng dư Nợ của các Tài khoản 111 ‘Tiền mặt’, 112 ‘Tiền gửi ngân hàng’ và 113 ‘Tiền đang chuyển’ trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

2. Các khoản tương đương tiền (Mã số 112)


Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hổi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong quá trình chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đẩu tư đó tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 121 ‘Đầu tư chứng khoán ngắn hạn’ trên Sổ chi tiết TK 121, gồm : Kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc... có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua.

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị của các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ( sau khi đã trừ đi dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn), bao gồm : Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, đầu tư chứng khoán ngắn hạn, cho vay ngắn hạn và đầu từ ngắn hạn khác. Các khoản đầu từ ngắn hạn được phản trong mục này là các khoản đầu tư có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc tương đương một chu kỳ kinh doanh, không bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hổi hoặc đáo hạn khống quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo đã được tính vào chi tiêu ‘Các khoản tương tương tiền. Má số 120 = Mã số 121 + Mã số 129.

1. Đầu tư ngắn hạn (Mã số 121)


Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của các Tài khoản 121 ‘Đầu tư chứng khoán ngắn hạn’ và 128 ‘ Đầu tư ngắn hạn khác’ trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái sau khi trừ đi các khoản đầu tư ngắn hạn đã được tính vào chỉ tiêu ‘Các khoản tương đương tiền’.

2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (Mã số 129)


Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng giảm giá của các khoản đầu tư ngắn hạn tại thời điểm báo cáo. Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu ʺDư phòng giảm giá đầu tư ngắn hạnʺ là số dư Có của tài khoản 129 ʺDự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạnʺ trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái

III. Các khoản phải thu ngắn hạn


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho người bán, phải thu nội bộ, phải thu theo kế hoạch hợp đồng xây dựng, và các khoản phải thu khác tại thời điểm báo cáo có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán dưới 1 năm hoặc tương đương một chu kỳ kinh doanh (sau khi trừ đi dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi).  Má số 130 = Mã số 131+ Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 135 + Mã số 139.

1. Phải thu khách hàng (Mã số 131)


Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu của khách hàng có thời hạn thanh toán dưới 1 năm hoặc tương đương một chu kỳ kinh doanh tại thời điểm báo cáo. Số liệu phải ghi vào chỉ tiêu Phải thu khách hàng căn cứ vào tổng số dự Nợ chi tiết của Tài khoản 131 Phải thu của khách hàng mở theo từng khách hàng trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 131, chi tiết các khoản phải thu khách hàng ngắn hạn.

2. Trả trước cho người bán (Mã số 132)


Phản ánh số tiền đã trả trước cho người bán mà chưa nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ, BĐS đầu tư tại thời điểm báo cáo. Sổ liệu ghi vào chỉ tiêu Trả trước cho người bán căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 131 ‘Phải trả cho người bán’ mở theo từng người bán trên số kế toán chi tiết Tài khoản 331.

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn (Mã số 133)


Phản ánh các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với các đơn vị trực thuộc và giữa các đơn vị trực thuộc với nhau trong các quan hệ thanh toán ngoài quan hệ giao vốn, có thời hạn thanh toán được một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu Phải thu nội bộ ngắn hạn là số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 1368 Phải thu nội bộ khác trên Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 1368, chi tiết các khoản phải thu nội bộ ngắn hạn.

4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (Mã số 134)


Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa tổng số doanh thu đã ghi nhận lũy kế  tương ứng với phần công việc đã hoàn thành lớn hơn tổng số tiền lũy kế khách hàng phải thanh toán theo tiến độ kế hoạch đến cuối kỳ báo cáo của các hợp đồng xây dựng dở dang. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Nợ TK 337 ‘Thanh toán theo tiến độ hợp đồng xây dựng’ trên Sổ cái.

5. Các khoản phải thu khác (Mã số 135)


Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu khác từ các đối tượng liên quan tại thời điểm báo cáo. Số liệu này ghi vào chỉ tiêu Các khoản phải thu khác là tổng dư Nợ của các tài khoản: TK 1385, TK 1388, TK 334, TK 338 trên sổ kế toán chi tiết các TK 1385, 334, 338, chi tiết các khoản phải thu ngắn hạn.

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn  khó đòi ( Mã số 139)


Chỉ tiêu này phản ánh các khoản dự phòng cho các khoản phải thu ngán hạn có khả năng khó đòi tại thời điểm báo cáo. Số liệu chỉ tiêu này được ghi  bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu ‘Dự phòng phải thu khó đòi’ trên số kế toán chi tiết TK 139, chi tiết các khoản dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi.

IV. Hàng tồn kho (Mã số 140)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị hiện có các loại hàng tồn kho dự trữ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (sau khi trừ đi dự phòng giảm giả hàng tồn kho) đến thời điểm báo cáo. Mã số 140 = Mã số 141 + Má số 149

1. Hàng tồn kho (Mã số 141)


Số liệu để ghi vào chỉ tiêu ‘Hàng tồn kho’ là tổng số dư Nợ của các Tài khoản 151 ‘Hàng mua đang đi đường’, Tài khoản 152 ‘Nguyên liệu, vật liệu’, Tài khoản 153 ‘Công cụ, dụng cụ’, Tài khoản 154 ‘Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang’, Tài khoản 155 ‘Thành phẩm’, Tài khoản 156 ‘Hàng hóa’, Tài khoản 157 ‘Hàng gửi đi bán’, và Tài khoản 158 ‘Hàng hóa kho bảo thuế’trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Mã số 150)


Chỉ tiêu này phản ánh các khoản dự phòng giảm giá của các loại hàng tồn kho tại thời điểm báo cáo. Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu ‘Dự phòng giảm giá hàng tồn kho’ là số dư Có của Tài khoản 159 ‘Dự phòng giảm giá hàng tồn kho’ trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

V. Tài khoản ngắn hạn khác (Mã số 150)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng các khoản chi phí trả trước ngắn hạn, thuế  GTGT còn được khấu trừ, các khoản thuế phải thu và tài sản ngắn hạn khác tại thời điểm báo cáo, Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 154 + Mã số 157 + Mã số 158

1. Chi phí trả trước ngắn hạn (Mã số 151)


Chỉ tiêu này phản ánh số tiền đã thanh toán cho một số tài khoản chi phí nhưng đến cuối kỳ kế toán chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của năm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu ‘Chi phí trả trước’ là số dư Nợ của Tài khoản 142 ‘Chi phí trả trước ngắn hạn’ trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ (Mã số 152)


Chỉ tiêu ‘Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ’ dùng để phản ánh số thuế GTGT còn được khấu trừ và số thuế GTGT còn được hoàn lại đến cuối năm báo cáo Số liệu để ghi vào chỉ tiêu ‘Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ’ căn cứ vào số dư Nợ của Tài khoản 133 ‘Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ’ trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước (Mã số 154)


Chỉ tiêu này phản ánh thuế và các khoản khác phải nộp thừa cho Nhà nước tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu ‘Thuế và các khoản phai thu nhà nước’ căn cứ vào số dư Nợ chi tiết Tài khoản 333 ‘Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước’ trên Sổ kế toán chi tiết TK 333.

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (Mã số 157)


Chỉ tiêu này phản ánh giá trị trái phiếu Chính phủ của bên mua khi chưa kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu ʺGiao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ là số dư Nợ của Tài khoản 171 – ‘Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ’ trên Sổ kế toán Tài khoản 171.

5. Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 158)


Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tài sản ngắn hạn khác, bao gồm : Số tiền tạm ứng cho công nhân viên chưa thanh toán, các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn, tài sản thiếu chờ sử lý tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ các tài khoản 1381 ‘Tài sản thiếu chờ sử lý’, tài khoản 141 ‘Tạm ứng’, Tài khoản 144 ‘Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn’ trên sổ Cái hoặc Nhật ký- sổ cái.

B. TÀI SẢN DÀI HẠN (Mã số 200)

Chỉ tiêu này phản ánh trị giá các loại tài sản không được phản ánh trong chỉ tiêu  giá trị tài sản ngắn hạn. Tài sản dài hạn phản ánh tổng giá trị các khoản tài sản dài hạn có đến thời điểm báo cáo, bao gồm: Các khoản phải thu dài hạn, tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác. Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260.

I. Các khoản phải thu dài hạn (Mã số 210)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu dài hạn của khách hàng, phải thu nội bộ dài hạn, các khoản phải thu dài hạn khác và số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị trực thuộc, tại thời điểm báo cáo có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 đơn vị hoặc một chu chu kỳ kinh doanh (sau khi trừ đi dự phòng phải thu dài hạn khó đòi). Mã số 210 =  Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 218 + Mã số 219.

1. Phải thu dài hạn của khách hàng (Mã số 211)


Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn phải thu của khách hàng được xếp vào loại tài sản dài hạn tại thời điểm báo cáo. Số liệu ghi vào chỉ tiêu "Phải thu dài hạn của khách hàng" căn cứ vào chi tiết số dư Nợ của Tài khoản 131 "Phải thu của khác hàng", mở chi tiết theo từng khách hàng đối với các khoản phải thu của khách hàng được xếp vào loại tài sản dài hạn.

2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc (Mã số 212)


Chỉ tiêu này chỉ ghi trên Bảng cân đối kế toán của đơn vị cấp trên phản ánh số vốn kinh doanh đã giao cho các đơn vị trực thuộc. Khi lập Bảng cân đối kế toán của toàn doanh nghiệp, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu "Vốn đầu tư của chủ sở hữu" (Mã số 411) trên Bảng cân đối kế toán của các đơn vị trực thuộc, phần vốn nhận của đơn vị cấp trên. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc" là số dư Nợ của Tài khoản 1361 "Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc" trên Sổ kế toán chi tiết TK 136.

3. Phải thu dài hạn nội bộ (Mã số 213)


Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên với các đơn vị trực thuộc và giữa các đơn vị trực thuộc với nhau trong các quan hệ thanh toán ngoài quan hệ giao vốn tại thời điểm báo cáo có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Phải thu dài hạn nội bộ" là chi tiết số dư Nợ  của Tài khoản 1368 "Phải thu nội bộ khác" trên sổ kế toán chi tiết TK 1368, chi tiết các khoản phải thu nội bộ dài hạn

4. Phải thu dài hạn khác (Mã số 218)


Phản ánh các khoản phải thu khác từ các đối tượng có liên quan được xếp vào loại tài sản dài hạn, các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn và các khoản ứng trước cho người bán dài hạn (nếu có). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Phải thu dài hạn khác" là chi tiết số dự Nợ của Tài khoản 138, 331, 338 (chi tiết các khoản phải thu dài hạn khác) trên sổ kế toán chi tiết TK 138, 331, 338.

5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (Mã số 219)


Chỉ tiêu này phản ánh các khoản dự phòng phải thu dài hạn khó đòi tại thời điểm báo cáo. Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghỉ trong ngoặc đơn: (...). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi" là số dư có chi tiết của Tài khoản 139 "Dự phòng phải thu khó đòi", chi tiết dự phòng phải thu dài hạn khó đòi trên sổ kế toán chi tiết TK 139.

II. Tài khoản cố định (Mã số 220)


 Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (Nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế) của các loại tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản dở dang hiện có tại thời điểm báo cáo. Mã số 220 = Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227 + Mã số 230.

1. Tài sản cố định hữu hình (Mã số 221)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của cá loại tài sản cố định hữu hình tại thời điểm báo cáo. Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223.

1.1 Nguyên giá (Mã số 222)


Chi tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản cố định hữu hình tịa thời điểm báo cáo. Số liệu để ghỉ vào chỉ tiêu "Nguyên giá" là số dư Nợ của Tài khoản 221 " Tài sản cố định hữu hình" trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

1.2 Giá trị hao mòm lũy kế (Mã số 223)


Phản ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn của các loại tài sản cố định hữu hình lũy kế tại thời điểm báo cáo. Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Giá trị hao mồn lũy kế" là số dư có của Tài khoản 2141 "Hao mòn TSCĐ hữu hình" trên Sổ kế toán chi tiết TK 2141.

2. Tài sản cố định thuê tài chính (Mã số 224)


 Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định thuê tài chính tịa thời điểm báo cáo. Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226.

2.1 Nguyên giá (Mã số 225)

Phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản cố định thuê tài chính tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Nguyên giá" là số dư Nợ của Tài khoản 212 "Tài sản cố định thuê tài chính" trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

2.2 Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 226).


Phản ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn của các loại tài sản cố định thuê tài chính lũy kế tịa thời điểm báo cáo. Số liệu chỉ tiêu này ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Giá trị hao mòn lũy kế" là sô dư Có của Tài khoản 2142 "Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính" trên Số kế toán chi tiết TK 2142.

3. Tài số cố định vô hình (Mã số 227)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại tài sản cố định vô hình tại thời điểm báo cáo. Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229.

3.1 Nguyên giá (Mã số 228)


Phản ánh toàn bộ nguyên giá các loại tài sản cố định vô hình tại thời điểm báo cáo. Số liệu dể ghi vào chỉ tiêu "Nguyên giá" là số dư Nợ của Tài khoản 213 "Tài sản cố định vô hình" trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

3.2 Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 229).


Phản ánh toán bộ giá trị đã hao mòn của các loại tài sản cố định vô hình lũy kế tại thời điểm báo cáo. Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Số liệu ghi vào chỉ tiêu "Giá trị bao mòn lũy kế" là số dư Có của Tài khoản 2143 "Hao mòn TSCĐ vô hình" trên Sổ kế toán chi tiết Tk 2143.

4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang (Mã số 230)


Phản ánh toàn bộ trị giá tài sản cố định đang mua sắm, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định dở dang, hoặc đã hoàn thành chưa bàn giao hoặc chưa đưa vào sử dụng. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Chi phí xây dựng cơ bản dở dang" là số dư Nợ của Tài khoản 241 "Xây dựng cơ bản dở dang" trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

III. Bất động sản đầu từ (Mã số 240).


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại của các loại bất động sản đầu tư tại thời điểm báo cáo. Mã số 240 = Mã số 241 - Mã số 242.

1.1 Nguyên giá (Mã số 241)


Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá của các loại bất động sản đảu tư tại thời điểm báo cáo. Số liệu để phản ánh vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của Tài khoản 217 "Bất động sản đầu tư", trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

1.2 Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 242):


Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị đã hao mòn lũy kế của các loại bất động sản đầu tư tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Giá trị hao mòn lũy kế" là số dư Có trong Tài khoản 2147 "Hao mòn bất động sản đầu tư" trên Sổ kế toán chi tiết TK 2147.

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 250)


 Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính dài tại thời điểm báo cáo như: đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh, đầu tư dài hạn khác... Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 258 + Mã số 259

1. Đầu tư vào công ty con (Mã số 251)


Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản đầu tư vào công ty con tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Đầu tư vào công ty con" là số dư Nợ của Tài khoản 221 "Đầu tư vào công ty con" trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh (Mã số 252)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh giá trị khoản đầu tư  vào công ty liên kết và vốn góp liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát tại thời điểm báo cáo. Sổ liệu để ghi vào chỉ tiêu "Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh" là tổng số dư Nợ của các Tài khoản 222 "Vốn góp kinh doanh", và Tài khoản 223 "Đầu tư vào công ty liên kết", trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

3. Đầu tư dài hạn khác (Mã số 258).


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh giá trị các khoản đầu tư dài hạn khác bao gồm: các khoản vốn đầu tư vào đợn vị khác mà doanh nghiệp nắm giữ dưới 20% quyền biêu quyết; đầu tư trái phiếu, cho vay vốn, các khoản đầu tư khác,... mà thời hạn nắm giữ, thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Đầu tư dài hạn khác" là số dư Nợ Tài khoản 228 "Đầu tư dài hạn khác", trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (Mã số 259)


Phản ánh các khoản dự phòng cho sự giảm giá của các khoản đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm báo cáo. Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn" là số dư Có của Tài khoản 229 "Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn" trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

V. Tài sản dài hạn khác (Mã số 260)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số chi phí trả trước dài hạn nhưng chưa phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh doanh, tài sản thuế thu nhập hoãn lại, các khoản ký quỹ, kỹ cược dài hạn, và tại sản dài hạn khác, tại thời điểm báo cáo. Mã số 260 = Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268.

1. Chi phí trả trước dài hạn (Mã số 261)


Chỉ tiêu này dùng để phản ánh chi phí trả trước dài hạn nhưng chưa phân bổ vào chi phí sản xuất, kinh daonh đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Chi phí trả trước dài hạn" được căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 242 "Chi phí trả trước dài hạn", trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại (Mã số 262) 


Chỉ tiêu này dùng để phản ánh giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Tài sản thuế thu nhập hoãn lại" được căn cứ vào số dư Nợ Tài khoản 243 "Tài khoản thuế thu nhập hoãn lại" trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

3. Tài sản dài hạn khác (Mã số 268)


Chỉ tiêu này dùng để phản ánh các khoản tiền doanh nghiệp đem ký quỹ, ký cược dài hạn và giá trị tài sản dài hạn khác ngoài các tài sản dài hạn đã nêu trên. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Tài sản dài hạn khác" được căn cứ vào tổng số dư Nợ Tài khoản 244 "Ký quỹ, ký cược dài hạn" và các tài khoản khác có liên quan trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (MÃ SỐ 270)


Phản ánh tổng trị giá tài sản hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, bao gồm các loại thuộc tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200.

Phần: NGUỒN VỐN

A. NỢ PHẢI TRẢ (MÃ SỐ 300)


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số phải trả tai thời điểm báo cáo, gồm: Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330 
I. Nợ ngắn hạn (Mã số 310).


Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ còn phải trả có thời hạn thanh toán dưới một năm hoặc dưới một chu kỳ kinh doanh, bao gồm: các khoản vay ngắn hạn, và giá trị các khoản chi phí phải trả, tìa sản thừa chờ xử lý, các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn, quỹ khen thưởng, phúc lợi..., tại thời điểm báo cáo. Mã số 310 = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 317 + Mã số 318 + Mã số 319 + Mã số 320 + Mã số 323 + Mã số 327.

1. Vay và nợ ngắn hạn (Mã số 311)


Phản ánh tổng giá trị các khoản doanh nghiệp đi vay ngăn hạn các ngân hàng, công ty tài chính, các đối tượng khác và các khoản nợ ngắn hạn tại thời điêm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Vay ngắn hạn" là số dư Có của Tài khoản 311 "Vay ngắn hạn" và Tài khoản 315 "Nợ dài hạn đến hạn trả" trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

2. Phải trả cho người bán (Mã số 312)


Phản ánh số tiền phải trả cho người bán có thời hạn thanh toán dưới một năm hoặc dưới một chu kỳ kinh doanh tại thời điểm báo cáo. Sổ liệu để ghỉ vào chỉ tiêu "Phải trả cho người bán" là tổng số dư Có chi tiết của Tài khoản 331 "Phải trả cho người bán" được phân loại là ngắn hạn mở theo từng người bán trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản 331.

3. Người mua trả tiền trước (Mã số 313).


Chỉ tiêu người mua trả tiền trước phản ánh tổng số tiền người mua ứng trước để mua tài sản, hàng hóa, bất động sản đầu tư, dịch vụ tại thời điểm báo cáo. Chỉ tiêu này không phản ánh các khoản daonh thu chưa thực hiện (gồm cả doanh thu nhận trước). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Người mua trả tiền trước" là số dư Có chi tiết của Tài khoản 131 – "Phải thu của khách hàng" mở cho từng khách hàng trên sổ kế toán chi tiết TK 131.

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Mã số 314)


Phản ánh tổng số các khoản doanh nghiệp phải nộp cho Nhà nước tại thời điểm báo cáo, bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước" là số dư Có chi tiết của Tài khoản 333 "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước" trên sổ kế toán chi tiết TK 333.

5. Phải trả cho người lao động (Mã số 315)


Phản ánh các khoản doanh nghiệp phải trả cho người lao động tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Phải trả cho người lao động" là số dư Có chi tiết của Tài khoản 334 "Phải trả người lao động" trên Sổ kế toán chi tiết TK 334 (Chi tiết các khoản phải trả chi người lao động)

6. Chi phí phải trả (Mã số 316)


Phản ánh giá trị các khoản đã tính trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh nhưng chưa được thực chi tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Chi phí phải trả" căn cứ vào số dư Có của Tài khoản 335 "Chi phí phải trả" trên Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái.

7. Phải trả nội bộ (Mã số 317)

Phản ánh các khoản phải trả nội bộ ngắn hạn giữa đơn vị cấp trên và đơn vị trực thuộc và giữa các đơn vị trực thuộc trong doanh nghiệp. Khi lập bảng cân đối kế toán toàn doanh nghiệp, chỉ tiêu này được bù trừ với chỉ tiêu "Phải thu nội bộ ngắn hạn" trên bảng cân đối kế toán của đơn vị cấp trên và các đơn vị trực thuộc. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Phải trả nội bộ" là số dư Có chi tiết của Tài khoản 336 "Phải trả nội bộ" trên sổ chi tiết TK 336 (Chi tiết phải trả nội bộ ngắn hạn).

8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng (Mã số 318)

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa tổng số tiền lũy kế khách hàng phải thanh toán theo tiến độ kế hoạch lớn hơn tổng số doanh thu đã ghi nhận lũy kế tương ứng với phần công việc đã hoàn thành đến cuối kỳ báo cáo của các hợp đồng xây dựng dở dang. Số liệu chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có của tài khoản 337"Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng" trên sổ Cái hoặc Nhật ký- Sổ cái.

9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác (Mã số 319)


Phản ánh các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác ngoài các khoản nợ phải trả đã được phản ánh trong các chỉ tiêu ở trên, như: giá trị tài sản phát hiện thừa chưa rõ nguyên nhân, phải nộp cho cơ quan BHXH, ... Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác" là tổng số dư Có của tài khoản 338 "Phải trả, phải nộp khác", Tài khoản 138 "Phải thu khác", trên Sổ kế toán chi tiết của các TK 338, 138 (Không bao gồm các khoản phải trả, phải nộp khác được xếp vào loại nợ phải trả dài hạn).

10. Dự phòng phải trả ngắn hạn (Mã số 320)

Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự phòng phải trả ngắn hạn tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của Tài khoản 352 "Dự phòng phải trả" trên sổ kế toán chi tiết TK 352 (chi tiết các khoản dự phòng cho các khoản phải trả ngắn hạn)

11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Mã số 323)


Chỉ tiêu này phản ánh quỹ khen thưởng, phúc lợi chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 353 "Quỹ khen thưởng, phúc lợi" trên Sổ cái hoặc Nhật ký- Sổ cái.

12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ (Mã số 327)


Chỉ tiêu này phản ánh giá trị trái phiếu Chính phủ của bên bán khi chưa kết thúc thời hạn hợp đồng mua bán lại tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của Tài khoản 171 "Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ" trên sổ kế toán tài khoản 171.

II. Nợ dài hạn (Mã số 360)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp bao gồm những khoản nợ có thời hạn thanh toán trên một năm hoặc trên một chu kỳ kinh doanh, khoản phải trả người bán, phải trả nội bộ, các khoản phải trả dại hạn khác, vay và nợ dài hạn, thuế thu nhập hoãn lại phải trả, doanh thu chưa thực hiện và quỹ phát triển khoa học và công nghệ tại thời điểm báo cáo.

 Mã số 330 = Mã số 331+ Mã số 332+ Mã số 333+Mã số 334 +Mã số 335+Mã số 336+ Mã số 337+ Mã số 338+Mã số 339.

1. Phải trả dài hạn người bán (Mã số 331)


Chỉ tiêu này phản ánh số tiền phải trả cho người bán được xếp vào loại nợ dài hạn tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của Tài khoản 331 "Phải trả dài hạn người bán", mở theo từng người bán đối với các khoản phải trả cho người bán được xếp vào loại nợ dài hạn.

2. Phải trả dài hạn nội bộ (Mã số 332)


Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ dài hạn nội bộ, bao gồm các khoản đã vay của đơn vị cấp trên và các khoản vay nợ lẫn nhau giữa các đơn vị trực thuộc trong doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của Tài khoản 336 "Phải trả nội bộ" trên sổ kế toán chi tiết TK 336 (Chi tiết các khoản phải trả nội bộ được xếp vào loại nợ dài hạn).
3. Phải trả dài hạn khác (Mã số 333)


Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ dài hạn khác như: doanh thu bán hàng trả chậm, số tiền doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược dài hạn của đơn vị khác tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có chi tiết của Tài khoản 338 "Phải trả, phải nộp khác" và tài khoản 334 "Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn" trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái tài khoản 334 và sổ kế toán chi tiết TK 338 (chi tiêt phải trả dài hạn).

4. Vay và nợ dài hạn (Mã số 334)


Chỉ tiêu này phản ánh các khoản vay dài hạn của các ngân hàng, công ty tài chính và các đối tượng khác, các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp như: số tiền phải trả về tài sản cố định thuê tài chính, trái phiếu phát hành..., tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có các tài khoản: Tài khoản 341 "Vay dài hạn",Tài khoản 342 "Nợ dài hạn", và kết quả tìm được của số dư Có tài khoản 3431 trừ (-) dư Nợ TK 3432 cộng (+) dư Có TK 3433 trên Sổ kế toán chi tiết TK 343.

5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả (Mã số 335)


Chỉ tiêu này phản ánh số thuế thu nhập hoãn lại phải trả tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có tài khoản 347 "Thuế thu nhập hoãn lại phải trả" trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm (Mã số 336)


Chỉ tiêu này phản ánh quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có tài khoản 351 "Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm" trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

7. Dự phòng phải trả dài hạn (Mã số 337)

Chỉ tiêu này phản ánh trị giá khoản dự phòng phải trả dài hạn tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có chi tiết của tài khoản 352 "Dự phòng phải trả" trên sổ kế toán chi tiết TK 352 (Chi tiết các khoản phải trả dài hạn).

8. Doanh thu chưa thực hiện (Mã số 338)


Chỉ tiêu này phản ánh các khoản doanh thu chưa thực hiện tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 3387 "Doanh thu chưa thực hiện" trên sổ kế toán chi tiết TK 3387.

9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mã số 339)


Chỉ tiêu này phản ánh quỹ phát triển khoa học và công nghệ chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 356 "Quỹ phát triển khoa học và công nghệ"
 trên sổ kế toán tài khoản 356.

B. Vốn chủ sở hữu (Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 430)

I. Vốn chủ sở hữu (Mã số 410)

Mã số 410 = Mã số 411+ Mã số 412+ Mã số 413+ Mã số 414+ Mã số 415+ Mã số 416+ Mã số 417+ Mã số 418+ Mã số 419+ Mã số 420+ Mã số 421+ Mã số 422

1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu (Mã số 411)

Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ vốn đầu tư (vốn góp) của chủ sở hữu vào doanh nghiệp như vốn đầu tư của nhà nước (đối với công ty Nhà nước), vốn góp của các cổ đồn (đối với công ty Cổ phần), vốn góp của các bên liên doanh, vốn góp của các thành viên hợp danh, vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân ... Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 4111 "Vốn đầu tư của chủ sở hữu" trên sổ kế toán chi tiết TK 4111.

2. Thặng dư vốn cổ phần (Mã số 412)

Chỉ tiêu này phản ánh thặng dư vốn cổ phần ở thời điểm báo cáo của công ty cổ phần. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 4112 "Thặng dư vốn cổ phần" trên sổ kế toán chi tiết TK 4112. Nếu tài khoản này có số dư Nợ thì được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). 

3. Vốn khác của chủ sở hữu (Mã số 413)

Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản vốn khác của chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 4118 "Vốn khác" trên sổ kế toán chi tiết TK 4118. 

4. Cổ phiếu quỹ (Mã số 414)

Là chỉ tiêu này phản ánh giá trị cổ phiếu quỹ hiện có ở thời điểm báo cáo của công ty cổ phần. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 419 "Cổ phiếu quỹ" trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái. 

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Mã số 415)

Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 412 "Chênh lệch đánh giá lại tài sản" trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái. Trường hợp tài khoản 412 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngặc đơn (...).

6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Mã số 416)

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch tỷ giá ngoại tệ phát sinh do thay đổi tỷ giá chuyển đổi tiền tệ khi ghi sổ kế toán, chưa được xỷ lý tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 413 "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái. Trường hợp tài khoản 413 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngặc đơn (...).   

7. Quỹ đầu tư phát triển (Mã số 417)

Chỉ tiêu này phản ánh số quỹ đầu tư phát triển chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 414"Quỹ đầu tư phát triển" trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

8. Quỹ dự phòng tài chính (Mã số 418)

Chỉ tiêu này phản ánh số quỹ dự phòng tài chính chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 415"Quỹ dự phòng tài chính" trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Mã số 419)

Chỉ tiêu này phản ánh các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu chưa được phản ánh trong các chỉ tiêu trên, tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 418"Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu" trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.  

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (Mã số 420)

Chỉ tiêu này phản ánh số lãi (hoặc lỗ) chưa được quyết toán hoặc chưa phân phối tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 421 "Lợi nhuận chưa phân phối" trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái. Trường hợp tài khoản 421 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngặc đơn (...).  

11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Mã số 421)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hiện có tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 441 "Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản" trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp (Mã số 422)

Chỉ tiêu này phản ánh quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp chưa sử dụng tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 417 "Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp" trên sổ kế toán tài khoản 417.

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (Mã số 430)

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng số kinh phí sự nghiệp, dự án được cấp để chi tiêu cho hoạt động sự nghiệp, dự án sau khi trừ đi các khoản chi sự nghiệp, dự án; nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, tại thời điểm báo cáo.

Mã số 430 = Mã số 432+ Mã số 433.

1. Nguồn kinh phí (Mã số 432)


Chỉ tiêu này phản ánh nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án được cấp nhưng chưa sử dụng hết, hoặc số chi sự nghiệp, dự án lớn hơn nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số chênh lệch giữa số dư Có của tài khoản 461 ‘Nguồn kinh phí sự nghiệp’ với số dư Nợ TK 161 ‘Chi sự nghiệp’ trên sổ Cái hoặc Nhật ký sổ cái. Trường hợp số dư Nợ TK161 ‘Chi sự nghiệp’ lớn hơn số dư Có tài khoản 461 ‘Nguồn kinh phí sự nghiệp’ thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Mã số 433)


Chỉ tiêu này phản ánh tổng số nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ hiện có tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 466 " Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ " trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (Mã số 440)

Phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Mã số 440 = Mã số 300+ Mã số 400.

Chỉ tiêu ‘Tổng cộng tài sản = Chỉ tiêu ‘Tổng cộng nguồn vốn 

                     Mã số 270’                              Mã số 440’

1.5. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu ngoài Bảng cân đối kế toán:

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán gồm một số chỉ tiêu phản ánh những tài sản không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp đang quản lý hoặc sử dụng và một số chỉ tiêu bổ sung không thể phản ánh trong Bảng cân đối kế toán.

1. Tài sản thuê ngoài


Phản ánh giá trị các tài sản doanh nghiệp thuê của các đơn vị, cá nhân khác để sử dụng cho mục đích sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, không phải dưới hình thức thuê tài chính. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của tài khoản 001 ‘Tài sản thuê ngoài’ trên sổ Cái hoặc Nhật ký sổ cái.

2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công

Phản ánh giá trị vật tư, hàng hóa doanh nghiệp giữ hộ cho các đơn vị, cá nhân khác hoặc giá trị nguyên liệu, vật liệu doanh nghiệp nhận để thực hiện các hợp đồng gia công với các đơn vị, cá nhân khác. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của tài khoản 002 ‘Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công’ trên sổ Cái hoặc Nhật ký sổ cái.

3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược

Phản ánh giá trị hàng hóa doanh nghiệp nhận của các đơn vị, cá nhân bên ngoài để bản hộ hoặc bán được dưới hình thức ký gửi. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của tài khoản 003 ‘Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược’ trên sổ Cái hoặc Nhật ký sổ cái.

4. Nợ khó đòi đã xử lý

Phản ánh giá trị các khoản thu, đã mất khả năng thu hồi, doanh nghiệp đã xử lý xóa sổ nhưng phải tiếp tục theo dõi để thu hồi. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của tài khoản 004 ‘Nợ khó đòi đã xử lý’ trên sổ Cái hoặc Nhật ký sổ cái.

5. Ngoại tệ các loại


Phản ánh giá trị các loại ngoại tệ doanh ngiệp hiện có (tiền mặt, tiền gửi) theo nguyên tệ từng loại ngoại tệ cụ thể như USD, DM, … mỗi loại nguyên tệ ghi một dòng. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của tài khoản 007 ‘Ngoại tệ các loại’ trên sổ Cái hoặc Nhật ký sổ cái.

6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án


Phản ánh số dự toán chi sự nghiệp, dự án được cơ quan có thẩm quyền giao và việc rút dự toán chi sự nghiệp, dự án ra sử dụng. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ số dư Nợ của tài khoản 008 ‘Dự toán chi sự nghiệp, dự án’ trên sổ Cái hoặc Nhật ký sổ cái. 
2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.2.1 Mẫu biểu

	Đơn vị:……………………………..                                                     
Địa chỉ …………………………….            

                       
	Mẫu số: B 02-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 
                                                                                 Đơn vị tính: ............
	CHỈ TIÊU
	Mã 

số
	Thuyết minh
	Năm

nay
	Năm

trước

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	VI.25
	
	

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	
	
	

	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)
	10
	
	
	

	4. Giá vốn hàng bán
	11
	VI.27
	
	

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)
	20
	
	
	

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	VI.26
	
	

	7. Chi phí tài chính
	22
	VI.28
	
	

	  - Trong đó: Chi phí lãi vay 
	23
	
	
	

	8. Chi phí bán hàng
	24
	
	
	

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	
	
	

	10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

     {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}
	30
	
	
	

	11. Thu nhập khác
	31
	
	
	

	12. Chi phí khác
	32
	
	
	

	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
	40
	
	
	

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

      (50 = 30 + 40)
	50
	
	
	

	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	51

52
	VI.30

VI.30
	
	

	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

      (60 = 50 – 51 - 52)
	60
	
	
	

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
	70
	
	
	


Lập, ngày ... tháng ... năm ...
	Người lập biểu
	Kế toán trưởng
	Giám đốc

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú: (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần.
2.2.2 Cơ sở và phương pháp lập: 

- Cơ sở: 

+ Căn cứ vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.

+ Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

- Phương pháp lập:

+ ‘Mã số’ ghi ở cột 2 dùng để cộng khi lập báo cáo tài chỉnh tổng hợp hoặc báo cáo tài chính hợp nhất.

+ Số liệu ghi vào cột 3 ‘Thuyết minh’ của báo cáo này thể hiện số liệu chi tiết của chỉ tiêu này trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm.

+ Số liệu ghi vào cột 5 ‘Năm trước’ của báo cáo này năm nay được căn cứ vào số liêu ghi ở cột 4 ‘Năm nay’ của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước.

+  Nội dung và phương pháp các chỉ tiêu ghi vào cột 4 ‘Năm nay’ như sau:

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ trong năm báo cáo của doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có của tài khoản 511 ‘Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ’ và tài khoản 512 ‘Doanh thu bán hàng nội bộ’ trong năm báo cáo trên sổ Cái hoặc Nhật ký- Sổ cái.

2. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02) 

Chỉ tiêu này phản ánh tổng hợp các khoản giảm trừ vào tổng doanh thu trong năm, bao gồm: Các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp tương ứng với số doanh thu được xác định trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Nợ TK 511 ‘Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ’ và tài khoản 512 ‘Doanh thu bán hàng nội bộ’ đối ứng với bên Có các TK 521 ‘Chiết khấu thương mại’, TK 531 ‘Hàng bán bị trả lại’, TK 532 ‘Giảm giá hàng bán’, TK 333 ‘Thuế và các khoản phải nộp nhà nước’ (TK 3331, 3332, 3333) trong kỳ báo cáo trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Chỉ tiêu này phản ánh số doanh bán hàng hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư và cung cấp dịch vụ đã trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại và thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT của doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp) trong kỳ báo cáo, làm căn cứ tính kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02.

4. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)


Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá vốn của hàng hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư, giá thành sản xuất của thành phẩm đã bán, chi phí trực tiếp của khối lượng dịch vụ hoàn thành đã cung cấp, chi phí khác được tính vào giá vốn hoặc ghio giảm giá vốn hàng bán trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có  của TK 632 ‘Giá vốn hàng bán’ trong kỳ báo cáo đối ứng bên Nợ của tài khoản 911 ‘Xác định kết quả kinh doanh’ trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 20)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số chênh lệch giứa doanh thu thuần về bán hàng hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư và cung cấp dịch vụ  với giá vốn hàng bán phát sinh trong kỳ báo cáo.

Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11

6. Doanh thu hoạt động tài chính(Mã số 21)

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu hoạt động tài chính thuần (Tổng doanh thu trừ (-) thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp (nếu có) liên quan đến hoạt động khác) phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Nợ của tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài chính” đối ứng bên Có của tài khoản 911 ‘Xác định kết quả kinh doanh’ trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

7. Chi phí tài chính (Mã số 22)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí tài chính, gồm tiền lãi vay phải trả, chi phí bản quyền, chi phí hoạt động liên doanh, ... phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có TK 635 ‘Chi phí tài chính’ đối ứng bên Nợ của tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

 Chi phí lãi vay (Mã số 23)

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí lãi vay phải trả được tính vào phí tài chính trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết tài khoản 635.

8. Chí phí bán hàng (Mã số 24)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí bán hàng hóa, thành phẩm đã bán, dịch vụ đã cung cấp phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh bên Có của tài khoản 641 “Chí phí bán hàng’” đối ứng bên Nợ của tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái. 

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp (Mã số 25)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số phát sinh bên Có của tài khoản 642 “Chi phí quản lý doanh nghiệp”, đối ứng bên Nợ của tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trên Sổ cái hoặc Nhật ký sổ cái.

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30)

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính toán trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (+) doanh thu hoạt động tài chính (-) chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo.

Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 24 – Mã số 25.

11. Thu nhập khác (Mã số 31)

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập khác (sau khi đã trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp), phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Nợ TK 711 “Thu nhập khác” đối ứng với bên có của TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo trên Sổ Cái hoặc Nhật ký Sổ cái.

12. Chi phí khác (Mã số 32)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có TK 811 “Chi phí khác” đối ứng với bên Nợ của TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo trên Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ cái.

13. Lợi nhuận khác (Mã số 40)

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khi đã trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) với chi phí khác phát sinh trong kỳ báo cáo.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32.

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50).

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán thực hiện trong năm báo cáo của doanh nghiệp trước khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác phát sinh trong kỳ báo cáo.

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40.

15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51).

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có TK 8211 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành” đối ứng với bên Nợ của TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trên sổ kế toán chi tiết TK 8211, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8211 đối ứng với bên Có của TK 911 trong kỳ báo cáo (trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...) trên sổ kế toán chi tiết 8211).

16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52).

Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” đối ứng với bên Nợ của TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” trên sổ kế toán chi tiết TK 8212, hoặc căn cứ vào số phát sinh bên Nợ TK 8212 đối ứng với bên Có của TK 911 trong kỳ báo cáo (trường hợp này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...) trên sổ kế toán chi tiết 8212).

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60).

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt động của doanh nghiệp (sau khi trừ đi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp) phát sinh trong năm báo cáo.

Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51 + Mã số 52).

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Mã số 70).

Chỉ tiêu được hướng dẫn cách tính toán theo thông tư hướng dẫn Chuẩn mực kế toán số 30 “Lãi trên cổ phiếu”.
2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.3.1 Mẫu biểu

	ĐƠN VỊ: …………………………………
ĐỊA CHỈ: ………………………………
	Mẫu số B03 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp) (*)
Năm…..
Đơn vị tính: ……………
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Thuyết minh
	Năm nay
	Năm trước

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
	
	
	
	

	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
	01
	
	
	

	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
	02
	
	
	

	3. Tiền chi trả cho người lao động
	03
	
	
	

	4. Tiền chi trả lãi vay
	04
	
	
	

	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
	05
	
	
	

	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
	06
	
	
	

	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
	07
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
	20
	
	
	

	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
	
	
	
	

	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
	21
	
	
	

	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
	22
	
	
	

	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
	23
	
	
	

	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
	24
	
	
	

	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	25
	
	
	

	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	26
	
	
	

	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
	27
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
	30
	
	
	

	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
	
	
	
	

	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
	31
	
	
	

	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
	32
	
	
	

	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
	33
	
	
	

	4. Tiền chi trả nợ gốc vay
	34
	
	
	

	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
	35
	
	
	

	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
	36
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
	40
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)
	50
	
	
	

	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
	60
	
	
	

	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
	61
	
	
	

	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)
	70
	VII.34
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

	Lập, ngày ….tháng …..năm …

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:  Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu và “Mã số”.
	ĐƠN VỊ: …………………………………
ĐỊA CHỈ: ………………………………
	Mẫu số B03 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
Năm…..
Đơn vị tính: ……………
	Chỉ tiêu
	Mã số
	Thuyết minh
	Năm nay
	Năm trước

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Lưu chuyểntiền từ hoạt động kinh doanh
	
	
	
	

	1. Lợi nhuận trước thuế
	01
	
	
	

	2. Điều chỉnh cho các khoản
	
	
	
	

	- Khẩu hao tài sản cố định
	02
	
	
	

	- Các khoản dự phòng
	03
	
	
	

	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
	04
	
	
	

	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
	05
	
	
	

	- Chi phí lãi vay
	06
	
	
	

	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
	08
	
	
	

	- Tăng giảm các khoản phải thu
	09
	
	
	

	- Tăng giảm hàng tồn kho
	10
	
	
	

	- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
	11
	
	
	

	- Tăng giảm chi phí trả trước
	12
	
	
	

	- Tiền lãi vay đã trả
	13
	
	
	

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
	14
	
	
	

	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
	15
	
	
	

	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
	16
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
	20
	
	
	

	II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
	
	
	
	

	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
	21
	
	
	

	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
	22
	
	
	

	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
	23
	
	
	

	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
	24
	
	
	

	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	25
	
	
	

	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
	26
	
	
	

	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
	27
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
	30
	
	
	

	III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
	
	
	
	

	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
	31
	
	
	

	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
	32
	
	
	

	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
	33
	
	
	

	4. Tiền chi trả nợ gốc vay
	34
	
	
	

	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
	35
	
	
	

	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
	36
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
	40
	
	
	

	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)
	50
	
	
	

	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
	60
	
	
	

	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
	61
	
	
	

	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70= 50+60+61)
	70
	VII.34
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

	Lập, ngày ….tháng …..năm …

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:  Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu và “Mã số”.
2.3.2 Cơ sở và phương pháp ghi chép: 

- Cơ sở căn cứ: 

+ Bảng cân đối kế toán;

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính;

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;

+ Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”; “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các Tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác ...

Yêu cầu về mở và ghi sổ kế toán phục vụ lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

+  Sổ kế toán chi tiết các tài khoản phải thu, phải trả phải được mở chi tiết theo 3 loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

+ Đối với sổ kế toán chi tiết các tài khoản Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng, Tiền đang chuyển phải có chi tiết để theo dõi được 3 loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính làm căn cứ tổng hợp khi lập báo cáo lưu chuyeenr tiền tệ.

+ Tại thời điểm cuối niên độ kế toán, khi lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, doanh nghiệp phải xác định các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua thỏa mãn định nghĩa được coi là tương đương tiền phù hợp với quy định của chuẩn mực “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” để loại trừ ra khỏi các khoản mục liên quan đến hoạt động đầu tư ngắn hạn. Giá trị của các khoản tương đương tiền được cộng (+) vào chỉ tiêu “Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ” trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

+ Đối với các khoản đầu tư chứng khoán và công cụ nợ không được coi là tương đương tiền, kế toán phải căn cứ vào mục đích đầu tư để lập bảng kê chi tiết xác định các khoản đầu tư chứng khoán và công cụ nợ phục vụ cho mục đích thương mại (mua vào để bán) và phục vụ cho mục đích nắm giữ đầu tư để thu lãi.

- Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

(1) Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh: 

Được lập và trình bày theo một trong 2 phương pháp: Phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp.

* Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp trực tiếp (Xem mẫu số B03-DN):

Nguyên tắc lập: Theo phương pháp trực tiếp các luồng tiền vào luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được xác định và trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi ra theo từng nội dung thu, chi từ các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết của doanh nghiệp.

Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể:

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác (Mã số 01)

Chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số tiền đã thu (Tổng giá thanh toán) trong kỳ do bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ, tiền bản quyền, phí, hoa hồng và các khoản doanh thu khác (như bán chứng khoán vì mục đích thương mại) (nếu có), trừ các khoản doanh thu được xác định là luồng tiền từ hoạt động đầu tư, kể cả các khoản tiền đã thu từ các khoản nợ phải thu liên quan đến các giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác phát sinh từ các kỳ trước nhưng kỳ này mới thu được tiền và số tiền ứng trước của người mua hàng hóa, dịch vụ.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các tài khoản phải trả (Tiền thu từ bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ chuyển trả ngay các khoản nợ phải trả, trong kỳ báo cáo sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” (bán hàng, cung cấp dịch vụ thu tiền ngay) và sổ kế toán các tài khoản “Phải thu khách hàng” (bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác phát sinh từ các kỳ trước, đã thu được tiền trong kỳ này) hoặc số tiền ứng trước trong kỳ của người mua sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, sổ kế toán tài khoản  “Đầu tư chứng khoán ngắn hạn” và tài khoản “Doanh thu hoạt động tài chính” (Bán chứng khoán vì mục đích thương mại thu tiền ngay).

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ (Mã số 02)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả (Tổng thanh toán) trong kỳ cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ, chi mua chứng khoán vì mục đích thương mại (nếu có), kể cả số tiền đã trả cho các khoản nợ phải trả liên quan đến giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ các kỳ trước nhưng kỳ này mới trả tiền và số tiền chi ứng trước cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng” và “Tiền đang chuyển” (Phần chi tiền trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ), sổ kế toán tài khoản “Phải thu của khách hàng” (Phần chi tiền thu từ các khoản phải thu của khách hàng), sổ kế toán tài khoản “Vay ngắn hạn” (Phần chi tiền từ tiền vay ngắn hạn nhận được chuyển trả ngay cho người bán) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản “Phải trả người bán”, sổ kế toán các tài khoản hàng tồn kho và các tài khoản có liên quan khác, chi tiết phần đã trả bằng tiền trong kỳ báo cáo, sổ kế toán các tài khoản “Đầu tư chứng khoán ngắn hạn” (Chi mua chứng khoán vì mục đích thương mại). Chỉ tiêu này được ghi bằng số ấm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

3. Tiền chi trả cho người lao động (Mã số 03)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả cho người lao động trong kỳ báo cáo về tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng ... do doanh nghiệp đã thanh toán hoặc tạm ứng. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng” và “Tiền đang chuyển” (Phần chi tiền trả cho người lao động) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản “Phải trả ngườilao động”- phần đã trả bằng tiền trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

4.  Tiền chi trả lãi vay (Mã số 04)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền lãi vay đã trả trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền lãi vay phát sinh trong kỳ và trả ngay trong kỳ này, tiền lãi vay phải trả phát sinh từ các kỳ trước và đã trả trong kỳ này, lãi tiền vay trả trước trong kỳ này. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng” và “Tiền đang chuyển” (Phần chi trả lãi tiền vay); sổ kế toán tài khoản “Phải thu của khách hàng” (Phần tiền trả lãi vay từ tiền thu các khoản phải thu khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản “Chi phí phải trả”, Tài khoản  “Chi phí tài chính”, Tài khoản “Chi phí trả trước ngắn hạn”, Tài khoản “Chi phí trả trước dài hạn” (Theo dõi số tiền lãi vay trả trước)  (Theo dõi số tiền lãi vay phải trả) và các tài khoản liên quan khác: Chỉ tiêu này được ghi bằng số ấm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

5. Tiền chi nộp thuế TNDN (Mã số 05)


Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã nộp thuế TNDN cho Nhà nước trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền thuế TNDN đã nộp kỳ này, số thuế TNDN còn nợ từ kỳ trước đã nộp trong kỳ này và số thuê TNDN nộp trước (nếu có).


Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ các sổ kế toán của các TK “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng” và “Tiền đang chuyển” (Phần chi tiền nộp thuế TNDN ), sổ kế toán tài khoản “Phải thu của khách hàng” (Phần tiền nộp thuế TNDN từ tiền thu các khoản phải thu của khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (Phần thuế TNDN đã nộp trong kỳ báo cáo). Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (Mã số 06)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu từ các khoản khác từ hoạt động kinh doanh, ngoài khoản tiền thu được phản ánh ở Mã số 01, như: tiền thu từ khoản thu nhập khác (tiền thu về được bồi thường, được phạt, tiền thưởng và các khoản tiền thu khác ...); tiền đã thu do được hoàn thuế; tiền thu được do nhận ký quỹ, ký cược; tiền thu hồi các khoản đưa đi ký cược, ký quỹ; tiền thu từ nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án (nếu có); tiền được các tổ chức, cá nhân bên ngoài thưởng, hỗ trợ ghi tăng các quỹ của doanh nghiệp; tiền nhận được ghi tăng các quỹ do cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp...

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ các sổ kế toán của các TK “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng” sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản “Thu nhập khác”, “Thuế GTGT được khấu trừ” và các tài khoản khác có liên quan trong kỳ báo cáo.
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh (Mã số 07)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi về các khoản khác, ngoài các khoản tiền chi liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ báo cáo được phản ánh ở Mã số 02, 03, 04, 05, như: Tiền chi bồi thường, bị phạt và các khoản chi phí khác; Tiền nộp các loại thuế (không bao gồm thuế TNDN); Tiền nộp các loại phí, lệ phí, tiền thuê đất; Tiền chi đưa đi ký cược ký quỹ; Tiền trả lại các khoản nhận ký cược, ký quỹ, tiền chi trực tiếp từ quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm....

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ các sổ kế toán của các TK “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng” và “Tiền đang chuyển” trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản “Chi phí khác”, “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước”, “Chi sự nghiệp”, “Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm”, “Dự phòng phải trả” và các tài khoản khác có liên quan trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 20)

Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu và với tổng số tiền chi ra từ hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu từ Mã số 01 đến Mã số 07. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (...).

Mã số 20 = Mã số01 + Mã số02 + Mã số03 + Mã số04 + Mã số05 + Mã số 06 + Mã số 07
* Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh theo phương pháp gián tiếp (xem mẫu số B03 – DN).

Nguyên tắc lập: Theo phương pháp gián tiếp, các luồng tiền vào và các luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được tính và xác định trước hết bằng các điều chỉnh lợi nhuận trước thuế TNDN của hoạt động khỏi ảnh hưởng của các khoản mục không phải bằng tiền, các thay đổi trong kỳ của hàng tồn kho, các khoản phải thu, phải trả từ hoạt động kinh doanh và các khoản mà ảnh hưởng về tiền của chúng là:

Luồng tiền từ hoạt động đầu tư, gồm: 

+ Các khoản chi phí không bằng tiền như: khấu hao TSCĐ, dự phòng ...

+ Các khoản lãi, lỗ không phải bằng tiền như: lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện...;

+ Các khoản lãi, lỗ được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư như: lãi, lỗ về thanh lý, nhượng bán TSCĐ và bất động sản đầu tư, tiền lãi cho vay...;

+ Chi phí lãi vay đã ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ. Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh được điều chỉnh tiếp tục với sự thay đổi vốn lưu động, chi phí trả trước dài hạn và các khoản thu, chi khác từ hoạt động kinh doanh, như:

+ Các thay đổi trong kỳ báo cáo của khoản mục hàng tồn kho, các khoản phải thu, các khoản phải trả từ hoạt động kinh doanh;

+ Các thay đổi của chi phí trả trước;

+ Lãi tiền vay đã trả;

+ Thuế TNDN đã nộp; 

+ Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh; 

+ Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh.

Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể

1. Lợi nhuận trước thuế (Mã số 01)

Chỉ tiêu này được lấy từ chỉ tiêu tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50) trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Nếu số liệu này là số âm (trường hợp lỗ), thì ghi trong ngoặc đơn (..). 

2. Điều chỉnh cho các khoản


Khấu hao TSCĐ (Mã số 02)

Chỉ tiêu này phản ánh số khấu hao TSCĐ đã trích được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số khấu hao TSCĐ đã trích trong kỳ trên Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và sổ kế toán các tài khoản liên quan. Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”.


Các khoản dự phòng (Mã số 03)

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản dự phòng giảm giá đã lập được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các tài khoản “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”, “Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn”, “Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn”, “Dự phòng phải thu khó đòi”, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản liên quan. Số liệu chỉ tiêu này được cộng (+) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”. Trường hợp các khoản dự phòng nêu trên được hoàn nhập ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ báo cáo thì được trừ (-) vào chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).


Lãi/ lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện (Mã số 04)

Chỉ tiêu này phản ánh lãi (hoặc lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện đã được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán Tài khoản “Doanh thu hoạt động tài chính”, chi tiết phần lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ báo cáo được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính trong kỳ báo cáo. 

Số liệu chỉ tiêu này được trừ  (-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”(Mã số 01), nếu có chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện, hoặc được cộng (+) vào chỉ tiêu trên, nếu có chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện.

Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư (Mã số 05)

Chỉ tiêu này phản ánh lãi (hoặc lỗ) phát sinh trong kỳ đã được phản ánh vào lợi nhuận trước thuế nhưng được phân loại là luồng đầu tư, gồm lãi/lỗ từ việc thanh lý TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn mà doanh nghiệp mua và nắm giữ vì mục đích đầu tư, như: Lãi/lỗ bất động sản đầu tư; Lãi/lỗ bán các khoản đầu tư vốn (đầu tư vốn vào công ty liên doanh liên kết, thu hồi vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát và các khoản đầu tư vốn dài hạn khác), lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi/lỗ từ việc mua bán lại các công cụ nợ (Trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu); Cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác (không bao gồm lãi/lỗ mua bán chứng khoán vì mục đích thương mại). Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các tài khoản “Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư”, “Doanh thu hoạt động tài chính”, “Thu nhập khác” và sổ kế toán các tài khoản “Giá vốn hàng bán”, “Chi phí tài chính”, “Chi phí khác”, chi tiết phần lãi/lỗ được xác định là luồng tiền từ hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo.

Số liệu chỉ tiêu này được trừ(-) vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”(mã số 01), nếu có lãi hoạt động đầu tư và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...); hoặc được cộng (+) vào chỉ tiêu trên, nếu có lỗ hoạt động đầu tư.

Chi phí lãi vay (mã số 06) 

Chỉ tiêu này phản ánh lãi vay đã ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán Tài khoản 635 “Chi phí tài chính”, chi phí tài chính lãi vay được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo sau khi đối chiếu với sổ kế toán các Tài khoản có liên quan, hoặc căn cứ vào chỉ tiêu “Chi phí lãi vay” trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận trước thuế”. 

- Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động (mã số 08)

Chỉ tiêu này phản ánh luồng tiền được tạo ra từ hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo sau khi đã loại trừ ảnh hưởng của các khoản mục thu nhập và chi phí không phải bằng tiền. Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào lợi nhuận trước thuế TNDN cộng (+) các khoản điều chỉnh.

Mã số 08 = Mã số 01+ Mã số 02+ Mã số 03+ Mã số 04+ Mã số 05+ Mã số 06

Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (...).

Tăng, giảm các khoản phải thu (Mã số 09)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các số chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các tài khoản phải thu liên quan đến hoạt động kinh doanh như: Tài khoản “Phải thu của khách hàng” (chi tiết “Phải thu của khách hàng”), “Phải trả người bán” (chi tiết “Phải trả người bán”), “Phải thu nội bộ”, “Phải thu khác”, “Thuế GTGT được khấu trừ”, “Tạm ứng” trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản phải thu liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, như:  Phải thu về tiền lãi cho vay, phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia, phải thu về thanh lý nhượng bán TSCĐ, bất động sản đầu tư ...

Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

Tăng, giảm hàng tồn kho (Mã số 10)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các tài khoản “Hàng tồn kho” (không bao gồm số dư tài khoản “Dự phòng giảm giá hàng tồn kho”và không bao gồm số dư hàng tồn kho dùng cho hoạt động đầu tư).

 
Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng các số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ vào chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)


Tăng giảm các khoản phải trả (Mã số 11)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các tài khoản “Nợ phải trả” liên quan đến hoạt động kinh doanh như: Tài khoản “Phải trả cho người bán” (Chi tiết “Phải trả cho người bán”), tài khoản “Phải thu của khách hàng” (Chi tiết “Người mua trả tiền trước”), các tài khoản “Thuế và các khoản phải nộp nhà nước”, “Phải trả phải nộp khác”, “Phải trả người lao động”, “Chi phí phải trả”, “Phải trả nội bộ”, “Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm”, “Dự phòng phải trả”. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản phải trả về thuế TNDN phải nộp, các khoản phải trả về lãi tiền vay, các khoản phải trả liên quan đến hoạt động đầu tư (như mua sắm, xây dựng TSCĐ, mua bất động sản đầu tư, mua các công cụ nợ...) và hoạt động tài chính (vay và nợ ngắn hạn, dài hạn...)

Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

Tăng, giảm chi phí trả trước (Mã số 12)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ của các tài khoản “Chi phí trả trước ngắn hạn” và “Chi phí trả trước dài hạn” trong kỳ báo cáo.

Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng số dư đầu kỳ. Số liệu chỉ tiêu này được trừ vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” nếu tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

Tiền lãi vay đã trả (Mã số 13)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển” (Phần chi tiền trả lãi vay) để trả các khoản tiền lãi vay, sổ kế toán tài khoản “Phải thu của khách hàng” (Phần trả tiền lãi vay từ tiền thu các khoản phải thu khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản “Chi phí trả trước”, “Chi phí trả trước dài hạn”, “Chi phí tài chính”, “Xây dựng cơ bản dở dang”, “Chi phí sản xuất chung” và “Chi phí phải trả” (Chi tiết số tiền lãi vay trả trước, tiền lãi vay phát sinh trả trong kỳ này hoặc số tiền lãi vay phát sinh trong các kỳ trước và đã trả trong kỳ này).

Số liệu chỉ tiêu này được trừ vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).


Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp (Mã số 14)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”, (Phần chi tiền nộp thuế TNDN), sổ kế toán tài khoản “Phải thu của khách hàng” (Phần đã nộp thuế TNDN từ tiền thu các khoản phải thu của khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản “Thuế và các khoản phải nộp nhà nước” (Phần thuế TNDN đã nộp trong kỳ báo cáo).

Số liệu chỉ tiêu này được trừ vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động” và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).


Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (Mã số 15)

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản tiền thu khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh ngoài các khoản đã nêu ở các mã từ 01 đến 14 như: Tiền thu được do nhận ký cược, ký quỹ, tiền thu hồi các khoản đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền thu hồi từ nguồn kinh phí sự nghiệp, dự án (nếu có); Tiền được các tổ chức, cá nhân bên ngoài thưởng, hỗ trợ ghi tăng các quỹ của doanh nghiệp; Tiền nhận được ghi tăng các quỹ do cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp ... trong kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển” sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản có liên quan trong kỳ báo cáo. Số liệu chỉ tiêu này được cộng vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động”.

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (mã số 16)

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản tiền chi khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh ngoài các khoản đã nêu ở các mã từ 01 đến 14 như: Tiền đưa đi ký cược, ký quỹ, tiền trả lại các khoản đã nhận ký cược, ký quỹ; Tiền chi trực tiếp từ quỹ khen thưởng, phúc lợi; ...

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển” sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản có liên quan trong kỳ báo cáo. Số liệu chỉ tiêu này được trừ vào số liệu chỉ tiêu “Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động”.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 20)

Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Số liệu chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu có mã số từ mã số 08 đến mã số 16. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì sẽ được ghi dưới hình thức trong ngoặc đơn (...)

Mã số 20 = Mã số 08+ Mã số 09+ Mã số 10+ Mã số 11+ Mã số 12+ Mã số 13+ Mã số 14+ Mã số 15+ Mã số 16

(2) Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động đầu tư

- Nguyên tắc lập: 

 + Luồng tiền từ hoạt động đầu tư được lập và trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách riêng biệt các luồng tiền vào và các luồng tiền ra, trừ trường hợp các luồng tiền được báo cáo trên cơ sở thuần đề cập trong đoạn 18 của Chuẩn mực số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”.

+ Luồng tiền từ hoạt động đầu tư được lập theo phương pháp trực tiếp. Các luồng tiền vào và các luồng tiền ra trong kỳ từ hoạt động đầu tư được xác định bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi ra theo từng nội dung thu, chi từ các ghi chép của doanh nghiệp.

+ Các luồng tiền phát sinh từ việc mua và thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con hoặc các khoản đầu tư vào đơn vị kinh doanh khác được trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo số thuần của tiền và tương đương tiền chi trả hoặc thu được từ việc mua và thanh lý.

+ Ngoài việc trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, doanh nghiệp phải trình bày trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính một cách tổng hợp về cả việc mua và thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con hoặc các khoản đầu tư vào công ty hoặc các khoản đầu tư vào đơn vị kinh doanh khác trong kỳ những thông tin sau:

· Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;

· Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;

· Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;

· Phần giá trị tài sản và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ. Giá trị tài sản phải được tổng hợp theo từng loại tài sản.

Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể (Xem mẫu số B03-DN)

Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (mã số 21)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, tiền chi cho giai đoạn triển khai đã được vốn hóa thành TSCĐ vô hình, tiền chi cho hoạt động đầu tư xây dựng dở dang, đầu tư bất động sản trong kỳ báo cáo.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”, (Phần chi tiền mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác), sổ kế toán tài khoản “Phải thu khách hàng” (Phần chi từ tiền thu các khoản phải thu của khách hàng), sổ kế toán tài khoản “ Vay dài hạn” (Phần chi tiền từ tiền vay dài hạn nhận được chuyển trả ngay cho người bán) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản “TSCĐ hữu hình”, “TSCĐ vô hình”, “Bất động sản đầu tư”, “Xây dựng cơ bản dở dang”, “Đầu tư dài hạn khác”, “Phải trả cho người bán” trong kỳ báo cáo và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

- Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài khoản dài hạn khác (mã số 22)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thuần đã thu từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình và bất động sản đầu tư trong kỳ báo cáo.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là chênh lệch giữa số tiền thu và số tiền chi cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ và bất động sản đầu tư. Số tiền thu được lấy từ sổ kế toán các “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”, sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản “Thu nhập khác” (Chi tiết thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ), sổ kế toán tài khoản “Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư”, sổ kế toán tài khoản “Phải thu khách hàng” (Phần tiền thu liên quan đến thanh lý, nhượng bán TSCĐ, bất động sản đầu tư và các tài sản dài hạn khác) trong kỳ báo cáo. Số tiền chi được lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”, sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản “Chi phí tài chính” và “Chi phí khác” (Chi tiết về thanh lý, nhượng bán TSCĐ) và tài khoản “Giá vốn hàng bán” (chi tiết chi phí bán bất động sản đầu tư) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...) nếu số tiền thực thu nhỏ hơn số tiền thực chi.

- Tiền chi cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác (mã số23)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi cho bên khác vay, chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác (Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu ...) vì mục đích nắm giữ đầu tư trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm tiền chi mua các công cụ nợ được coi là các khoản tương đương tiền và mua các công cụ nợ vì mục đích thương mại.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển” sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản “Đầu tư ngắn hạn khác” (chi tiết tiền gửi có kỳ hạn, chi tiền cho vay ngắn hạn), “Đầu tư dài hạn khác” (Chi tiết các khoản tiền chi cho vay dài hạn, chi mua các công cụ nợ của đươn vị khác (trái phiếu)), tài khoản “Đầu tư chứng khoán ngắn hạn”, (Chi tiết tiền chi mua các công cụ nợ của đơn vị khác (Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu...) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

- Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác (mã số 24)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu từ việc thu hồi lại số tiền gốc đã cho vay, từ bán lại hoặc thanh toán các công cụ nợ của đơn vị khác trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm tiền thu từ bán các công cụ nợ được coi là các khỏa tương đương tiền và bán các công cụ nợ vì mục đích thương mại.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển” sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản “Đầu tư ngắn hạn khác” “Đầu tư dài hạn khác” (chi tiết thu hồi tiền cho vay) và các tài khoản “Đầu tư chứng khoán ngắn hạn” (chi tiết số tiền thu do bán lại các công cụ nợ (Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu...)

- Tiền chi tiêu vốn vào đơn vị khác (mã số 25)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã chi để đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền chi đầu tư vốn dưới hình thức mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty con, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, công ty liên kết,... (Không bao gồm tiền chi mua cổ phiếu vì mục đích thương mại).

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển” sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản “Đầu tư vào công ty con”, tài khoản “Vốn góp liên doanh”, “Đầu tư vào công ty liên kết” và tài khoản “Đầu tư dài hạn khác”, tài khoản “Phải thu của khách hàng” (Chi tiết đầu tư cổ phiếu, góp vốn vào đơn vị khác) trong kỳ báo cáo.

- Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác (mã số 26)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền thu hồi các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác (Do bán lại hoặc thanh lý các khoản vốn đã đầu tư vào đơn vị khác) trong kỳ báo cáo (Không bao gồm tiền thu do bán cổ phiếu đã mua vì mục đích thương mại)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản “Đầu tư vào công ty con”, tài khoản “Vốn góp liên doanh”, “Đầu tư vào công ty liên kết” và tài khoản “Đầu tư dài hạn khác”, tài khoản “Phải thu của khách hàng” (Chi tiết đầu tư cổ phiếu, góp vốn vào đơn vị khác) trong kỳ báo cáo.

- Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia (mã số 27)
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số tiền thu về các khoản tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi từ mua và nắm giữ đầu tư các công cụ nợ (Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu ...), cổ tức và lợi nhuận nhận được từ đầu tư vốn vào các đơn vị khác trong kỳ báo cáo.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản “Doanh thu hoạt động tài chính” ...

- Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư (mã số 30)
Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu có mã số từ mã số 21 đến mã số 27. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì được ghi dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)

Mã số 30 = Mã số 21+ Mã số 22+ Mã số 23+ Mã số 24+ Mã số 25+ Mã số 26+ Mã số 27

(3) Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động tài chính

Nguyên tắc lập:

+ Luồng tiền từ hoạt động tài chính được lập và trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ một cách riêng biệt các luồng tiền vào và các luồng tiền ra, trừ trường hợp các luồng tiền được báo cáo trên cơ sở thuần được đề cập trong Chuẩn mực “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”.

+ Luồng tiền từ hoạt động tài chính được lập theo phương pháp trực tiếp. Các luồng tiền vào, các luồng tiền ra trong kỳ từ hoạt động tài chính được xác định bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi ra theo từng nội dung thu, chi từ các ghi chép kế toán của doanh nghiệp.

Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể (Xem mẫu số B03-DN)

 - Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu (mã số 31)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã thu do các chủ sở hữu của doanh nghiệp góp vốn dưới các hình thức phát hành cổ phiếu thu bằng tiền (Số tiền thu theo giá thực tế phát hành), tiền thu góp vốn bằng tiền của các chủ sở hữu, tiền thu do Nhà nước cấp vốn trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản vay và nợ được chuyển thành vốn cổ phần hoặc nhận vốn góp của chủ sở hữu bằng tài sản.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng” sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản “Nguồn vốn kinh doanh” (Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu) trong kỳ báo cáo.

- Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành (Mã số 32)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả do hoàn lại vốn góp cho các chủ sở hữu của doanh nghiệp dưới các hình thức hoàn trả bằng tiền hoặc mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành bằng tiền để hủy bỏ hoặc sử dụng làm cổ phiếu quỹ trong kỳ báo cáo.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng” “Tiền đang chuyển”, sau khi đối với sổ kế toán các tài khoản “Nguồn vốn kinh doanh”và “Cổ phiếu quỹ” trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được (mã số 33)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã nhận được do doanh nghiệp đi vay ngắn hạn, dài hạn của ngân hàng, các tổ chức tài chính, tín dụng và các đối tượng khác trong báo cáo. Đối với các khoản vay bằng trái phiếu, số tiền đã thu được phản ánh theo số thực thu (Bằng mệnh giá trái phiếu điều chỉnh với các khoản chiết khấu, phụ trội trái phiếu hoặc lãi trái phiếu trả trước).

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, các tài khoản phải trả (Phần tiền vay nhận được chuyển trả ngay các khoản nợ phải trả) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản “Vay ngắn hạn”, “Vay dài hạn”, “Nợ dài hạn”, “Trái phiếu phát hành” và các tài khoản khác có liên quan trong kỳ báo cáo.

- Tiền chi trả nợ gốc vay (mã số 34)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả về khoản nợ gốc vay ngắn hạn, vay dài hạn, nợ thuê tài chính của ngân hàng, tổ chức tín dụng và các đối tượng khác trong kỳ báo cáo.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”, sổ kế toán tài khoản “Phải thu của khách hàng” (Phần tiền trả nợ vay từ tiền thu các khoản phải thu của khách hàng) trong kỳ báo cáo, sau đó đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản “Vay ngắn hạn”, “Vay dài hạn”, “Nợ dài hạn”, “Trái phiếu phát hành” trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

- Tiền chi trả nợ thuê tài chính (mã số 35)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả về khoản nợ thuê tài chính trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”, sổ kế toán tài khoản “Phải thu của khách hàng” (Phần tiền trả nợ thuê tài chính từ tiền thu các khoản phải thu của khách hàng)

Trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản “Nợ dài hạn đến hạn trả” và “Nợ dài hạn” (Chi tiết số trả nợ thuê tài chính) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

- Cổ tức, lợi nhuận đã trả (mã số 36)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số tiền đã trả cổ tức và lợi nhuận được chia cho các chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển” sau khi đối chiếu với sổ kế toán tài khoản “Lợi nhuận chưa phân phối”, sổ kế toán tài khoản “Phải trả, phải nộp khác” (Chi tiết số tiền đã trả về cổ tức và lợi nhuận) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).

Chỉ tiêu này không bao gồm khoản cổ tức hoặc lợi nhuận được chia nhưng không trả cho chủ sở hữu mà được chuyển thành vốn cổ phần.

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (mã số 40)

Chỉ tiêu lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu có mã số từ mã số 31 đến mã số 36. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (...)

Mã số 40 = Mã số 31+ Mã số 32+ Mã số 33+ Mã số 34+ Mã số 35+ Mã số 36

(4) Tổng hợp các luồng tiền trong kỳ (Xem mẫu số B03-DN)

- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (mã số 50)

Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ bao loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

Mã số 50 = Mã số 20+ Mã số 30+ Mã số 40

Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (...)

- Tiền và tương đương tiền đầu kỳ (Mã số 60)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số dư của tiền và tương đương tiền đầu kỳ báo cáo, bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển (Mã số 110, cột  “Số đầu kỳ” trên Bảng cân đối kế toán) và số dư của các khoản tương đương tiền đầu kỳ được lấy trên sổ kế toán chi tiết tài khoản “Đầu tư chứng khoán ngắn hạn” đối với các khoản đầu tư ngắn hạn thỏa mãn định nghĩa là tương đương tiền.

- Ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ (mã số 61)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng số chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư cuối kỳ của tiền (mã số 110) và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ báo cáo.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”, và tài khoản “Đầu tư chứng khoán ngắn hạn” (Chi tiết các khoản đầu tư ngắn hạn thỏa mãn định nghĩa là tương đương tiền), sau khi đối chiếu với sổ kế toán chi tiết tài khoản “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số dương nếu tỷ giá hối đoái cuối kỳ cao hơn tỷ giá hối đoái đã ghi nhận trong kỳ, chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn nếu tỷ giá hối đoái cuối kỳ thấp hơn tỷ giá hối đoái  đã ghi nhận trong kỳ.

- Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (mã số 70)

Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số dư của tiền và tương đương tiền cuối kỳ báo cáo, bao gồm: “Tiền mặt”, “Tiền gửi ngân hàng”, “Tiền đang chuyển” (mã số 110, cột “Số dư cuối kỳ” trên Bảng cân đối kế toán) và số dư cuối kỳ của khoản tương đương tiền được lấy trên sổ kế toán chi tiết tài khoản “Đầu tư chứng khoán ngắn hạn” đối với các khoản đầu tư ngắn hạn thỏa mãn định nghĩa là tương đương tiền.

Chỉ tiêu này bằng số “Tổng cộng” của các chỉ tiêu mã số 50, 60 và 61 và bằng chỉ tiêu mã số 110 trên Bảng cân đối kế toán năm đó.

Mã số 71 = Mã số 50+ Mã số 60+ Mã số 61.
2.4 Bản thuyết minh báo cáo tài chính
2.4.1 Mẫu biểu

	ĐƠN VỊ: …………………………………
ĐỊA CHỈ: ………………………………
	Mẫu số B09 – DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)


BẢN THUYẾT MINH  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm ……..

I. Đặc điểm của hoạt động của doanh nghiệp
1. Hình thức sở hữu vốn

2. Lĩnh vực kinh doanh

3. Nghành nghề kinh doanh
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày … / … / … kết thúc vào ngày …/ …/ ….)

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán.
3. Hình thức kế toán áp dụng
IV. Các chính sách kế toán áp dụng
1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hay kiểm kê định kỳ)
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
3. Nguyên tắc ghi nhận khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư.

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính.

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn khác;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí vay;

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí vay được vốn hóa trong kỳ.
7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mai.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.
11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

                                                                                              ( Đơn vị: Việt Nam đồng)

	01. Tiền và tương đương tiền
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Tiền mặt

- Tiền gửi ngân hàng

- Tiền đang chuyển
	
	

	Cộng
	
	

	02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	Cuối năm
	Đầu năm

	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị

	- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại cổ phiếu)

- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại trái phiếu)

- Đầu tư ngắn hạn khác

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
	
	
	
	

	    - Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:

    + Về số lượng

    + Về giá trị

	03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác
	
	

	- Phải thu về cổ phần hóa

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia

- Phải thu người lao động

- Phải thu khác
	
	

	Cộng
	
	

	04. Hàng tồn kho
	
	

	- Hàng mua đang đi đường

- Nguyên liệu, vật liệu

- Công cụ, dụng cụ

- Chi phí SX, KD dở dang

- Thành phẩm

- Hàng hoá

- Hàng gửi bán

- Hàng hóa kho bảo thuế

- Hàng hóa bất động sản
	
	

	Cộng giá gốc hàng tồn kho
	
	

	* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả: ………………………………………………………………………………………

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: …………………………………………………………………

	05. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa

- …

- Các khoản phải thu Nhà nước
	
	

	Cộng
	
	

	06. Phải thu dài hạn nội bộ
	
	

	- Cho vay dài hạn nội bộ

-  …

- Phải thu dài hạn nội bộ khác
	
	

	Cộng
	
	

	07. Phải thu dài hạn khác
	
	

	- Ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản tiền nhận ủy thác

- Cho vay không có lãi

- Phải thu dài hạn khác
	
	

	Cộng
	
	


08. Tình hình tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Khoản mục
	Nhà cửa vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải, 

truyền dẫn
	…     
	TSCĐ hữu hình khác                 
	Tổng cộng

	Nguyên giá TSCĐ hữu hình
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	

	- Mua trong năm

- Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành

- Tăng khác

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác
	(…)

(…)

(…)
	(…)

(…)

(…)
	(…)

(…)

(…)
	(…)

(…)

(…)
	(…)

(…)

(…)
	(…)

(…)

(…)

	Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	

	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	

	- Khấu hao trong năm

- Tăng khác

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác
	(…)

(…)

(…)
	(…)

(…)

(…)
	(…)

(…)

(…)
	(…)

(…)

(…)
	(…)

(…)

(…)
	(…)

(…)

(…)

	Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	

	Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình
	
	
	
	
	
	

	- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm
	
	
	
	
	
	



- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:


- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng: 


- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:


- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:


- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:
09. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính:
	Khoản mục
	Nhà cửa vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải, 

truyền dẫn
	…
	TSCĐ hữu hình khác
	Tổng cộng

	Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	

	- Thuê tài chính trong năm

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính

- Tăng khác

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính

- Giảm khác
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	

	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	

	- Khấu hao trong năm

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính

- Tăng khác

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính

- Giảm khác
	 (…)

(…)
	 (…)

(…)
	(…)

(…)
	(..)

(..)
	(…)

(…)
	 (…)

(…)

	Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	

	Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính
	
	
	
	
	
	

	- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm
	
	
	
	
	
	


· Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

· Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

· Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:
10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình:
	Khoản mục
	Nhà cửa vật kiến trúc
	Máy móc thiết bị
	Phương tiện vận tải, 

truyền dẫn
	…..
	TSCĐ hữu hình khác
	Tổng cộng

	Nguyên giá TSCĐ vô hình
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	

	- Mua trong năm

- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp

- Tăng do hợp nhất kinh doanh

- Tăng khác

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác
	 (…)

(…)
	 (…)

(…)
	 (…)

(…)
	 (…)

(…)
	 (…)

(…)
	 (…)

(…)

	Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	

	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm
	
	
	
	
	
	

	- Khấu hao trong năm

- Tăng khác

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác
	 (…)

(…)
	 (…)

(…)
	 (…)

(…)
	(…)

(…)
	 (…)

(…)
	 (…)

(…)

	Số dư cuối năm
	
	
	
	
	
	

	Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình
	
	
	
	
	
	

	- Tại ngày đầu năm

- Tại ngày cuối năm
	
	
	
	
	
	


* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
	11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	
	

	Trong đó (Những công trình lớn):
	
	

	   + Công trình:………
	
	

	   + Công trình:………
	
	

	   + ……………………
	
	


12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư
	Khoản mục
	Số       đầu năm
	Tăng   trong năm
	Giảm trong năm
	Số       cuối năm

	Nguyên giá bất động sản đầu tư
	
	
	
	

	- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng
	
	
	
	

	Giá trị hao mòn lũy kế
	
	
	
	

	- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng
	
	
	
	

	Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư
	
	
	
	

	- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng
	
	
	
	


* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	13. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	Cuối năm
	Đầu năm

	
	Số lượng
	Giá trị
	Số lượng
	Giá trị

	a- Đầu tư vào công ty con (chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con)
	
	
	
	

	Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con:

+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)

+ Về giá trị

	b- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)
	
	
	
	

	Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty liên doanh, liên kết:

+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)

+ Về giá trị

	c- Đầu tư dài hạn khác
	
	
	
	

	- Đầu tư cổ phiếu
	
	
	
	

	- Đầu tư trái phiếu
	
	
	
	

	- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu
	
	
	
	

	- Cho vay dài hạn
	
	
	
	

	Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:

+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)

+ Về giá trị


	14. Chi phí trả trước dài hạn
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
	
	

	- Chi phí thành lập doanh nghiệp
	
	

	- Chi phí về nghiên cứu có giá trị lớn
	
	

	- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình
	
	

	- ….
	
	

	Cộng
	
	

	15. Vay và nợ ngắn hạn
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Vay ngắn hạn
	
	

	- Nợ dài hạn đến hạn trả
	
	

	Cộng
	
	

	16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Thuế giá trị gia tăng
	
	

	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	
	

	- Thuế xuất nhập khẩu
	
	

	- Thuế thu nhập doanh nghiệp
	
	

	- Thuế thu nhập cá nhân
	
	

	- Thuế tài nguyên
	
	

	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
	
	

	- Các loại thuế khác
	
	

	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
	
	

	Cộng
	
	

	17. Chi phí phải trả
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
	
	

	- Chi phí sữa chữa lớn tài sản cố định
	
	

	- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
	
	

	Cộng
	
	

	18. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Tài sản thừa chờ giải quyết
	
	

	- Kinh phí công đoàn
	
	

	- Bảo hiểm xã hội
	
	

	- Bảo hiểm y tế
	
	

	- Bảo hiểm thất nghiệp
	
	

	- Phải trả về cổ phần hóa
	
	

	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
	
	

	- Doanh thu chưa thực hiện
	
	

	- Các khoản phải trả, phải nộp khác
	
	

	Cộng
	
	

	19. Phải trả dài hạn nội bộ
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Vay dài hạn nội bộ
	
	

	- …
	
	

	- Phải trả dài hạn nội bộ khác
	
	

	20. Vay và nợ dài hạn
	Cuối năm
	Đầu năm

	a. Vay dài hạn
	
	

	- Vay ngân hàng
	
	

	- Vay đối tượng khác
	
	

	- Trái phiếu phát hành
	
	

	b. Nợ dài hạn
	
	

	- Thuê tài chính
	
	

	- Nợ dài hạn khác
	
	

	Cộng
	
	


- Các khoản nợ thuê tài chính

	Thời hạn
	Năm nay
	Năm trước

	
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính
	Trả tiền lãi thuê
	Trả nợ gốc
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính
	Trả tiền lãi thuê
	Trả nợ gốc

	Từ 1 năm trở xuống
	
	
	
	
	
	

	Trên 1 năm đến 5 năm
	
	
	
	
	
	

	Trên 5 năm
	
	
	
	
	
	


21. Tài sản thuế thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	
	Cuối năm
	Đầu năm

	a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	
	

	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
	
	

	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
	
	

	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
	
	

	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước
	
	

	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 
	
	

	b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	
	

	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
	
	

	- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
	
	

	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	
	


22. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu vốn chủ sở hữu

	
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Thặng dư vốn cổ phần
	Vốn khác của chủ sở hữu
	Cổ phiếu quỹ
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	…
	Nguồn vốn đầu tư XDCB
	Cộng

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Số dư đầu năm trước

- Tăng vốn trong năm trước

- Lãi năm trước

- Tăng khác

- Giảm vốn trong năm trước

- Lỗ trong năm trước

- Giảm khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm trước
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư đầu năm nay

- Tăng vốn trong năm nay

- Lãi năm nay

- Tăng khác

- Giảm vốn trong năm nay

- Lỗ trong năm nay

- Giảm khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số dư cuối năm nay
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Vốn góp của Nhà nước
	
	

	- Vốn góp của các đối tượng khác
	
	

	- …
	
	

	Cộng
	
	


· Giá trị trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong năm

· Số lượng cổ phiếu quỹ:
	c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận
	Năm nay
	Năm trước

	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
	
	

	+ Vốn góp đầu năm
	
	

	+ Vốn góp tăng trong năm
	
	

	+ Vốn góp giảm trong năm
	
	

	+ Vốn góp cuối năm
	
	

	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia
	
	


d. Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông: ……………….

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi: …………………...

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: ………
	đ. Cổ phiếu
	Cuối năm
	Đầu năm

	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
	
	

	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
	
	

	+ Cổ phiếu phổ thông
	
	

	+ Cổ phiếu ưu đãi
	
	

	- Số lượng cổ phiếu được mua lại
	
	

	+ Cổ phiếu phổ thông
	
	

	+ Cổ phiếu ưu đãi
	
	

	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
	
	

	+ Cổ phiếu phổ thông
	
	

	+ Cổ phiếu ưu đãi
	
	


* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:………………..

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
	23. Nguồn kinh phí
	Năm nay
	Năm trước

	- Nguồn kinh phí cấp trong năm
	
	

	- Chi sự nghiệp
	(…)
	(…)

	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm
	
	

	24. Tài sản thuê ngoài
	Cuối năm
	Đầu năm

	(1). Giá trị tài sản thuê ngoài
	
	

	- TSCĐ thuê ngoài
	
	

	- Tài sản khác thuê ngoài
	
	

	(2). Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
	
	

	- Từ 1 năm trở xuống
	
	

	- Trên 1 năm đến 5 năm
	
	

	- Trên 5 năm
	
	


VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
                    ( Đơn vị tính: ……..)

	
	Năm nay
	Năm trước

	25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;

+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;
	
	

	26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)
Trong đó:

- Chiết khấu thương mại

- Giảm giá hàng bán

- Hàng bán bị trả lại

- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế xuất khẩu
	
	

	27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)
Trong đó:

· Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa

· Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ
	
	

	28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)
- Giá vốn của hàng hóa đã bán

- Giá vốn của thành phẩm đã bán

- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán

- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư

- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho

- Các khoản chi phí vượt mức bình thường

- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Cộng:
	(…)
	(…)


	
	Năm nay
	Năm trước

	29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay

- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu

- Cổ tức, lợi nhuận được chia

- Lãi bán ngoại tệ

- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

- Lãi bán hàng trả chậm

-Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng
	
	

	30. Chi phí tài chính (Mã số 22)
- Lãi tiền vay

- Chiết khấu thanh toán lãi bán hàng trả chậm

- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

- Lỗ bán ngoại tệ

- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện

- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện

- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn

- Chi phí tài chính khác

Cộng
	
	

	31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay

-Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
	
	

	32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại(Mã số 52)
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
	Năm nay
	Năm trước


	
	Năm nay
	Năm trước

	33. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu

- Chi phí nhân công

- Chi phí khấu khao tài sản cố định

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí khác bằng tiền

Cộng
	
	


VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

                                                                                          ( Đơn vị tính: …………….)
34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

	
	Năm nay
	Năm trước

	a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
	
	

	b. Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.
	
	

	c. Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện
	
	


 VIII. Những thông tin khác
1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: ……………………………………………………………………………………….
2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: ………………………
3. Thông tin về các bên liên quan: ……………………………………………………
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy đinh của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”:…………………………………………………………………………………
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước): ………………………………………………………………
6. Thông tin về hoạt động liên tục: …………………………………………………
7. Những thông tin khác (3): ………………………………………………………..
	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

	Lập, ngày ….tháng …..năm …

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có thông tin, số liệu thì không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự các chỉ tiêu.

(2) Chỉ áp dụng cho các công ty liêm yết.
(3) Doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác nếu xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài chính.
2.4.2 Cơ sở và phương pháp lập Thuyết minh báo cáo tài chính: 

- Cơ sở lập: 

+ Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo;

+ Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;

+ Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan; 

+ Căn cứ vào Bảng thuyết minh báo cáo tài chính năm trước;

+ Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan khác.

- Phương pháp lập: 

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

Trong phần này doanh nghiệp nêu rõ:

(1) Hình thức sở hữu vốn: Là công ty Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân.

(2) Lĩnh vực kinh doanh: Nêu rõ là sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.

(3) Ngành nghề kinh doanh: Nêu rõ hoạt động kinh doanh chính và đặc điểm sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp.

(4) Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Nêu rõ những sự kiện về môi trường pháp lý, diễn biến thị trường, đặc điểm hoạt động kinh doanh, quản lý, tài chính, các sự kiện sáp nhập, chia, tách, thay đổi quy mô…có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

(1) Kỳ kế toán năm ghi rõ kỳ kế toán năm theo dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/ … đến 31/12/ … Nếu doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc của kỳ kế toán năm.

(2) Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Ghi rõ là Đồng Việt Nam, hoặc một đơn vị tiền tệ khác được lựa chọn theo quy định của Luật kế toán.

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

(1) Chế độ kế toán áp dụng: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán nào: Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chế độ kế toán doanh nghiệp đặc thù được bộ tài chính chập thuận bằng văn bản, Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp hoặc Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

(2) Tuyên bố về việc tuẩn thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Nêu rõ báo cáo tài chính có được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hay không? Báo cáo tài chính được coi là lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam nếu báo cáo tài chính tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán của Bộ tài chính và Chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng. Trường hợp không áp dụng chuẩn mực kế toán nào thì phải ghi rõ.

(3) Hình thức kế toán áp dụng: Nêu rõ hình thức kế toán doanh nghiệp áp dụng là Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ hoặc hình thức kế toán trên máy vi tính..

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

(1) Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Nêu rõ các nghiệp vụ kinh tế được ghi nhận và lập báo cáo theo đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán; Nêu rõ các khoản tương đương tiền được xác định trên cơ sở nào? Có phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán số 24 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” hay không?

(2) Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nêu rõ hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc hoặc theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng phương pháp nào trong 4 phương pháp tính giá trị hàng tồn kho (Bình quân gia quyền, nhập trước xuất trước, nhập sau xuất trước hay tính theo giá đích danh)

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hay phương pháp kiểm kê định kỳ.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho có được xác định theo đúng quy đinh của Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho” hay không? Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay với dự phòng phải lập năm trước chưa sử dụng hết đến năm nay phải lập thêm hay hoàn nhập.

(3) Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình: Nêu rõ là ghi nhận theo nguyên giá. Trong Bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính: Nêu rõ là ghi nhận theo nguyên giá thấp hơn của giá trị hợp lý của tài sản thuê và giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: Nêu rõ là áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần hoặc phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm…

(4) Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: Nêu rõ là ghi nhận theo nguyên giá, không theo giá trị hợp lý.

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư: Nêu rõ phương pháp khấu hao được doanh nghiệp áp dụng là phương pháp đường thẳng hay phương pháp nào khác.

(5) Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết , vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: Nêu rõ là các khoản đầu tư này được phản ánh trong báo cáo tài chính riêng của doanh nghiệp theo giá gốc. Đối với doanh nghiệp nhà nước, khi các khoản đầu tư có tổn thất, doanh nghiệp có lập (hay không lập) dự phòng tổn thất đầu tư dài hạn. Trong các báo cáo tài chính hợp nhất, các khoản đầu tư vào công ty con được lập trên cơ sở hợp nhất, các khoản đầu tư vào công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu (nếu doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính hợp nhất).

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Nêu rõ là được ghi nhận theo giá gốc. Khi giá trị thuần có thể thực hiện được của chứng khoán đầu tư ngắn hạn giảm xuống thấp hơn giá gốc doanh nghiệp đã lập (hay chưa lập) dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Nêu rõ là doanh nghiệp đã lập bổ xung hay hoàn nhập theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn đã lập năm trước còn lại đang ghi sổ kế toán.

(6) Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay: 

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Nêu rõ chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 16 “Chi phí đi vay”.

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ: Nêu rõ tỷ lệ vốn hóa là bao nhiêu  (Tỷ lệ vốn hóa này được xác định theo công thức tính quy định trong thông tư hướng dẫn kế toán chuẩn mực số 16 “Chi phí đi vay”)

(7) Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước: Nêu rõ chi phí trả trước được vốn hóa để phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh bao gồm những khoản chi phí nào?

- Chi phí khác: Nêu rõ các khoản chi phí khác được vốn hóa là những khoản chi phí nào? Ví dụ: Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trong giai đoạn trước hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm được hoãn lại để phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của chuẩn mực kế toán số 04 “Tài sản cố định vô hình”; lợi thế thương mại …

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Nêu rõ phương pháp phân bổ là phương pháp đường thẳng hay phương pháp khác.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Nêu rõ phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 11 “Hợp nhất kinh doanh”.

(8) Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Nêu rõ các khoản chi phí chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ là những khoản chi phí nào? Cơ sở để xác định giá trị của những khoản chi phí đó.

(9) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

-  Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: Nêu rõ các khoản dự phòng phải trả đã ghi nhận là thỏa mãn hay không thỏa mãn các điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán số 18 “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng”.

- Phương pháp ghi nhận dự phòng phải trả: Nêu rõ các khoản dự phòng phải trả được lập thêm (hoặc hoàn nhập) theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa số dự phòng phải trả phải lập năm nay so với dự phòng phải trả phải lập năm trước chưa sử dụng đang ghi trên sổ kế toán.
(10) Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:                  

+ Vốn đầu tư chủ sở hữu: Nêu rõ là được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu;

+ Thặng dư vốn cổ phần: Nêu rõ là được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu của các công ty cổ phần khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ;

+ Vốn khác của chủ sở hữu: Nêu rõ là được ghi theo giá trị còn lại giữa giá trị hợp lý của tài sản mà doanh nghiệp được các tổ chức, cá nhân khác tặng, biếu, sau khi trừ (-) khoản thuế phải nộp (nếu có) liên quan đến các tài sản được tặng, biếu này.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: Nêu rõ các khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là phát sinh từ việc đánh giá lại tài sản theo Quyết định nào của Nhà nước (vì các doanh nghiệp không được tự đánh giá lại tài sản).

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái: Nêu rõ các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh hoặc đánh giá lại cuối kỳ của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (lãi hoặc lỗ tỷ giá) của hoạt động đầu tư XDCB (giai đoạn trước hoạt động, chưa hoàn thành đầu tư).

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Nêu rõ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên Bảng cân đối kế toán là số lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

(11) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng: Nêu rõ việc ghi nhận doanh thu bán hàng của doanh nghiệp có tuân thủ đầy đủ 5 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác" hay không? Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng nêu rõ không ghi nhận là doanh thu trong kỳ. Trường hợp bán hàng trả chậm thì nêu rõ phần lãi trả chậm được hoãn lại ở khoản mục "Doanh thu chưa thực hiện" và sẽ ghi nhận vào donh thu hoạt động tài chính khi đến hạn thu được khoản tiền lãi này.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Nêu rõ việc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ có tuân thủ đầy đủ 04 điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác" hay không? Phần công việc đã hoàn thành của dịch vụ cung cấp được xác định theo phương pháp nào (trong 3 phương pháp được quy định tại Chuẩn mực kế toán số 14 nói trên).

- Doanh thu hoạt động tài chính:  Nêu rõ việc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính có tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác" hay không?

- Doanh thu hợp đồng xây dựng: Nêu rõ hợp đồng xây dựng được ghi nhận theo phương pháp nào? (theo 1 trong 2 phương pháp được quy định tại Chuẩn mực kế toán số15 "Hợp đồng xây dựng"); Kết quả thực hiện hợp đồng có được ước tính đáng tin cậy hay không? Phần công việc đã hoàn thành của hợp đồng làm cơ sở xác định doanh thu được xác định theo phương pháp nào? (1 trong 3 phương pháp được quy định tại Chuẩn mực kế toán số15 "Hợp đồng xây dựng").

(12) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Nêu rõ chi phí tài chính được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính)

(13) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

(14) Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Nêu rõ các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được đánh giá lại theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối kỳ. Những loại công cụ nào được doanh nghiệp sử dụng để dự phòng rủi ro hối đoái trong năm? Những nghiệp vụ đó được ghi nhận trên cơ sở nào?

(15) Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Nêu rõ các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác với mục đích giúp cho người sử dụng hiểu được là báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thổng chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành.

V. Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

- Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được trình bày trong Bảng cân đối kế toán để giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn nội dung các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

- Đơn vị tính giá trình bày trong phần V là đơn vị tính được sử dụng trong Bảng cân đối kế toán. Số liệu ghi vào cột "Đầu năm" được lấy từ cột "Cuối năm" trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột "Đầu năm" được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:

+ Bảng Cân đối kế toán năm nay;

+ Sổ kế toán tổng hợp;

+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.

Số thứ tự của thông tin chi tiết được trình bày trong phần này được đánh số dẫn từ Bảng Cân đối kế toán tại ngày kết thúc niên độ kế toán năm trước (Cột "Số đầu năm") và Bảng Cân đối kế toán  tại ngày kết thúc niên độ kế toán năm nay (Cột "Số cuối năm"). Việc đánh số thứ tự này cần được duy trì nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác nhằm thuận tiện cho việc đối chiếu, so sánh.

- Trường hợp doanh nghiệp có áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán hoặc điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước thì phải điều chỉnh số liệu so sánh (Số liệu ở cột "Số đầu năm") để đảm bảo nguyên tắc có thể so sánh và giải trình rõ điều này. Trường hợp vì lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột "Số đầu năm" không có khả năng so sánh được với số liệu ở cột "Cuối năm" thì điều này phải được nêu rõ trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

- Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn nội dung các khoản mục doanh thu, chi phí.

- Đơn vị tính giá trình bày trong phần VI là đơn vị tính được sử dụng trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Số liệu ghi vào cột "Năm trước" được lấy từ Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột "Năm nay" được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm nay;

+ Sổ kế toán tổng hợp;

+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.

- Chỉ tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố": Căn cứ vào chi phí sản xuất kinh doanh theo từng yếu tố phát sinh trong năm để ghi vào cột "Năm nay" ở từng chỉ tiêu phù hợp. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết của các tài khoản chi phí: TK 621, 622, 623, 627, 641, 642, 142…

Các ngành sản xuất đặc thù thì yếu tố chi phí có thể khác nh, hoặc được cụ thể hóa yếu tố "Chi phí dịch vụ mua ngoài", "Chi phí khác bằng tiền"

- Số thứ tự của thông tin chi tiết được trình bày trong phần này được đánh số dẫn từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm trước (cột "Năm trước") và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm trước (cột "Năm nay"). Việc đánh số thứ tự cần được duy trì trạng nhất quán từ kỳ này sang kỳ khác nhằm thuận tiện cho việc đối chiếu, so sánh.

- Trường hợp lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột "Đầu năm" không có khả năng so sánh được với số liệu ở cột "Cuối năm" thì điều này phải được nêu rõ trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để giúp người sử dụng báo cáo tài chính hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến lưu chuyển tiền trong kỳ của doanh nghiệp.

- Trường hợp doanh nghiệp có mua hoặc thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác thì những luồng tiền này phải được trình bày thành những chỉ tiêu riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong phần này phải cung cấp những thông tin chi tiết liên quan đến việc mua hoặc thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác.

- Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần VII là đơn vị được sử dụng trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Số liệu ghi vào cột "Năm trước" được lấy từ Bản thuyết minh báo cáo tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột "Năm nay" được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:

+  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm nay;

+ Sổ kế toán tổng hợp;

+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.

VIII. Những thông tin khác
- Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày những thông tin quan trọng khác (Nếu có) ngoài những thông tin đã trình bày trong các phần trên nhằm cung cấp thông tin mô tả bằng lời hoặc số liệu theo quy định của các Chuẩn mực kế toán cụ thể nhằm giúp cho người sử dụng hiểu báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trung thực, hợp lý.

- Khi trình bày thông tin thuyết minh ở phần này, tùy theo yêu cầu và đặc điểm thông tin theo quy định từ  điểm 1 đến điểm 7 của phần này, doanh nghiệp có thể đưa ra biểu mẫu chi tiết, cụ thể một cách phù hợp và những thông tin so sánh cần thiết.

- Ngoài những thông tin phải trình bày theo quy định từ phần V đến phần VIII, doanh nghiệp được trình bày thêm các thông tin khác nếu xét thấy cần thiết cho người sử dụng báo cáo tài chính của doanh nghiệp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
BÀI TẬP THỰC HÀNH TỔNG HỢP
1. Bài tập mẫu
Công ty Q thực hiện chức năng sản xuất và kinh doanh thương mại 

- Bộ phận sản xuất gồm 2 phân xưởng sản xuất chính

+ Phân xưởng 1 sản xuất sản phẩm A

+ Phân xưởng 2 sản xuất sản phẩm B

- Bộ phận kinh doanh thương mại

Có tài liệu về hoạt động SXKD tháng 12/N như sau (ĐVT 1000đ):

I. Số dư đầu tháng 12/N của các TK tổng hợp và chi tiết như sau: 
(đơn vị 1.000 đ)
	TK 111:
	   180,000 
	

	TK 112:
	1,042,000 
	

	TK 131:(dư​ nợ):
	   300,000 
	K1: 120.000; K2: 180.000)

	TK 141:
	     60,000 
	Ô. Tám: 40.000; B.Bích: 20.000)

	TK 152:
	   660,000 
	VLC : 500.000 (SL: 25.000 kg, ĐG: 20)

	
	
	VLP: 160.000 (SL: 2.500 kg; ĐG: 64)

	TK 156:
	   840,000 
	Trong đó: TK1561: 840.000 gồm:

	
	
	             H1: 600.000; số lư​ợng: 40.000 kg- ĐG: 15

	
	
	             H2: 240.000; SL: 6.000 cái - ĐG:40

	
	
	             TK 1562: 10.000

	TK 153 (C1)
	     48,000 
	SL: 160 chiếc, ĐG: 300

	TK 154:
	     32,000 
	(SP A: 18.000; SPB: 14.000)

	TK 155
	   118,400 
	(SPA: 78.400; SL: 280SP ; DG: 280

	
	
	(SP B: 40.000; SL: 500- ĐG: 80

	TK 331(dư​ Nợ) -S3
	   180,000 
	

	TK 211:
	4,680,000 
	

	TK 214
	(980,000)
	

	TK 311
	   260,000 
	

	TK 341
	   450,000 
	

	TK 331(Dư Có)
	   340,000 
	S1: 180.000; S2: 160.000)

	 TK 333 
	     60,000 
	

	TK 414
	   110,000 
	

	TK 415
	     60,000 
	

	TK 353(2)
	     46,000 
	

	TK 441:
	   298,000 
	

	TK 421:
	   280,000 
	

	TK 411
	5,256,400 
	


II. Các nghiệp vụ kinh tế phhát sinh trong tháng 12 năm N:

1. Mua nguyên vật liệu chính M1 của công ty S3, theo hoá đơn GTGT số 30 ngày 1/12: Giá mua chưa thuế  10.000 kg x 19,4/kg, thuế GTGT 10%.  Tiền hàng trừ vào tiền ứng trước. Nguyên vật liệu M đã nhập kho đầy đủ theo PNK số 120 ngày 1/12.

2. Mua vật liệu phụ N của công ty S1,theo hoá đơn GTGT số 50 ngày 4/12: Giá mua chưa thuế là 66/kg, số lượng 650 kg. Thuế GTGT 10%. Tiền mua chưa thanh toán cho công ty S1, Vật liệu phụ N đã nhập kho đủ theo PNK số 122 ngày 4/12.

3. Phiếu xuất kho số 90 ngày 8/12 xuất kho nguyên vật liệu chính M  để sản xuất sản phẩm A: số lượng 15.000 kg,  sản xuất sản phẩm B: số lượng 8.000 kg

4. Phiếu xuất kho 91 ngày 10/12 xuất kho vật liệu phụ N để sản xuất sản phẩm A: số lượng là: 1200 kg; cho nhu cầu quản lý phân xưởng 1: 150 kg;  sản xuất SP B: số lượng xuất kho 800 kg; cho nhu cầu quản lý phân xưởng 2: 100 kg

5. Mua hàng H1 của công ty S2, hoá đơn GTGT số 26 ngày 13/12 giá mua chưa thuế 15,4/kg, số lượng 25.000 kg. Thuế GTGT 10%. Tiền mua hàng chưa thanh toán cho C.ty S2. , hàng H1 đã nhập kho đủ theo PNK số 72 ngày 13/12

6. Nhận được sao kê số 18 ngày 14/12 của ngân hàng:

- Khách hàng K2 Thanh toán nợ kỳ trước: 120.000, giấy báo Có số 82

- Trả nợ công ty S2: 100.000 đ, giấy báo Nợ số 86

7. Phiếu xuất kho số 106 ngày 14/12 xuất  kho hàng H2 bán trực tiếp cho khách hàng K2 số lượng 3.500 cái. giá chưa thuế 48/cái, thuế GTGT 10%. Theo hoá đơn GTGT số 102 ngày 14/12: khách hàng chưa thanh toán.

8. Phiếu xuất kho số 107 ngày 15/12 xuất kho hàng H1  bán cho khách hàng K1. Số lượng 26.000 kg. giá chưa thuế 18/kg. thuế GTGT 10%. Theo hoá đơn GTGT số 103 ngày 15/12. Chi phí vận chuyển thuê ngoài, theo hóa đơn vận chuyển số 40 ngày 15/12 số tiền 1.540 (gồm cả thuế GTGT 10%). Đã thanh toán bằng tiền mặt, phiếu chi số 262 ngày 15/12

9. Nhận sao kê của ngân hàng số 80 ngày 15/12:

            - Trả nợ công ty S2: 150.000 đ , giấy báo Nợ số 87

            - Thanh toán ngân sách nhà nước: 50.000 giấy báo Nợ số 88

10. Phiếu xuất kho số 105 ngày 17/12 xuất kho dụng cụ C1 để sử dụng cho phân xưởng sản xuất số 1 (Phân bổ 1 lần): Giá xuất kho 30 chiếc x 300/chiếc;  cho phân xưởng sản xuất số 2 (phân bổ 1 lần): Giá xuất kho 25 chiếc x 300/chiếc

11. Bảng tổng hợp và phân bổ tiền lương tháng 12/N cho các bộ phận như sau:

- Công nhân sản xuất PX1; 90.000              - Nhân viên quản lý PX1;     7.000
- Công nhân sản xuất PX2; 60.000              - Nhân viên quản lý PX2;     5.000
- Nhân viên bán hàng;           9.000           

- Nhân viên bộ phận văn phòng; 12.000
12. Trích các khoản theo lương  theo tỷ lệ qui định.

13. Bảng tính và phân bổ khấu hao tháng 12/N: - Tổng số tiền khấu hao: 31.700
Trong đó:    
 + Phân bổ cho PXSX số 1: 7.500
+ Phân bổ cho PXSX số 2: 6.200
+ Phân bổ cho bộ phận bán hàng: 6.000
+ Phân bổ cho bộ phận văn phòng: 12.000
14. Phiếu nhập kho thành phẩm số 32 ngày 26/12 nhập kho 1.600 thành phẩm A từ phân xưởng 1 , nhập kho 3.200 thành phẩm B từ phân xưởng 2.

15. Phiếu xuất kho số 43 ngày 28/12 xuất kho thành phẩm A bán cho công ty K2 theo hoá đơn GTGT số 111 ngày 29/12:  giá chưa thuế GTGT 10% là 330/SP; số lượng 1.400 SP. Công ty K2 chưa thanh toán

16. Phiếu xuất kho số 44 ngày 28/12 xuất kho thành phẩm B bán cho công ty K1 theo hoá đơn GTGT số 112 ngày 29/12; giá chưa có thuế GTGT 10% là 110/SP. Số lượng 2800 SP. Công ty K1 chưa thanh toán

17. Bảng sao kê của ngân hàng: 

- Công ty K1 thanh toán nợ: 300.000, theo giấy báo Có số 88 ngày 29/12.

- Công ty K2 thanh toán nợ: 250.000, theo giấy báo Có số 89 ngày 29/12.

18. Các phiếu kế toán thực hiện cuối kỳ

- Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ

- Tính giá thành sản phẩm hoàn thành 

- Xác định kết quả kinh doanh trước thuế TNDN

- Tính chi phí thuế TNDN tạm phải nộp 25% lợi nhuận trước thuế

- Xác định kết quả kinh doanh sau thuế TNDN

Biết rằng:

- Chi phí mua hàng được kết chuyển hết cho hàng hoá đã tiêu thụ trong kỳ

- Giá vốn hàng bán  xác định theo phương pháp FIFO

- Giá vốn thành phẩm tiêu thụ được xác định theo phương pháp bình quân cả kỳ.

- Trị giá thực tế vật liệu xuất kho được xác định theo phương pháp FIFO

- Sản phẩm dở dang cuối kỳ đánh giá theo phương pháp chi phí NVL trực tiếp, VLP bỏ ngay từ đầu vào quá trình SX

- Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Thời hạn thanh toán của khách hàng và nhà cung cấp dưới 12 tháng

- Biên bản đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ PX 1: 400 SPA; PX2; 800 SP B

Yêu cầu:

1. Lập phiếu nhập kho của nghiệp vụ 1, phiếu xuất kho , HĐ GTGT và phiếu chi của nghiệp vụ 8. 

2. Lập sổ chi tiết  chi phí SXKD (TK 621, 622, 627, 154)   

3. Vào sổ nhật ký chung?                                                      

4. Lập chứng từ ghi sổ và vào sổ cái các tài khoản: 621, 622, 627, 154, 155, 131,152  

5. Lập  Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản  
Giải
	Đơn vị:……

Bộ Phận:…….
	PHIẾU NHẬP KHO

Ngày 01 tháng 12 năm N
	Quyển số:05
Số:120
Nợ:152
Có: 331
	Mẫu số: 01-VT

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)


 - Họ và tên người giao: Nguyễn Văn An
 - Theo: …….. số ……..  ngày …….. tháng …… năm …… của: …………………

 - Nhập tại kho:  A   Địa điểm: ……………………………………

	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ,sản phẩm, hàng hoá
	Mã số 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Theo chứng từ
	Thực nhập
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	Vật liệu chính M1


	01
	Kg
	10.000
	10.000
	19.400
	194.000.000

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	194.000.000


- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): một trăm chín mưới tư triệu đồng./.
- Số của chứng từ gốc kèm theo: 01
Ngày  01 tháng 12 năm N
	Người lập phiếu

(Ký, họ tên)
	Người giao hàng

(Ký, họ tên)
	Thủ kho

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


	Đơn vị:……

Bộ Phận:…….
	PHIẾU XUẤT KHO

Ngày ……tháng ……năm……
	Quyển số:03
Số:107
Nợ:131
Có:155
	Mẫu số: 02-VT

 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)


 - Họ và tên người nhận hàng: Khách hàng K1
- Đ ịa chỉ (bộ phận): …………………………………………………………….
- L ý do xuất kho : bán hàng
- Xuất tại kho: A            ,địa điểm: ……………………………………

	STT
	Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ,sản phẩm, hàng hoá
	Mã số 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	
	
	
	
	Yêu

cầu
	Thực xuất
	
	

	A
	B
	C
	D
	1
	2
	3
	4

	1
	Hàng H1


	01
	kg
	26.000
	26.000
	18.000
	468.000.000

	
	Cộng
	
	
	
	
	
	468.000.000


- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Bốn trăm sáu mưới tám triệu đồng./.
- Số chứng từ gốc kèm theo: 01
Ngày 15 tháng  12 năm N
	Người lập phiếu

(Ký, họ tên)
	Người giao hàng

(Ký, họ tên)
	Thủ kho

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Giám đốc

(Ký, họ tên)


	TÊN CỤC THUẾ:................

	                          Mẫu số: 01GTKT3/001


	                                                                 HÓA ĐƠN                                                 

                                                      GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                Ký hiệu: 01AA/11P

                                                                         Liên 1: Lưu                                         Số:         0000103





Ngày………tháng………năm 20.....

Đơn vị bán hàng:..Công ty TNHH Q.

MST:.0101747555
Địa chỉ:.Ba Đình, Hà Nội                           Số tài khoản........................................................................

	Điện thoại:.......................................................................................................................

	Họ tên người mua hàng : Trần Văn Tài
Tên đơn vị: Công Ty K1
MST: 0164125459
Địa chỉ..Ứng Hòa, Hà Nội                              Số tài khoản.........................................................................

	

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6=4x5

	1
	H1
	kg
	26.000
	18.000
	468.000.000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	                                                    Cộng tiền hàng:                                                               468.000.000

	Thuế suất GTGT:   .....10..  %  , Tiền thuế GTGT:                                                                46.800.000

	                                                    Tổng cộng tiền thanh toán                                               514.800.000
Số tiền viết bằng chữ: Năm trăm mười bốn triệu tám trăm nghìn đồng./.

	
	
	                                             

	
	Người mua hàng
	
	Người bán hàng

	
	(Ký, ghi rõ họ, tên)
	
	(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

	
	
	
	

	
	
	
	
	

	(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)


	Đơn vị:……

Bộ Phận:…
	PHIẾU CHI

Ngày  15  tháng 12 năm N
	Quyển số:12

Số:262

Nợ:641, 133

Có:111
	Mẫu số: 02-TT
 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)


Họ tên người nhận tiền:Cao Thái Sơn
Địa chỉ: Bộ phận bán hàng
Lý do chi: Vận chuyển hàng H1 cho khách hàng K1
Số tiền:      1.540.000       (Viết bằng chữ):Một triệu năm trăm bốn mười nghìn đồng./.
Kèm theo:……………………01 ……………………………….Chứng từ gốc.

Ngày 15 tháng 12 năm N
	Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Thủ  quỹ

(Ký, họ tên)
	Người lập phiếu

(ký, họ tên)
	Ng ười nhận    tiền

(ký, họ tên)


Đã nhậ đủ số tiền (Viết bằng chữ):…………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ(vàng, bạc, đá quý):………………………………………………

+ Số tiền quy đổi: …………………………………………………………………
	Đơn vị:

Địa chỉ: 
	Mẫu số S03a – DN

 (Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)


SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Năm N

ĐVT: 1000đ
	NT
GS
	Chứng từ
	Diễn giải
	Đã ghi Sổ Cái
	SHTK
	Số tiền

	
	Số
	Ngày
	
	
	
	Nợ
	Có

	
	
	
	…...
	
	
	
	

	
	
	
	Tháng 12
	
	
	
	

	
	120
	.01/12
	Mua nhập kho VL M
	
	152
	            194,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	133
	              19,400 
	 

	
	 
	 
	 
	
	331-S3
	 
	             213,400 

	
	122
	.04/12
	Mua VL phụ nhập kho
	
	152
	              42,900 
	 

	
	 
	 
	 
	
	133
	                4,290 
	 

	
	 
	 
	 
	
	331-S1
	 
	               47,190 

	
	90
	.08/12
	Xuất kho VLC M SX SP A
	
	621(A)
	            300,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	152
	 
	             300,000 

	
	90
	.08/12
	Xuất kho VLC M SX SP B
	
	621(B)
	            160,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	152
	 
	             160,000 

	
	92
	.09/12
	Xuất kho vật liệu phụ cho PX1
	
	621(A)
	              76,800 
	 

	
	 
	 
	 
	
	627(A)
	                9,600 
	 

	
	 
	 
	 
	
	152
	 
	               86,400 

	
	91
	.10/12
	Xuất kho vật liệu phụ cho PX2
	
	621(A)
	              51,200 
	 

	
	 
	 
	 
	
	627(A)
	                6,400 
	 

	
	 
	 
	 
	
	152
	 
	               57,600 

	
	72
	.13/12
	Mua hàng H1 nhập kho
	
	156(1)
	            385,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	133
	              38,500 
	 

	
	 
	 
	 
	
	331-S2
	 
	             423,500 

	
	82
	.14/12
	Khách hàng K2 thanh toán
	
	112
	            120,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	131(K2)
	 
	             120,000 

	
	86
	 
	Trả nợ C.ty S2
	
	331(S2)
	            100,000 
	 

	
	
	 
	
	
	112
	 
	             100,000 

	
	106
	.14/12
	Xuất kho hàng H2
	
	632
	            140,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	156(H2)
	 
	             140,000 

	
	102
	.14/12
	Doanh thu bán hàng H2
	
	131(K2)
	            184,800 
	 

	
	 
	 
	 
	
	511
	 
	             168,000 

	
	 
	 
	 
	
	333(1)
	 
	               16,800 

	
	107
	.15/12
	Xuất kho H1 gửi bán
	
	632
	            390,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	156(1)-H1
	 
	             390,000 

	
	103
	.15/12
	Doanh thu bán hàng
	
	131
	514,800
	 

	
	 
	 
	 
	
	511
	 
	468,000

	
	 
	 
	 
	
	333(1)
	 
	46,800

	
	40
	.15/12
	Chi vận chuyển hàng
	
	641
	 1,400 
	

	
	 
	 
	 
	
	133
	  140 
	 

	
	 
	 
	 
	
	111
	 
	                 1,540 

	
	80
	.15/12
	Trả nợ công ty S2
	
	331(S2)
	            150,000 
	 

	
	 
	 
	Thanh toán NSNN
	
	333
	              50,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	112
	 
	           200,000 

	
	105
	.17/12
	Xuất kho CCDC sử dụng PX 1
	
	627(A)
	                9,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	153
	 
	                 9,000 

	
	106
	.17/12
	Xuất kho CCDC sử dụng PX 2
	
	627(B)
	                7,500 
	 

	
	 
	 
	 
	
	153
	 
	7,500 

	
	 
	 
	Bảng phân bổ lư​ơng tháng 12
	
	622
	            150,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	SP A
	              90,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	SP B
	              60,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	627
	              12,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	SP A
	                7,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	SP B
	                5,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	641
	                9,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	642
	              12,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	334
	 
	             183,000 

	
	 
	 
	Trích các khoản theo lương tháng 12
	
	622
	              33,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	SP A
	              19,800 
	 

	
	 
	 
	 
	
	SP B
	              13,200 
	 

	
	 
	 
	 
	
	627
	                2,640 
	 

	
	 
	 
	 
	
	SP A
	                1,540 
	 

	
	 
	 
	 
	
	SP B
	                1,100 
	 

	
	 
	 
	 
	
	641
	                1,980 
	 

	
	
	
	
	
	642
	                2,640 
	 

	
	
	
	
	
	334
	              15,555 
	 

	
	
	
	
	
	338
	 
	               55,815 

	
	
	
	
	
	3382
	 
	                 3,660 

	
	
	
	
	
	3383
	 
	               40,260 

	
	
	
	
	
	3384
	 
	                 8,235 

	
	
	
	
	
	3389
	 
	                 3,660 

	
	 
	 
	Phân bổ khấu hao TSCĐ thang 12
	
	627
	              13,700 
	 

	
	 
	 
	 
	
	PX1
	                7,500 
	 

	
	 
	 
	 
	
	PX2
	                6,200 
	 

	
	 
	 
	 
	
	641
	                6,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	642
	              12,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	214
	 
	               31,700 

	
	 
	 
	Kết chuyển chi phí SP A
	
	154(A)
	            521,240 
	 

	
	 
	 
	 
	
	621(A)
	 
	             376,800 

	
	 
	 
	 
	
	622(A)
	 
	             109,800 

	
	 
	 
	 
	
	627(A)
	 
	               34,640 

	
	32
	.28/12
	Nhập kho SP A
	
	155(A)
	            460,280 
	 

	
	 
	 
	 
	
	154(A)
	 
	             460,280 

	
	 
	 
	Kết chuyển chi phí SP B
	
	154(B)
	            310,600 
	 

	
	 
	 
	 
	
	621(B)
	 
	             211,200 

	
	 
	 
	 
	
	622(B)
	 
	               73,200 

	
	
	
	
	
	627(B)
	 
	               26,200 

	
	33
	.28/12
	Nhập kho SP B
	
	155(B)
	     282,357,200 
	 

	
	 
	 
	 
	
	154(B)
	 
	      282,357,200 

	
	
	
	
	
	
	
	 

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	      

	
	43
	.29/12
	Xuất kho thành phẩm A
	
	632
	     401,144,681 
	 

	
	 
	 
	 
	
	155(A)
	 
	      401,144,681 

	
	111
	.29/12
	Doanh thu bán SP A
	
	 131(K2) 
	            508,200 
	 

	
	 
	 
	 
	
	511
	 
	             462,000 

	
	 
	 
	 
	
	 333(1) 
	 
	               46,200 

	
	44
	.29/12
	Xuất kho thành phẩm B
	
	632
	     243,945,989 
	 

	
	 
	 
	 
	
	155(B)
	 
	      243,945,989 

	
	112
	.29/12
	Doanh thu bán SP B
	
	 131(K1) 
	            338,800 
	 

	
	 
	 
	 
	
	511
	 
	             308,000 

	
	 
	 
	 
	
	 333(1) 
	 
	               30,800 

	
	88
	.29/12
	C.ty K1  thanh toán nợ
	
	112
	            300,000 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	131(K1)
	 
	             300,000 

	
	89
	.29/12
	C.ty K2  thanh toán nợ
	
	112
	            250,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	131(K2)
	 
	             250,000 

	
	 
	 
	Kết chuyển chi phí mua hàng
	
	632
	              10,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	156(2)
	 
	               10,000 

	
	 
	 
	Thuế TNDN tạm phải nộp
	
	821(1)
	       43,972,332 
	 

	
	 
	 
	 
	
	333(4)
	 
	        43,972,332 

	
	 
	 
	Kết chuyển chi phí SXKD
	
	911
	  1,274,083,002 
	 

	
	 
	 
	 
	
	632
	 
	   1,185,090,670 

	
	 
	 
	 
	
	641
	 
	        18,380,000 

	
	 
	 
	 
	
	642
	 
	        26,640,000 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	
	821
	 
	       43,972,332 

	
	
	
	Kết chuyển doanh thu thuần
	
	511
	  1,406,000,000 
	 

	
	
	
	 
	
	911
	 
	   1,406,000,000 

	
	
	
	Lợi nhuận từ HĐKD
	
	911
	     131,916,998 
	 

	
	
	
	
	
	421(2)
	 
	      131,916,998 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Cộng
	
	
	33.292.523.650
	33.292.523.650


	Người ghi sổ

(Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Ngày ….tháng ….năm…

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Đơn vị
	
	
	
	
	Mẫu số S36 – DN

	Địa chỉ:
	
	
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

	
	
	
	
	Tài khoản: 621
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tên phân x​ưởng: PX số 01
	
	
	

	
	
	
	Tên sản phẩm, dịch vụ: Sản phẩm A
	
	
	

	
	
	
	
	ĐVT: 1000 đ

	NT
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK
	Ghi Nợ Tài khoản:

	 
	SH
	NT
	
	Đ.ứng
	Tổng tiền
	Chia ra

	GS
	
	
	
	 
	
	VLC
	VLP
	 
	 
	 

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	90
	.08/12
	Xuất kho VLC
	152
	  300,000 
	  300,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	92
	.10/12
	Xuất kho VLP
	152
	    76,800 
	 
	    76,800 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cộng phát sinh
	 
	  376,800 
	  300,000 
	    76,800 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ghi Có TK 621:
	 
	  376,800 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Số d​ư cuối kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ngày…. tháng …. năm ….
Người ghi sổ                                                                                  Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)                                                                                             (Ký, họ tên)              
	Đơn vị
	
	
	
	
	Mẫu số S36 – DN

	Địa chỉ:
	
	
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

	
	
	
	
	Tài khoản: 621
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tên phân x​ưởng: PX số 02
	
	
	

	
	
	
	Tên sản phẩm, dịch vụ: Sản phẩm B
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: 1000 đ

	NT
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK
	Ghi Nợ Tài khoản:

	 
	SH
	NT
	
	Đ.ứng
	Tổng tiền
	Chia ra

	GS
	
	
	
	 
	
	VLC
	VLP
	 
	 
	 

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	91
	.09/12
	Xuất kho VLC
	152
	  160,000 
	  160,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	93
	.13/12
	Xuất kho VLP
	152
	    51,200 
	 
	    51,200 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cộng phát sinh
	 
	  211,200 
	  160,000 
	    51,200 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ghi Có TK 621:
	 
	  211,200 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	Số d​ư cuối kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Ngày…. tháng …. năm ….

Người ghi sổ                                                                                  Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)                                                                                             (Ký, họ tên)                       

	Đơn vị
	
	
	
	
	Mẫu số S36 – DN

	Địa chỉ: 
	
	
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

	
	
	
	
	Tài khoản: 622
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tên phân xư​ởng: PX số 01
	
	
	

	
	
	
	Tên sản phẩm, dịch vụ: Sản phẩm A
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: 1000 đ

	NT
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK
	Ghi Nợ Tài khoản: 622

	 
	SH
	NT
	
	Đ.ứng
	Tổng tiền
	Chia ra

	GS
	
	
	
	 
	
	L​ương
	Bảo hiểm
	 
	 
	 

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	26
	 
	L​ương CNSX SP A
	334
	    90,000 
	    90,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	27
	 
	Trích KPCĐ, BHXH
	338
	    19,800 
	 
	    19,800 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	BHYT, Trợ cấp TN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cộng phát sinh
	 
	  109,800 
	    90,000 
	    19,800 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ghi Có TK 622:
	 
	  109,800 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Số dư​ cuối kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ngày…. tháng …. năm ….

Người ghi sổ                                                                                  Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)                                                                                             (Ký, họ tên)                       

	Đơn vị
	
	
	
	
	Mẫu số S36 – DN

	Địa chỉ: 
	
	
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

	
	
	
	
	Tài khoản: 622
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tên phân xư​ởng: PX số 02
	
	
	

	
	
	
	Tên sản phẩm, dịch vụ: Sản phẩm B
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: 1000 đ

	NT
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK
	Ghi Nợ Tài khoản: 622

	 
	SH
	NT
	
	Đ.ứng
	Tổng tiền
	Chia ra

	GS
	
	
	
	 
	
	L​ương
	Bảo hiểm
	 
	 
	 

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	26
	 
	L​ương CNSX SP B
	334
	    60,000 
	    60,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	27
	 
	Trích KPCĐ, BHXH
	338
	    13,200 
	 
	    13,200 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	BHYT, Trợ cấp TN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cộng phát sinh
	 
	    73,200 
	    60,000 
	    13,200 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Ghi Có TK 621:
	 
	    73,200 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Số d​ưcuối kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ngày…. Tháng …. Năm ….

Người ghi sổ                                                                                  Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)                                                                                             (Ký, họ tên)                       

	Đơn vị
	
	
	
	
	Mẫu số S36 – DN

	Địa chỉ: 
	
	
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

	
	
	
	
	Tài khoản: 627
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tên phân xư​ởng: PX số 01
	
	
	

	
	
	
	Tên sản phẩm, dịch vụ: Sản phẩm A
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: 1000 đ

	NT


	Chứng từ
	Diễn giải
	TK
	Ghi Nợ Tài khoản: 627

	
	SH
	NT
	
	Đ.ứng
	Tổng tiền
	Chia ra

	GS
	
	
	
	 
	
	Lương
	Bảo hiểm
	vật liệu
	Khấu hao
	CF khác

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	92
	.10/12
	Xuất kho VLP
	152
	      9,600 
	 
	 
	      9,600 
	 
	 

	 
	 
	 
	L​ơng NVPX 1
	334
	      7,000 
	      7,000 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Trích theo l​ơng
	338
	      1,540 
	 
	      1,540 
	 
	 
	 

	 
	105
	.17/12
	Xuất kho CCDC
	153
	      9,000 
	 
	 
	 
	 
	 9,000 

	 
	 
	 
	Khấu hao TSCĐ
	214
	      7,500 
	 
	 
	 
	      7,500 
	 

	 
	 
	 
	Cộng phát sinh
	 
	    34,640 
	      7,000 
	      1,540 
	      9,600 
	      7,500 
	 9,000 

	 
	 
	 
	Ghi Có TK 627:
	 
	    34,640 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Số d​ư cuối kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ngày…. tháng …. năm ….

Người ghi sổ                                                                                  Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)                                                                                             (Ký, họ tên)                       

	Đơn vị
	
	
	
	
	Mẫu số S36 – DN

	
	
	
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

	
	
	
	
	Tài khoản: 627
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tên phân x​ưởng: PX số 02
	
	
	

	
	
	
	Tên sản phẩm, dịch vụ: Sản phẩm B
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: 1000 đ

	NT


	Chứng từ
	Diễn giải
	TK
	Ghi Nợ Tài khoản: 627

	
	SH
	NT
	
	Đ.ứng
	Tổng tiền
	Chia ra

	GS
	
	
	
	 
	
	Lư​ơng
	Bảo hiểm
	vật liệu
	Khấu hao
	CF khác

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	92
	.10/12
	Xuất kho VLP
	152
	      6,400 
	 
	 
	      6,400 
	 
	 

	 
	 
	 
	L​ơng NVPX 1
	334
	      5,000 
	      5,000 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Trích theo l​ơng
	338
	      1,100 
	 
	      1,100 
	 
	 
	 

	 
	106
	.17/12
	Xuất kho CCDC
	153
	      7,500 
	 
	 
	 
	 
	 7,500 

	 
	 
	 
	Khấu hao TSCĐ
	214
	      6,200 
	 
	 
	 
	      6,200 
	 

	
	 
	 
	Cộng phát sinh
	 
	    26,200 
	      5,000 
	      1,100 
	      6,400 
	      6,200 
	 7,500 

	
	 
	 
	Ghi Có TK 627:
	 
	    26,200 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	Số d​ư cuối kỳ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ngày…. tháng …. năm ….

Người ghi sổ                                                                                  Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)                                                                                             (Ký, họ tên)                       

	Đơn vị
	
	
	
	
	Mẫu số S36 – DN

	Địa chỉ:
	
	
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

	
	
	
	Tài khoản: 154
	
	
	

	
	
	
	Tên phân xư​ởng: PX số 01
	
	
	

	
	
	
	Tên sản phẩm, dịch vụ: Sản phẩm A
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: 1.000 đ

	NT
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK
	Ghi Nợ Tài khoản: 154(A)

	 
	SH
	NT
	
	Đ.ứng
	Tổng tiền
	Chia ra

	GS
	
	
	
	 
	
	NVL TT
	NC TT
	CP SXC
	 
	 

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	1. Số d​ đầu tháng
	 
	    18,000 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2. Số phát sinh 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Kết chuyển CP NVL
	    621 
	  376,800 
	  376,800 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Kết chuyển CP NCTT
	    622 
	  109,800 
	 
	  109,800 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Kết chuyển CP SXC
	    627 
	    34,640 
	 
	 
	    34,640 
	 
	 

	 
	 
	 
	Cộng phát sinh
	 
	  521,240 
	  376,800 
	  109,800 
	    34,640 
	            -   
	       -   

	 
	 
	 
	Ghi Có TK 154:
	 
	  462,110 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	3.Số d​ư cuối kỳ
	 
	    77,130 
	 
	 
	 
	 
	 


Ngày…. tháng …. năm ….

Người ghi sổ                                                                                  Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)                                                                                             (Ký, họ tên)                       

	Đơn vị
	
	
	
	
	Mẫu số S36 – DN

	Địa chỉ:
	
	
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

	
	
	
	Tài khoản: 154
	
	
	

	
	
	
	Tên phân xư​ởng: PX số 02
	
	
	

	
	
	
	Tên sản phẩm, dịch vụ: Sản phẩm B
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị: 1.000 đ

	NT
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK
	Ghi Nợ Tài khoản: 154(A)

	 
	SH
	NT
	
	Đ.ứng
	Tổng tiền
	Chia ra

	GS
	
	
	
	 
	
	NVL TT
	NC TT
	CP SXC
	 
	 

	A
	B
	C
	D
	E
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	1. Số d​ đầu tháng
	 
	    14,000 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	2. Số phát sinh 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Kết chuyển CP NVL
	    621 
	  211,200 
	  211,200 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Kết chuyển CP NCTT
	    622 
	    73,200 
	 
	    73,200 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	Kết chuyển CP SXC
	    627 
	    26,200 
	 
	 
	    26,200 
	 
	 

	
	
	
	Cộng phát sinh
	 
	  310,600 
	  211,200 
	    73,200 
	    26,200 
	            -   
	       -   

	
	
	
	Ghi Có TK 154:
	 
	  280,910 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	3.Số d​ư cuối kỳ
	 
	    43,690 
	 
	 
	 
	 
	 


Ngày…. tháng …. năm ….

Người ghi sổ                                                                                  Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)                                                                                             (Ký, họ tên)                       

	Đơn vị
	
	
	Mẫu số S02a – DN

	Địa chỉ: 
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	           CHỨNG TỪ GHI SỔ

	
	Ngày...   tháng ...   năm 20...
	Số: 111

	
	
	
	
	

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ 
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	Mua nguyên vật liệu nhập kho
	152
	331
	       236,900 
	 

	 
	 
	141
	         31,500 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	       268,400 
	 

	
	
	
	
	

	Kèm theo:  2  Chứng từ gốc
	
	
	

	
	
	Ngày  ....    tháng  ....    năm 20....

	Ngư​ời lập
	
	Kế toán tr​ưởng

	(ký, họ tên)
	
	(ký, họ tên)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Đơn vị
	
	
	Mẫu số S02a – DN

	Địa chỉ:
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	           CHỨNG TỪ GHI SỔ

	
	Ngày...   tháng ...   năm 20...
	Số: 112

	
	
	
	
	

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ 
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	Xuất kho nguyên vật liệu
	621
	152
	       594,400 
	 

	 
	627
	 
	         16,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	       610,400 
	 

	
	
	
	
	

	Kèm theo:  4  Chứng từ gốc
	
	
	

	
	
	Ngày  ....    tháng  ....    năm 20....

	Ngư​ời lập
	
	Kế toán trư​ởng

	(ký, họ tên)
	
	(ký, họ tên)

	Đơn vị
	
	
	Mẫu số S02a – DN

	Địa chỉ: 
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	           CHỨNG TỪ GHI SỔ

	
	Ngày...   tháng ...   năm 20...
	Số: 113

	
	
	
	
	

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ 
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	Mua hàng hoá nhập kho
	156(1)
	331
	       385,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	       385,000 
	 

	
	
	
	
	

	Kèm theo:  01  Chứng từ gốc
	
	
	

	
	
	Ngày  ....    tháng  ....    năm 20....

	Người lập
	
	Kế toán trư​ởng

	(ký, họ tên)
	
	(ký, họ tên)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Đơn vị
	
	
	Mẫu số S02a – DN

	Địa chỉ:
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	           CHỨNG TỪ GHI SỔ

	
	Ngày...   tháng ...   năm 20...
	Số: 114

	
	
	
	
	

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ 
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	Xuất kho hàng hoá
	632
	156
	       140,000 
	 

	 
	157
	 
	       390,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	       530,000 
	 

	
	
	
	
	

	Kèm theo:  02  Chứng từ gốc
	
	
	

	
	
	Ngày  ....    tháng  ....    năm 20....

	Ngư​ời lập
	
	Kế toán trư​ởng

	(ký, họ tên)
	
	(ký, họ tên)

	Đơn vị
	
	
	Mẫu số S02a – DN

	Địa chỉ:
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	           CHỨNG TỪ GHI SỔ

	
	Ngày...   tháng ...   năm 20...
	Số: 115

	
	
	
	
	

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ 
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	Kết chuyển chi phí mua hàng
	632
	156
	         10,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	         10,000 
	 

	
	
	
	
	

	Kèm theo:  02  Chứng từ gốc
	
	
	

	
	
	Ngày  ....    tháng  ....    năm 20....

	Ngư​ời lập
	
	Kế toán trư​ởng

	(ký, họ tên)
	
	(ký, họ tên)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Đơn vị
	
	
	Mẫu số S02a – DN

	Địa chỉ:
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	           CHỨNG TỪ GHI SỔ

	
	Ngày...   tháng ...   năm 20...
	Số: 116

	
	
	
	
	

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ 
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	Phải thu của khách hàng
	131
	511
	       938,000 
	 

	 
	 
	333(1)
	         93,800 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	    1,031,800 
	 

	
	
	
	
	

	Kèm theo:  03  Chứng từ gốc
	
	
	

	
	
	
	Ngày .... tháng .... năm 20....
	

	Ngư​ời lập
	
	
	Kế toán tr​ưởng
	

	(ký, họ tên)
	
	
	(ký, họ tên)
	

	Đơn vị
	
	
	Mẫu số S02a – DN

	Địa chỉ: 
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	           CHỨNG TỪ GHI SỔ

	
	Ngày...   tháng ...   năm 20...
	Số: 117

	
	
	
	
	

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ 
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	Khách hàng trả tiền
	112
	131
	       850,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	       850,000 
	 

	
	
	
	
	

	Kèm theo:  04  Chứng từ gốc
	
	
	

	
	
	
	Ngày  ....tháng  ....năm 20....
	

	Ngư​ời lập
	
	
	Kế toán trư​ởng
	

	(ký, họ tên)
	
	
	(ký, họ tên)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Đơn vị
	
	
	Mẫu số S02a – DN

	Địa chỉ:
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	           CHỨNG TỪ GHI SỔ

	
	Ngày...   tháng ...   năm 20...
	Số: 118

	
	
	
	
	

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ 
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	 
	154
	621
	       588,000 
	 

	Kết chuyển chi phí cuối kỳ
	 
	622
	       181,500 
	 

	 
	 
	627
	65520
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	       835,020 
	 

	
	
	
	
	

	Kèm theo:  03 Chứng từ gốc
	
	
	

	
	
	
	Ngày .... tháng  ... năm 20....
	

	Ngư​ời lập
	
	
	Kế toán trư​ởng
	

	(ký, họ tên)
	
	
	(ký, họ tên)
	

	Đơn vị
	
	
	Mẫu số S02a – DN

	Địa chỉ:
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	           CHỨNG TỪ GHI SỔ

	
	Ngày...   tháng ...   năm 20...
	Số: 119

	
	
	
	
	

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ 
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	 
	155
	154
	       743,020 
	 

	Nhập kho thành phẩm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	       743,020 
	 

	
	
	
	
	

	Kèm theo:  02  Chứng từ gốcc
	
	
	

	
	
	
	Ngày  .... tháng  ...năm 20....
	

	Ngư​ời lập
	
	
	Kế toán trư​ởng
	

	(ký, họ tên)
	
	
	(ký, họ tên)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Đơn vị
	
	
	Mẫu số S02a – DN

	Địa chỉ:
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	           CHỨNG TỪ GHI SỔ

	
	Ngày...   tháng ...   năm 20...
	Số: 120

	
	
	
	
	

	Trích yếu
	Số hiệu tài khoản
	Số tiền
	Ghi chú

	
	Nợ 
	Có
	
	

	A
	B
	C
	1
	D

	 
	632
	155
	       645,357 
	 

	Xuất bán thành phẩm
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Cộng
	 
	 
	       645,357 
	 

	
	
	
	
	

	Kèm theo:  02  Chứng từ gốc
	
	
	

	
	
	
	Ngày  ... tháng  ....năm 20....
	

	Ngư​ời lập
	
	
	Kế toán trư​ởng
	

	(ký, họ tên)
	
	
	(ký, họ tên)
	


	Đơn vị
	
	
	
	Mẫu số S02c1 – DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	Địa chỉ: 
	
	
	
	

	SỔ CÁI

	Năm:.....

	Tên tài khoản: Nguyên vật liệu

	Số hiệu: 152

	NT
	Chứng từ ghi sổ
	Diễn giải
	Số hiệu 
	Số tiền
	Ghi chú

	GS
	SH
	NT
	
	TK Đ.ứng
	Nợ 
	Có
	

	 
	 
	 
	Số dư​ đầu kỳ
	 
	       660,000 
	 
	 

	 
	111
	 
	Nhập kho NVL
	331
	       236,900 
	 
	 

	 
	112
	 
	Xuất kho NVL
	621
	
	      588,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	627
	 
	        16,000 
	 

	 
	 
	 
	Cộng phát sinh
	 
	       236,900 
	   604,000 
	 

	 
	 
	 
	Số dư​ cuối kỳ
	 
	       292,900 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ngày     tháng     năm 20...

	Ng​ười ghi sổ
	Kế toán tr​ưởng
	
	Giám đốc

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên, đóng dấu)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Đơn vị:
	
	
	
	Mẫu số S02c1 – DN

	Địa chỉ:
	
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	SỔ CÁI

	Năm:.....

	Tên tài khoản: Hàng hoá

	Số hiệu: 156

	NT
	Chứng từ ghi sổ
	Diễn giải
	Số hiệu
	Số tiền
	Ghi chú

	GS
	SH
	NT
	
	TK Đ.ứng
	Nợ 
	Có
	

	 
	 
	 
	Số dư​ đầu kỳ
	 
	       850,000 
	 
	 

	 
	113
	 
	Mua hàng nhập kho
	331
	       385,000 
	 
	 

	 
	114
	 
	Xuất kho hàng hoá
	632
	 
	        530,000 
	 

	 
	115
	 
	Kết chuyển chi phí mua hàng
	632
	 
	10,000 
	 

	 
	 
	 
	Cộng phát sinh
	 
	      385,000 
	        540,000 
	 

	 
	 
	 
	Số dư​ cuối kỳ
	 
	       695,000 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Ngày     tháng     năm 20...

	Ngư​ời ghi sổ
	Kế toán trư​ởng
	
	Giám đốc

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên, đóng dấu)

	
	
	
	

	Đơn vị
	
	
	
	Mẫu số S02c1 – DN

	Địa chỉ:
	
	
	
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

	SỔ CÁI

	Năm:.....

	Tên tài khoản: Thành phẩm

	Số hiệu: 155

	
	
	
	
	
	
	
	

	NT
	Chứng từ ghi sổ
	Diễn giải
	Số hiệu 
	Số tiền
	Ghi chú

	GS
	SH
	NT
	
	TK Đ.ứng
	Nợ 
	Có
	

	 
	 
	 
	Số dư​ đầu kỳ
	 
	       118,400 
	 
	 

	 
	119
	 
	Nhập kho thành phẩm
	154
	742,637,200 
	 
	 

	 
	120
	 
	Xuất kho thành phẩm
	632
	 
	 645,090,670 
	 

	 
	 
	 
	Cộng phát sinh
	 
	742,637,200 
	 645,090,670 
	 

	 
	 
	 
	Số dư​ cuối kỳ
	 
	  97,664,930 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Ngày     tháng     năm 20...

	Ng​ười ghi sổ
	Kế toán tr​ưởng
	
	Giám đốc

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


2. Bài tập thực hành.

Bài tập1

Công ty A là một doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

Số dư tài khoản 111 tại thời điểm 01/01/2011 là 30.000.000đ.


Trong tháng có 01/2011 có một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Mua 1 máy vi tính bằng tiền mặt, số tiền: 19.800.000đ (Trong đó thuế GTGT 1.800.000đ. Phiếu chi kèm theo hóa đơn số - 01 ngày 02/01/2011).

2. Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ: 230.000.000đ (Phiếu thu số 01 – ngày 04/01/2011).

3. Tạm ứng chi cho ông Hải (Cán bộ quản lý) đi công tác: 12.000.000đ (Phiếu chi số 02 – ngày 08/01/2011).

4. Tạm ứng lương đợt một tháng 01/2011: 135.000.000đ (Phiếu chi số 03 ngày 12/01/2011).

5. Công ty B thanh toán tiền mua hàng kỳ trước bằng tiền mặt, số tiền là 66.000.000đ (Phiếu thu số 02 ngày 17/01/2011).

6. Mua một số công cụ nhập kho bằng tiền mặt, số tieenfL 9.900.000đ (trong đó thuế GTGT: 900.000đ – Phiếu chi kèm theo hóa đơn số 04 ngày 25/01/2011).

7. Ông Hải (cán bộ quản lý) thanh  toán tạm ứng số tiền đã chi là 10.500.000đ (Trong đó thuế GTGT là 500.000đ – kèm theo hóa đơn và giấy đi đường), số chưa chi ông Hải nộp trả quỹ bằng tiền mặt: 1.500.000đ (Phiếu thu số 03 ngày 27/01/2011).
Yêu cầu: 

1. Lập phiếu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng
2. Mở sổ chi tiết quỹ tiền mặt.

3. Vào sổ tổng hợp theo hình thức Nhật ký chung, Chứng từ - Ghi sổ, Nhật ký – Sổ cái.

Bài tập 2


Tại một doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên có tình hình trong tháng 3/2011 như sau: 

I. Tình hình tồn kho vật liệu, dụng cụ đầu tháng:
	Loại vật tư
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá hạch toán (đ)
	Đơn giá thực tế (đ)

	1. Vật liệu chính M
	Kg
	60.000
	9.000
	9.150

	2. Vật liệu phụ N
	Kg
	8.000
	5.000
	5.000

	3. Công cụ dụng cụ P
	Chiếc
	300
	150.000
	140.000


II. Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng
1. Ngày 02/03: Thu mua nhập kho 100.00kg vật liệu chính M theo giá chưa có thuế GTGT là 9.000đ/kg; thuế GTGT 10%; tiền hàng chưa thanh toán cho công ty X (hóa đơn GTGT số 01235; phiếu nhập kho số 35/3). Chi phí thu mua đã trả bằng tiền mặt 15.000.000đ (phiếu chi số 125/3). Giá hạch toán của số vật liệu chính này là 900.000.000đ.

2. Ngày 05/03: Phiếu xuất kho số 20/3, xuất 90.000kg vật liệu chính M cho sản xuất sản phẩm.

3. Ngày 07/03: phiếu xuất kho số 21/., xuất kho 5.000kg vật liệu phụ N cho sản xuất sản phẩm.
4. Ngày 10/3: phiếu nhập kho số 36/3, hóa đơn GTGT số 02365 lập ngày 10/3, giấy báo Nợ số 20/3 của ngân hàng Công thương, doanh nghiệp thu mua nhập kho một số loại vật tư theo giá mua chưa có thuế GTGT 10% bao gồm:


- 60.000kg vật liệu chính M, đơn giá chưa có thuế GTGT 10 là 9.500đ/kg.


- 9.000kg vật liệu phụ N, đơn giá chưa có thuế GTGT 10% là 5.600đ/kg.


- 500 chiếc CCDC “P”, đơn giá thực tế chưa có thuế GTGT là 1450.000đ/chiếc; đơn giá hạch toán là 150.000đ/chiếc.

5. Ngày 15/3: phiếu xuất kho số 22/3, xuất kho vật tư sử dụng cho sản xuất kinhdoanh:


- Xuất kho 100.000 kg vật liệu chính M để trực tiếp chế tạo sản phẩm.


- Xuất kho vật liệu phụ N trực tiếp sản xuất sản phẩm 7.000kg, cho nhu cầu khác ở phân xưởng sản xuất là 1.000kg, cho quản lý doanh nghiệp là 500kg.

6. Ngày 17/3: Phiếu xuất kho số 23/3, xuất công cụ dụng cụ P cho sản xuất 400 chiếc, dự tính phân bổ 4 lần.

7. Ngày 20/3: phiếu xuất kho số 24/3, hợp đồng liên doanh số 05/HĐLD ký ngày 10/3 với công ty Y. Doanh nghiệp xuất vật liệu chính M đem góp liên doanh với Công ty Y:


- Thời hạn liên doanh: 10 năm.


- Số lượng vật liệu góp vốn: 20.000kg.


- Giá trị vốn góp được ghi nhận: 190.000.000đồng.

8. Ngày 28/3: phiếu xuất kho số 26/3, xuất kho vật tư  cho sản xuất kinh doanh. Cụ thể:

- Xuất 1.000kg vật liệu chính M để trực tiếp chế tạo sản phẩm.


- Xuất kho vật liệu phụ N trực tiếp sản xuất sản phẩm: 3.000kg; cho bán hàng: 500kg.


- Xuất kho 200 chiếc CCDC “P” cho quản lý doanh nghiệp thuộc loại phân bổ 1 lần.

9. Ngày 30/3: phiếu nhập kho số 38/3; hóa đơn GTGT số 03456 ngày 30/3. Doanh nghiệp mua chịu nhập kho một số công cụ dụng cụ “P” của công ty D:


- Nhập kho 200 chiếc CDCD “P”, đơn giá mua chưa có thuế GTGT 10% là 145.000đ/chiếc. Giá hạch toán là 30.000.000đ.


- Toàn bộ tiền hàng doanh nghiệp đã thanh toán bằng chuyển khoản cho nhà cung cấp (Giấy báo Nợ số 27).


- Tiền vận chuyển, bốc dỡ cho cả lô hàng là 1.000.000đ đã thanh toán bằng tiền mặt (phiếu chi số 125/3).

Yêu cầu: 

1. Lập phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
2. Lập bảng kê tính giá thực tế và bảng phân bổ vật liệu, công cụ dụng cụ theo phương pháp Nhập trước – Xuất trước và phương pháp giá đơn vị bình quân gia quyền.

3. Tổ chức hạch toán chi tiết vật tư theo phương pháp thẻ song song.

4. Tổ chức hạch toán tổng hợp theo các hình thức: Nhật ký chung, Chứng từ - Ghi sổ, Nhật ký – Sổ cái.
 Bài tập 3

I. Công ty Phương Nam nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tại ngày 01/10/2011 có tình hình như sau (đơn vị:đồng)
	Nơi sử dụng
	Nguyên giá
	Tỷ lệ khấu hao

Năm (%)
	Giá trị hao mòn

lũy kế

	1. PXSX chính số 1
	1.140.000.000
	-
	360.000.000

	- MMTB
	900.000.000
	10
	300.000.000

	- TSCĐ khác
	240.000.000
	5
	60.000.000

	2. PXSX chính số 2
	864.000.000
	-
	306.000.000

	- MMTB
	720.000.000
	10
	270.000.000

	- TSCĐ khác
	144.000.000
	5
	36.000.000

	3. PSXS phụ
	270.000.000
	10
	181.000.000

	4. Bộ phận bán hàng
	324.000.000
	5
	48.000.000

	5. Bộ phận quản lý doanh nghiệp
	360.000.000
	5
	90.000.000

	Cộng:
	2.958.000.000
	x
	985.000.000


II. Trong tháng 10/2011 có tình hình biến động TSCĐ như sau (đơn vị: đồng).
1. Ngày 05/10: Theo hợp đồng mua bán số 09, hóa đơn GTGT số 02589 và biên bản giao nhận số 07, PXSX chính số 1 nhận 01 máy thiết bị sản xuất, đầu tư bằng quỹ phát triển. Giá mua chưa có thuế GTGT: 288.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, đã trả 50% bằng chuyển khoản.


Thông tin bổ sung về thiết bị sản xuất:

· Tên thiết bị: Máy xe sợi – Số hiệu XS0987

· Tên nước sản xuất: Nhật bản – Năm sản xuất 2008.

· Công suất 1.000.000 tấn

2. Ngày 15/10: theo biên bản giao nhận số 08 kèm hóa đơn khối lượng XDCB số 250 ngày 07/10. PXSX chính số 2 nhận bàn giao nhà xưởng đưa vào sử dụng, diện tích mặt bằng 4000m2 đầu tư bằng nguồn vốn XDCB.


- Giá quyết toán của công trình được duyệt chưa có thuế GTGT là 600.000.000đ.


- Thuế suất thuế GTGT 10%.


- Tổng giá thanh toán của công trình 660.000.000đ; Công ty đã ứng trước cho nhà thầu 70%. Sau khi giữ lại 5% tổng giá thanh toán của công trình, Công ty đã trả bằng chuyển khoản .

3. Ngày 20/10: Theo QĐ số 09TCKT/QĐ ngày 10/10 của Giám đốc Công ty và biên bản thanh lý số 25 ngày 20/10, thanh lý một nhà kho của bộ phận SX phụ:


- Nguyên giá: 180.000.000đ;  Giá trị hao mòn lũy kế: 170.000.000đ


- Thời gian sử dụng 10 năm.


- Phiếu chi số 150 ngày 20/10: chi thanh lý TSCĐ: 1.000.000đ.


- Phiếu thu số 230 ngày 20/10 về tiền bán phế liệu thanh lý 12.000.000đ.

4. Ngày 30/10: theo hợp đồng liên doanh số 02/HĐLD. Góp vốn liên doanh với Công ty thương mại Phú Thịnh bằng một của hàng.


- Thời hạn liên doanh 10 năm


- Nguyên giá của của hàng: 240.000.000


- Giá trị hao mòn lũy kế: 30.000.000


- Hội đồng liên doanh ghi nhận giá trị vốn góp: 220.000.000

Yêu cầu:

1. Lập các chứng từ cho các nghiệp vụ tăng giảm TSCĐ nêu trên
2. Lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng 10/2011, tháng 11/2011 trong trường hợp khấu hao TSCĐ được tính theo ngày và trường hợp khấu hao được tính theo nguyên tắc tròn tháng.

3. Tổ chức hạch toán tổng hợp theo các hình thức: Nhật ký chung, Chứng từ - Ghi sổ, Nhật ký – Sổ cái
Bài tập 4:

Doanh nghiệp XT có các tài liệu sau (Đơn vị: 1.000đ)

I. Số dư ngày 1/12/N


TK 211: 23.996.000


TK 214: 7.476.986 (TK 2141: 7.496.986).

II. Trong tháng 12/N có các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến TSCĐ

(1) Nhượng bán ô tô BMW 528 biển số 29L-4242 thuộc bộ phận quản lý doanh nghiệp, nguyên giá: 700.000, đã khấu hao: 628.000 (nhượng bán cho công ty TNHH X, hóa đơn GTGT số 1511 ngày 19/12/N: giá chưa có thuế GTGT: 120.000, thuế suất thuế GTGT 10%, công ty X đã thanh toán bằng tiền mặt) - ông Hoàng đại diện cho công ty X.

(2) Ngày 24/12, biên bản bàn giao số 11 nhận bàn giao công trình sửa chữa lớn thiết bị "K" ở phân xưởng sản xuất chính, gồm ông Khúc Tiến Minh đại diện cho công ty I (đơn vị sửa chữa), ông Nguyễn Xuân Hà, đại diện cho doanh nghiệp XT, kèm theo hóa đơn GTGT số 1170 ngày 24/12, giá chưa có thuế GTGT là 300.000, thuế suất thuế GTGT 10%, phân bổ chi phí sửa chữa cho 6 tháng).

(3) Ngày 30/12, ông Nguyễn Xuân Hà, trưởng phòng thiết bị vật tư và đầu tư mua máy "I" của công ty XMT, hóa đơn GTGT số 10341 ngày 30/12, giá chưa có thuế GTGT: 432.000, thuế suất thuế GTGT 10%. Đồng thời bàn giao cho phân xưởng sản xuất chính (ông Hoàng Văn Ba - Quản đốc phân xưởng nhận). Doanh nghiệp đã trả ngay cho công ty XMT bằng tiền mặt, nguồn vốn đầu tư là nguồn vốn xây dựng cơ bản.

(4) Ngày 31/12, ông Trần Quốc Khánh (phòng kỹ thuật, công nghệ) đã ký hợp đồng mua và bán của trung tâm công nghệ ABC một bằng phát minh sáng chế, hóa đơn GTGT số 06382 ngày 31/12/N số tiền 80.000 (không phải chịu thuế GTGT), đồng thời chuyển giao cho phân xưởng sản xuất chính (Bà Nguyễn Thị Chiến là đại diện), đầu tư bằng quỹ đầu tư phát triển, đã trả ngay bằng tiền mặt.

Yêu cầu:

1. Lập các chứng từ liên quan đến TSCĐ theo tình huống trên.

2. Lập bảng phân bổ khấu hao TSCĐ tháng 12/N.

3. Ghi sổ kế toán liên quan theo hình thức nhật ký chung và chứng từ ghi sổ.

Tài liệu bổ sung:

- Mức khấu hao TSCĐ đã trích ở kỳ trước cho từng bộ phận:

+ Phân xưởng sản xuất chính: 
350.000

+ Phân xưởng sản xuất phụ:
40.000

+ Bộ phận bán hàng:
40.000

+ Bộ phận quản lý doanh nghiệp:
70.000

- Tình hình tăng, giảm TSCĐ ở tháng trước

+ Tăng TSCĐ, nguyên giá: 960.000, tỷ lệ khấu hao 10%, dùng ở phân xưởng sản xuất chính.

+ Tăng TSCĐ, nguyên giá: 720.000, tỷ lệ khấu hao 8%, dùng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp.

+ Giảm TSCĐ, nguyên giá: 600.000, tỷ lệ khấu hao 9%, dùng ở bộ phận bán hàng.
Bài tập 5:

I. Số dư đầu tháng của các tài khoản liên quan đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương như sau:


TK 334
744.500


TK 338
200.000


Trong đó:
+ TK 3382
  49.000




+ TK 3383
151.000


TK 138 (1388)   8.000

II. Trong tháng 12/N có tình hình về tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân viên như sau:

1.
Phiếu chi tiền mặt số 03 ngày 3/12: chi thanh toán tiền lương tháng 11/N cho công nhân viên, số tiền: 736.000 (kèm theo bảng thanh toán lương tháng 11/N).

2.
Phiếu thu số 07 ngày 20/12: bà An rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt theo Séc lĩnh tiền mặt số AJ01914 để chi lương kỳ I cho cán bộ công nhân viên, số tiền: 900.000 (đã nhận giấy báo nợ của ngân hàng số 1018).

3.
Phiếu chi số 12 ngày 21/12: bà An chi tiền tạm ứng lương kỳ I cho công nhân viên của doanh nghiệp; số tiền: 800.000.

4.
Phiếu chi số 20 ngày 31/12: chi tiền cho chị Nguyễn Thị Nga - thành viên Ban chấp hành công đoàn doanh nghiệp - để phục vụ Đại hội công nhân viên chức và chi khen thưởng cho cá nhân và đơn vị công đoàn cơ sở có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh (có danh sách kèm theo), số tiền: 51.000.

5.
Phiếu chi số 21 ngày 31/12: chi khen thưởng cuối năm cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp theo quyết định số 45 của Giám đốc doanh nghiệp (có danh sách kèm theo), số tiền: 100.000.

6.
Tiền lương phải trả cho công nhân viên trong kỳ đã được tổng hợp từ các bảng thanh toán tiền lương của các bộ phận trong doanh nghiệp như sau:

7.
Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo quy định.

8.
Trợ cấp BHXH phải trả cho công nhân viên: 50.000.

Yêu cầu:

1.
Lập "Bảng phân bổ tiền lương và trích BHXH" tháng 12/N.

2.
Ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung và Chứng từ ghi sổ.
Bài tập 6:

Công ty cơ khí X sản xuất hai loại sản phẩm A và B, thực hiện hạch toán hang tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.


Tại thời điểm 01/01/2011, số dư tài khoản 154 chi tiết sản phẩm A và sản phẩm B như sau:

	Chỉ tiêu
	Sản phẩm A
	Sản phẩm B

	1. chi phí vật liệu
	36.000.000
	68.000.000

	2.chi phí nhân công
	10.000.000
	12.000.000

	3. chi phí sản xuất chung
	12.000.000
	18.000.000

	Cộng
	58.000.000
	98.000.000



Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, liên quan đến chi phí sản xuất sản phẩm A và B trong tháng 1/2011 như sau:

1. Xuất vật liệu chính dùng cho sản xuất: sp A là 105.000.000đ và sp B là 132.000.000đ.

2. Xuất vật liệu phụ dùng cho sản xuất : sp A là 15.000.000đ và sp B là 18.000.000đ.

3. Xuất công cụ dùng cho sản xuất sản phẩm trong tháng, trị giá 7.000.000 (loại phân bổ 1 lần).

4. Chi phí nhân công phục vụ sản xuất: sp A là 35.000.000đ và sp B là 42.000.000đ

5. Khấu hao máy móc thiết bị sản xuất trong tháng: 70.000.000đ

6. Chi phí dịch vụ thuê ngoài dùng cho sản xuất sản phẩm, theo hóa đơn của nhà cung cấp: 29.700.000đ, trong đó thuế GTGT là 2.700.000đ.

7. Trong tháng đơn vị đã sản xuất, nhập kho được 1.000 sp A và 2.000 sp B.

Yêu cầu:

1. Kết chuyển chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. Biết chi phí sản xuất chung được phân bổ cho từng loại sản phẩm theo chi phí vật liệu (chính và phụ).
2. Lập thẻ tính giá thành sản phẩm A và B (biết không có sản phẩm dở dang cuối kỳ).
Bài tập 7

DN X hạch toán HTK theo phương pháp KKTX, hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá thực tế VL xuất kho theo phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ,  có tài liệu tháng 2/N như sau: (ĐVT: 1.000đồng)

I. Số dư đầu kỳ của 1 số tài khoản

TK 152: trong đó

- TK 152 VL A: 10.000kg, ĐG thực tế 105

- TK 152 VL B: 20.000m, ĐG thực tế 42

- TK 152 VL C: 5.000m3, ĐG thực tế 12

TK 151 (VLB) 7.000 m, ĐG 40

TK 154: 35.000

II. Trong kỳ có các nghiệp vụ như sau:

1. Mua VL A theo hoá đơn số 20 ngày 1/2:
	Giá mua chưa thuế
	1.000kg (99
	99.000

	Thuế GTGT 10%
	
	9.900

	Tổng giá thanh toán
	
	108.900


Chưa thanh toán tiền cho người bán. Chi phí vận chuyển bằng TM theo phiếu chi số 12 của hoá đơn vận chuyển số 02 gồm cả thuế GTGT 5% là 5.145. VL A nhập kho đủ theo PNK số 200 ngày 1/2.

2. Phiếu xuất kho số 300 ngày 2/2 xuất kho VL B 5.000m cho SXSP, 1.000m cho bán hàng

3. Nhận góp vốn liên doanh của công ty V 2.000m3 VL C, hội đồng liên doanh xác định giá trị của số VL là 24.000 đã nhập kho đủ theo phiếu NK số 201 ngày 5/2.

4. Phiếu xuất kho số 301 ngày 5/2 xuất kho 3.000kg VL A góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát Z, giá do hội đồng liên doanh xác định là 400.000 (tương ứng với 50% quyền kiểm soát)
5. Mua VL A theo hoá đơn số 120 ngày 6/2:

	Giá mua chưa thuế
	5.000kg (102
	510.000

	Thuế GTGT 10%
	
	51.000

	Tổng giá thanh toán
	
	561.000


Chưa thanh toán tiền cho người bán. SL thực nhập kho 4.950kg theo phiếu NK số 202 ngày 6/2, số thiếu chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý.

6.-  Phiếu xuất kho số 302  ngày 7/2 xuất kho 1.000kg VL A SXSP

 - Phiếu xuất kho số 303  ngày 7/2 xuất kho 1.000m3 VL C để SXS

7. VL B đi đường kỳ trước về nhập kho đủ theo PNK số 203 ngày 9/2.

8. Được biếu tặng 1.000m VLB giá trị được xác định là 40.000, chi phí vc DN chi bằng TM theo phiếu chi số 13 là 2.000. VL nhập kho theo PNK số 204 ngày 10/2.

9. Trích bảng tổng hợp và phân bổ tiền lương tháng 2/N cho các bộ phận như sau:

- CNSX: 100.000

- NVPX: 50.000

- NVBH: 20.000

- NVQLDN: 10.000

10. Trích các khoản tính theo lương theo tỷ lệ quy định.
11. Phiếu xuất kho số 304 ngày 12/2 xuất kho VLB: 2.000m cho BH, 500m cho QLDN

12. Trích khấu hao TSCĐ trong tháng 45.000 trong đó:

- Phạm vi PXSX: 20.000

- Bộ phận BH: 10.000

- Bộ phận QLDN: 15.000

13. Nhận được hoá đơn điện số 32 ngày 18/2:

	Giá mua chưa thuế
	
	50.000

	Thuế GTGT 10%
	
	5.000

	Tổng giá thanh toán
	
	55.000


Phân bổ cho các đối tượng theo phiếu kế toán số 20

- Sử dụng ở phân xưởng SX: 30.000

- Sử dụng ở bộ phận BH: 10.000

- Sử dụng ở bộ phận QLDN: 10.000

14. Trích trước lương phép công nhân trực tiếp sản xuất theo tỷ lệ 2% trên lương thực tế phải trả trong tháng theo phiếu kế toán số 21.

15. Phiếu xuất kho số 305 ngày 20/2 xuất kho 200m3 VLC để sửa chữa thường xuyên TSCĐ ở bộ phận sản xuất.

16. Cuối kỳ hoàn thành 800 sản phẩm, còn 200 SP dở dang đánh giá theo CP NVL trực tiếp, VLP bỏ ngay từ đầu vào quá trình SX

Yêu cầu:

1. Lập chứng từ của các nghiệp vụ 1, 2 
2. Vào sổ chi tiết VL và bảng tổng hợp nhập-xuất-tồn vật liệu 
3. Lập bảng tính giá thành 
4. Ghi sổ NKC 
5. Vào Sổ Cái TK 152 

Bài tập 8:
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Hoàng Hà

Địa chỉ: Số 25- Trần Hưng Đạo- Hà Nội

Mã số thuế: 010243216

Số tài khoản: 1100013583

Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Sử dụng hình thức kế toán: Nhật ký chung

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Đánh giá sản phẩm dở theo chi phí nguyên vật liệu chính

Tính trị giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền.

Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

Trong tháng 10 năm N có tài liệu sau: (VNĐ)

I. Số dư đầu tháng

* TK 111: 
200.000.000

* TK 112:
12.000.000.000

* TK 152:
340.300.000 

- Nguyên vật liệu chính:
332.500.000

+ Vải kaki:

Số lượng: 2.000m

Đơn giá: 80.000đ/m

+ Vải thô: 

Số lượng: 2.500m

Đơn giá: 45.000đ/m

+ Vải bông trần: 
Số lượng: 1.000m

Đơn giá: 60.000đ/m

- Nguyên vật liệu phụ:
7.800.000

+ Chỉ may: 

Số lượng: 1.300 cuộn
Đơn giá: 6.000đ/cuộn

* TK 153: 
3.000.000

- Kim:

Số lượng: 500 hộp

Đơn giá: 2.000đ/hộp

- Kéo:

Số lượng: 100 chiếc   
Đơn giá: 20.000đ/chiếc

* TK 154: 23.700.000

Trong đó:

- Quần kaki:
5.500.000 

- Quần thô: 6.200.000

- Áo bông trần: 12.000.000

* TK 155:  315.000.000đ

Quần kaki:

Số lượng: 1.200 chiếc
z: 150.000đ/chiếc 

Quần thô: 

Số lượng: 1.000 chiếc
z: 81.000đ/chiếc

Áo bông: 

Số lượng:    500 chiếc
z: 108.000đ/chiếc

* TK211: 5.125.000.000

* TK 214: 1.534.000.000

* TK 311: 3.567.000.000

* TK 331: 404.000.000

* TK 411: 5.782.000.000

* TK414: 495.000.000

* TK 421: 225.000.000

II. Số phát sinh trong tháng

1. Phiếu nhập kho số 2 ngày 2/10: nhập kho 3.000m vải kaki theo HĐGTGT số 521, đơn giá mua chưa thuế 78.000đ/m, thuế GTGT 10% chưa trả Công ty Thành Đạt. Chi phí vận chuyển hàng về kho thanh toán bằng tiền mặt 300.000đ theo phiếu chi số 01.

2. Phiếu nhập kho số 3 ngày 2/10, nhập kho 1.000m vải bông theo đơn giá mua chưa thuế: 61.000/m, thuế GTGT 10%, đã thanh toán theo giấy báo nợ số 5 ngày 3/10.

3. Phiếu xuất kho số 5 ngày 4/10 xuất kho 4.000m vải kaki để may quần kaki, 2.000m vải thô để may quần thô, 1.500m vải bông trần để may áo bông.

4. Phiếu xuất kho số 6 ngày 5/10, xuất kho 1.000 cuộn chỉ may để may quần áo, 100 hộp kim may dùng cho sản xuất.

5. Phiếu xuất kho số 8 ngày 7/10 xuất gửi bán cho đại lý Phương Lan 500 quần kaki theo HĐGTGT số 972, đơn giá bán chưa thuế: 250.000đ/chiếc, thuế GTGT 10%.                6. Tính lương cho công nhân may quần kaki 105.000.000đ, công nhân may quần thô: 51.000.000đ, công nhân may áo bông: 48.000.000đ, bộ phận quản  lý phân xưởng: 20.000.000đ, bộ phận bán hàng: 15.000.000đ, bộ phận QLDN: 17.000.000đ.
7. Trích các khoản tính theo lương theo tỷ lệ quy định.

8. Tính khấu hao TSCĐ dùng cho sản xuất 50.000.000đ, bộ phận bán hàng 5.000.000, bộ phận quản lý doanh nghiệp 4.000.000.

9. Phiếu nhập kho ngày 19/10, nhập kho 3.500 quần kaki, 1.700 quần thô, 1.200 áo bông trần.

10. Ngày 20/10 xuất bán trực tiếp 3000 quần kaki cho công ty Hương Xuân, khách hàng chấp nhận thanh toán theo đơn giá chưa thuế: 251.000đ/sp, thuế GTGT: 10%. 

11. Ngày 21/10 đại lý Phương Lan chuyển tiền gửi ngân hàng thanh toán số hàng gửi bán ngày 7/10 sau khi trừ hoa hồng đại lý được hưởng 5% (biết hoa hồng đại lý tính trên giá chưa thuế GTGT).

12. Ngày 22/10 khách hàng trả lại 5 quần kaki bán ngày 20/10. Số còn lại khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản, đã nhận được giấy báo có số 15 ngày 22/10. 

 13. Tiền điện phải trả theo giá chưa thuế GTGT: 6.500.000đ, thuế GTGT 10%. Trong đó dùng cho sản xuất 4.000.000, dùng cho bán hàng 1.000.000, quản lý doanh nghiệp: 1.500.000đ. 

14. Xác định kết quả kinh doanh, kết chuyển lãi (biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 25%).

15. Kết chuyển thuế GTGT được khấu trừ trong tháng

Yêu cầu: 

1. Lập các chứng từ ở nghiệp vụ 9, 11, 13 
2. Tính giá thành sản phẩm biết chi phí sản xuất chung và chi phí nguyên vật liệu phụ  phân bổ theo số lượng sản phẩm hoàn thành.Cuối kì còn 20 sản phẩm quần kaki dở chưa hoàn thành. (1đ)


3. Ghi sổ nhật ký chung 

4. Ghi sổ cái các tài khoản có số hiệu bắt đầu là 

5. Lập bảng cân bảng cân đối tài khoản 


6. Lập bảng cân đối kế toán 
Bài tập 9
Doanh nghiệp Đại Phát có 2 phân xưởng, phân xưởng I sản xuất SPA, phân xưởng II sản xuất SPB. Có tài liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 12/N như sau: (ĐVT: 1.000đ)

I. Số dư đầu tháng 12/N của các tài khoản như sau:
	TK 111
	        800,000 
	TK 333
	           200,000 

	TK 112
	   12,000,000 
	TK 338
	            88,800 

	TK 131 ( Dư nợ)
	        320,000 
	TK 411
	     14,653,200 

	TK 331 ( Dư nợ )
	         200,000 
	TK 414
	       1,050,000 

	TK 152
	     1,500,000 
	TK 415
	          200,000 

	TK 153
	           12,000 
	TK 421
	       3,658,450 

	TK 154
	           80,450 
	TK 431
	          780,000 

	TK 155
	        710,000 
	TK 441
	            1,000,000 

	TK 211
	     8,000,000 
	TK 331 (Dư có)
	           198,000 

	TK 214
	     1,200,000 
	TK 131(Dư có)
	           500,000 

	TK 121
	        200,000 
	TK 311
	           294,000 


II. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 12 năm N

1. Mua công cụ dụng cụ sản xuất của công ty C1 theo hoá đơn giá trị gia  tăng số 30 ngày 2/12 trị giá chưa thuế 20.000, thuế GTGT 10%. Tiền mua công cụ trả bằng tiền mặt ( Phiếu chi số 200 ). Số công cụ trên chuyển thẳng xuống cho phân xưởng I là 12.000, phân xưởng II là 8.000. Số công cụ này sẽ sử dụng trong vòng 4 tháng.

2. Mua hoá đơn, chứng từ, sổ kế toán đưa vào sử dụng ngay chi bằng tiền mặt( phiếu chi số 201 ngày 4/12) giá chưa thuế 400, thuế GTGT 10%.


3. Mua vật liệu phụ ( Hoá đơn GTGT số 50 ngày 5/12 )trị giá chưa thuế 15.000, thuế GTGT 10%. Tiền mua hàng chưa thanh toán. Số vật liệu trên chuyển thẳng cho PXI là 8.000, phân xưởng II là 4.000. Số còn lại nhập kho đủ.


4. Xuất kho bán sản phẩm A ( phiếu xuất kho số 106 ngày 6/12) cho công ty X, giá xuất kho 100.000, giá bán chưa thuế GTGT 120.000( Hoá đơn GTGT số 60 ngày 6/12). Tiền bán hàng đã thu bằng tiền mặt 40.000 ( phiếu thu số 106 ngày 6/12), số còn lại công ty X nhận nợ.



5. Xuất kho gửi bán sản phẩm B( Phiếu xuất kho số 107 ngày 7/12) cho công ty Y, giá xuất kho 60.000, giá bán chưa thuế 80.000, thuế GTGT 10%( Hoá đơn GTGT số 70 ). Chi phí gửi hàng trả hộ công ty Y bằng tiền mặt ( Phiếu chi số 202 ngày 7/12) là 1.650.


6. Xuất kho nguyên vật liệu chính cho phân xưởng I ( Phiếu xuất kho số 108 ngày 8/12 ) để sản xuất SP A 850.000, cho phân xưởng II để sản xuất SP B 620.000.


7. Xuất kho vật liệu phụ cho PXI sản xuất SP A 25.000, cho PXII để sản xuất SP B 15.000.( Phiếu xuất kho số 109 ngày 9/12)


8. Nhận được bảng sao kê của ngân hàng số 85 ngày 10/12:


- Công ty X thanh toán số tiền còn lại ở nghiệp vụ (6), biết công ty X được hưởng 1% chiết khấu thanh toán.


- Công ty Y thanh toán tiền hàng và chi phí.


9. Ngày 12/12 xuất kho ( Phiếu xuất kho số 110) gửi bán đại lí SP A trị giá xuất kho 120.000, SP B trị giá xuất kho 50.000. Giá bán chưa thuế GTGT của sản phẩm A 150.000, sản phẩm B 65.000. Hoa hồng đại lí 5%, thuế GTGT của hàng hoá và dịch vụ đại lí 10%. Chi phí vận chuyển bằng tiền mặt 660 ( Hoá đơn đặc thù, thuế GTGT 10%) ( Phiếu chi số 203)


10. Ngày 13/12 xuất kho công cụ sử dụng ở bộ phận văn phòng ( phiếu xuất kho số 111: 2.000, dùng cho bán hàng 3.000, dùng cho PXI: 1.500, phân xưởng II: 1.000 ( loại phân bổ 1 lần )


11. Nhượng bán một TSCĐ hữu hình của PXII ( Quyết định số 03 ngày 1/12 của ban giám đốc doanh nghiệp ). Theo biên bản giao nhận số 5 ngày 6/12, NG TSCĐ 60.000, đã hao mòn 25.000. Tài sản được bán với giá chưa thuế 42.000, thuế GTGT 10%. Tiền bán hàng thu bằng TGNH ( đã báo có số 86 ngày 14/12 ). Chi phí nhượng bán tài sản 300 chi bằng tiền mặt( Phiếu chi số 204 ).


12. Ngày 15/12 nhận sao kê của ngân hàng:


- Trả nợ người bán tiền mua hàng tháng trước 198.000, biết DN được hưởng chiết khấu thanh toán 1% ( Giấy báo nợ số 87 )


- Bên nhận đại lí thanh toán tiền biết 1/2 số SP và 1/4 số SP B đã tiêu thụ và số tiền này đã trừ hoa hồng và thuế GTGT của hoa hồng ( Giấy báo có số 87 ), Hoá đơn GTGT số 80 )


13. Xuất kho sản phẩm A ( Phiếu xuất kho số 112 ) trị giá xuất kho 380.000 bán trực tiếp cho công ty Z, giá bán chưa thuế 456.000, chiết khấu thương mại 2%, thuế GTGT 10%. Tiền mua hàng công ty Z chưa thanh toán (Hoá đơn GTGT số 90 )


14. Ngày 17/12 nhượng bán 100 trái phiếu cho DN Tư nhân Hải Hà có mệnh gía 2000/1trái phiếu, thời hạn 9 tháng với giá 2.050/1 trái phiếu thu bằng tiền mặt  (Phiếu thu số 107 )


15. Tính lương phải trả tháng 12/N cho các bộ phận như sau:


- Công nhân SXPXI: 60.000


- Công nhân SXSPII: 38.000


- Công nhân QLPXI: 14.000


- Công nhân QLPXII: 12.000


- Nhân viên bán hàng: 18.000


- Nhân viên bộ phận văn phòng: 20.000

Trích các khoản tính theo lương theo tỷ lệ quy định.

16. Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng 12/N


- Phân bổ cho PXSX số 1: 20.000


- Phân bổ cho PXSX số 2: 16.000


- Phânbổ cho bộ phận bán hàng: 12.000


- Phân bổ cho bộ phận văn phòng: 15.000


17. Ngày 21/12 thanh toán tiền điện, nước qua TK TGNH ( đã báo nợ số 88 ) giá chưa thuế 26.000, thuế GTGT 10%. Trong đó dùng cho PXSX số 1: 12.000, PX số 2: 8.500, bộ phận bán hàng 2.500, bộ phận văn phòng 3.000

18. Các công việc thực hiện cuối kỳ.


- Tập hợp chi phí, tính giá thành phẩm hoàn thành và lập bảng tính giá cho từng loại sản phẩm. Biết trong kỳ hoàn thành nhập kho 5.000 SPA, 4.000 SPB; 200 SPA và 300 SPB làm dở cuối tháng


- Thực hiện các bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh trước thuế


- Tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 25% trên lợi nhuận kế toán


- Xác định lợi nhuận sau thuế và kết chuyển vào tài khoản liên quan


Yêu cầu: 


1. Lập phiếu thu ( các nghiệp vụ 4, 14 ) 

2. Lập bảng tính giá thành 2 sản phẩm A và B? 

3. Ghi sổ nhật ký chung? 

4. Vào sổ NK chi tiền, NK thu tiền, NK bán hàng, NK mua hàng 

5. Lập báo cáo kết qủa kinh doanh?

Biết rằng:


- Sản phẩm dở dang cuối kỳ đánh gía theo phương pháp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, VLP bỏ ngay từ đầu vào quá trình SX.


- Máy móc thiết bị hoạt động vượt công suất.


- Công ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
Bài tập 10: 

DN X hạch toán HTK theo phương pháp KKTX, hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính trị giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền có tài liệu tháng 3/N như sau: (ĐVT: 1.000đồng)

I. Số dư đầu tháng của 1 số tài khoản:
TK 131:

- TK 131K1 (Dư Nợ): 1.000.000

- TK131K2 (Dư Nợ): 200.000

- TK 131K3 (Dư có): 500.000

TK 331:

- TK 331B1 (Dư Nợ): 300.000

- TK 331B2 (Dư Nợ): 200.000

- TK 331B3 (Dư Có): 800.000

TK 152: 750.000 (SL tồn kho: 10.000kg, ĐG thực tế 75, ĐG hạch toán 70)

II. Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh như sau:

1. Nhận được giấy báo Có số 90 ngày 2/3 số tiền K1 thanh toán nợ 200.000.

2. Mua VL của B1 theo hoá đơn GTGT số 32 ngày 3/3:
	Giá mua chưa thuế
	4.000kg (72
	288.000

	Thuế GTGT 10%
	
	28.800

	Tổng giá thanh toán
	
	316.800


Tiền hàng trừ vào tiền ứng trước, còn lại chưa thanh toán. Chi phí vận chuyển bằng TM theo phiếu chi số 110 của hoá đơn vận chuyển cả thuế GTGT 5% 3.024. VL đã nhập kho đủ theo PNK số 80

3. Phiếu xuất kho thành phẩm số 50 bán trực tiếp cho K3, GV 200.000, hoá đơn GTGT số 200 ngày 5/3:
	Giá bán chưa thuế
	
	250.000

	Thuế GTGT 10%
	
	25.000

	Tổng giá thanh toán
	
	275.000


K3 trừ vào số tiền đã ứng trước.

4. Thanh lý TSCĐ ở bộ phận bán hàng NG 50.000. đã hao mòn 40.000. Thu thanh lý theo giấy báo Có số 53 ngày 7/3 số tiền 11.000 của hoá đơn GTGT số 201 (thuế GTGT 10%). Chi phí thanh lý bằng TM phiếu chi số 111 ngày 7/3 2.000.

5. Phiếu xuất kho số 25 ngày 10/3 xuất kho vật liệu :5.000kg cho SXSP, 1.000kg dùng chung ở phân xưởng, 1.000kg cho bán hàng, 500kg cho QLDN.

6. Mua vật liệu của B2 theo hoá đơn GTGT số 99 ngày 12/3

	Giá mua chưa thuế
	20.000kg (73
	1.460.000

	Thuế GTGT 10%
	
	146.000

	Tổng giá thanh toán
	
	1.606.000


DN thanh toán cho B2 50% bằng TM phiếu chi số 112 và được hưởng chiết khấu thanh toán 2% trừ vào số phải trả. VL nhập kho đủ tho PNK số 81.

7. Vay Ngắn hạn trả nợ B3 50% số còn phải trả theo hợp đồng vay số 20 ngày 14/3.

8. Hàng gửi bán kỳ trước được K2 chấp nhận, hoá đơn GTGT số 202 ngày 15/3 tổng giá cả thuế GTGT 10% là 220.000, biết giá vốn 150.000.

9. Phiếu xuất kho số 26 ngày 17/3 xuất kho vật liệu: 10.000kg để SXSP, 2.000kg góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, trị giá vốn góp được xác định là 150.000.

10. Nhận bảng kê số 85 ngày 22/3 của NH:

- K1 thanh toán nợ: 50.000

- Trả nợ B2: 100.000

11. Một số VL mua ở NV 2 kém phẩm chất, B1 chấp nhận giảm giá cho doanh nghiệp 5% theo hoá đơn số 18 ngày 22/3 trừ vào nợ phải trả.

12. Trả nợ B3 bằng 1 số thành phẩm theo phiếu xuất kho số 51, giá vốn 100.000, giá thanh toán theo hoá đơn GTGT số 203 ngày 24/3 (cả thuế GTGT 10%) là 132.000.

13. Mua vật liệu của B3 theo hoá đơn GTGT số 108 ngày 25/4:

	Giá mua chưa thuế
	5.000kg (75
	375.000

	Thuế GTGT 10%
	
	37.500

	Tổng giá thanh toán
	
	412.500


Chưa thanh toán tiền cho B3. CP vận chuyển chưa thanh toán theo hoá đơn số 45 là 5.095. SL nhập kho theo phiếu nhập kho số 82 là 4.950kg, số thiếu chưa xác định nguyên nhân chờ xử lý.

14. K2 thanh toán tiền cho lô hàng mua ở NV8 bằng chuyển khoản theo GBC số 345 ngày 26/3 sau khi trừ 2% chiết khấu thanh toán được hưởng.

15. K1 trả nợ cho DN bằng 1 thiết bị sản xuất giá trị 500.000. thuế GTGT của TSCĐ là 10% theo hoá đơn GTGT số 26 ngày 27/3

16. Phiếu xuất kho số 27 ngày 28/3 xuất kho vật liệu: 5.000kg SXSP, 2.000kg SCL TSCĐ ở bộ phận bán hàng, 200kg SC thường xuyên phân xưởng SX.

Yêu cầu:

1. Lập chứng từ của các nghiệp vụ 2, 3 (1.5 đ)

2. Vào sổ chi tiết thanh toán khách hàng, sổ chi tiết thanh toán với người bán ( 3đ) 

3. Lập bảng tổng hợp thanh toán với KH, NB (1đ)

3. Ghi sổ NK chung (2.5 đ)

4. Vào Sổ cái TK 131, 331 (2 đ)
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

1. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính
2. Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán doanh nghiệp

3. Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) Chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
4. Chế độ kế toán doanh nghiệp – Quyển 2 (ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính) – Nhà xuất bản tài chính.
5. Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp – TS Hà Thị Ngọc Hà và TS Phạm Huy Đoán.
Đề nghị nộp tiền





Lập phiếu thu





Ký và duyệt thu





Ký phiếu thu và nộp tiền





Nhận lại phiếu thu





Nhận phiếu thu và thu tiền





Ghi sổ quỹ





Ghi sổ kế toán tiền mặt








Lưu CT





   Bắt đầu





Đề nghị thanh toán…











Lập phiếu chi





Ký và duyệt chi








Ký phiếu chi





Nhận lại phiếu chi





Nhận phiếu chi





Xuất tiền





Ghi sổ kế toán tiền mặt








Lưu CT





   Bắt đầu





Nhận tiền và ký


 phiếu chi





Ghi sổ quỹ





Nhận tiền





Nhận giấy báo có





Ký và duyệt thu





Lập giấy báo có





Lập chứng từ thu





Ghi sổ kế toán tiền gửi








Lưu CT





   Bắt đầu





Lập uỷ nhiệm chi








Bắt đầu





Ký và duyệt chi





Ký uỷ nhiệm chi





Nhận uỷ nhiệm chi





Ký uỷ nhiệm chi





Ký uỷ nhiệm chi





Ký uỷ nhiệm chi





Ghi sổ kế toán tiền gửi








Lưu CT





Bắt đầu





Tiền





Lập hợp đồng muabán





lập


HĐ GTGT





Ký duyệt HĐGTGT





HĐ GTGT








HĐ GTGT





Nộp tiền





Ký nhận


HĐ GTGT





Lưu liên 2 HĐ GTGT





Ghi sổ kế toán liên quan





Ghi sổ kế toán tiền mặt








Lưu      CT
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Lập phiếu nhập kho





Nhận phiếu và nhập kho





Yêu cầu nhập kho





Ký phiếu và chuyển hàng





Ghi sổ kế toán vật tư








Lưu CT





   Bắt đầu





Ghi thẻ kho








Lập phiếu xuất kho





Xuất kho





Yêu cầu xuất kho





Ký phiếu và nhận hàng





Ghi sổ kế toán vật tư








Lưu CT





   Bắt đầu





Nhận phiếu





Nhận lại phiếu





Ghi thẻ kho








Bắt đầu





Đi làm





Chấm công hàng ngày





Tập hợp bảng chấm công và các chứng từ liên quan





Lập bảng thanh toán tiền lương, thưởng và các khoản phải nộp





Kiểm tra bảng lương





Xem xét và duyệt bảng lương








Ký vào  bảng lương





Nhận lại bảng lương





Phát lương





Ký nhận





     Kết


     thúc








Bắt đầu





Lập biên bản bàn giao





Ký biên bản bàn giao và nhận TSCĐ





Ghi sổ kế toán TSCĐ





Tiếp nhận biên bản bàn giao





Ký biên bản bàn giao





Lưu 


CT





Ghi sổ kế toán liên quan





Ký biên bản bàn giao





Bắt đầu





Xác nhận biên bản thanh lý TSCĐ





Thanh lý TSCĐ và lập biên bản thanh lý





Duyệt và ký biên bản thanh lýTSCĐ





Ghi sổ kế toán TSCĐ





Ghi sổ kế toán liên quan





Lưu 


CT





Bắt đầu





Lập phiếu xuất kho





Yêu cầu 


báo giá





Thu tiền và ghi sổ quỹ





Lập và gửi Báo giá





Nhận đơn đặt hàng








Lập HĐBH và chuyển hàng





Nhận phiếu và chuyển hàng 





Lưu 


CT





Nhận báo giá





Lập Đơn đặt hàng





Nhận hàng và HĐ





Làm thủ tục thanh toán





Nhận tiền





Lập phiếu thu





Ghi sổ TM





Ghi sổ công nợ





Thanh toán  ngay





Chưa thanh toán





Chứng từ kế toán





Sổ quỹ





Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại








Sổ, thẻ kế toán chi tiết 








Bảng tổng hợp chi tiết





BÁO CÁO TÀI CHÍNH





NHẬT KÝ – SỔ CÁI





Chứng từ gốc





Sổ, thẻ kế toán �chi tiết





Sổ Nhật ký chung





Sổ Nhật ký �đặc biệt





Bảng tổng hợp�chi tiết





Sổ Cái





Bảng cân đối số�phát sinh





Báo cáo tài chính





Chứng từ gốc





Sổ, thẻ kế toán �chi tiết





Bang tổng hợp�chứng từ gốc





Sổ quỹ





Sổ đăng ký �chứng từ ghi sổ





Chứng từ ghi sổ





Bảng tổng hợp�chi tiết





Sổ Cái





Bảng cân đối �số phát sinh





Báo cáo tài chính





Chứng từ kế toán và các bảng phân bổ





NHẬT KÝ


CHỨNG TỪ





Bảng kê





Sổ, thẻ kế toán chi tiết





Bảng tổng hợp chi tiết





SỔ CÁI





BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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